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	Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố Đà Nẵng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường, xã (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân thành phố công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 này kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân thành phố công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, Ngành cấp thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận huyện; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Nội vụ;
- Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của TTCP;
- Sở Tư pháp;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện 
- UBND các phường, xã;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, TCT 30.
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BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ


TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND


ngày       tháng       năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN 


THÀNH PHỒ ĐÀ NẴNG


		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Áp dụng tại xã

		Áp dụng tại phường



		I. Lĩnh vực: Giáo dục – Đào tạo



		1

		Đăng ký thành lập nhóm trẻ, mẫu giáo độc lập

		X

		X 



		2

		Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, mẫu giáo độc lập

		X

		X 



		3

		Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, mẫu giáo độc lập

		X

		X 



		4

		Giải thể nhóm trẻ, mẫu giáo độc lập

		X

		X 



		II. Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội



		1

		Xác nhận đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

		X

		X



		2

		Xác nhận đơn xin cấp lại sổ ưu đãi học sinh, sinh viên

		X

		X 



		3

		Xác nhận đề nghị đưa đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội

		X

		X



		4

		Xác nhận đề nghị giải quyết mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

		X

		X 



		5

		Xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật

		X

		X 



		6

		Xác nhận đề nghị cứu trợ thường xuyên

		X

		X 



		7

		Xác nhận đề nghị cứu trợ đột xuất

		X

		X



		8

		Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người đơn thân nuôi con

		X

		X 



		9

		Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người già từ 85 tuổi trở lên

		X

		X



		10

		Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người già không nơi nương tựa

		X

		X 



		11

		Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người tâm thần

		X

		X 



		12

		Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người tàn tật

		X

		X 



		13

		Xác nhận đề nghị trợ cấp cho trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng

		X

		X 



		14

		Xác nhận đề nghị trợ cấp cho trẻ em mồ côi

		X

		X 



		III. Lĩnh vực: Người có công



		1

		Xác nhận đề nghị công nhận liệt sĩ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

		X

		X



		2

		Xác nhận đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ

		X

		X 



		3

		Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp cho thân nhân lão thành cách mạng, thân nhân liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh

		X

		X 



		4

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ cho gia đình tự quy tập xây mộ liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc

		X

		X 



		5

		Xác nhận đơn xin giám định sức khoẻ thương binh, bệnh binh

		X

		X 



		6

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong kháng chiến

		X

		X 



		7

		Xác nhận đề nghị xét công nhận chế độ chính sách đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

		X

		X



		8

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với bệnh binh

		X

		X



		9

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

		X

		X



		10

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động CM, hoạt động kháng chiến bị bắt tù, đày 

		X

		X



		11

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

		X

		X



		12

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ CM

		X

		X



		13

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động CM, hoạt động kháng chiến bị bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995

		X

		X



		14

		Xác nhận đề nghị cấp tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tựơng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của UBND phường, xã

		X

		X



		15

		Xác nhận đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ hoặc chồng Liệt sĩ tái giá nhưng đã có công nuôi con đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống

		X

		X



		16

		Xác nhận đề nghị cấp lại bằng "Tổ quốc ghi công"

		X

		X



		17

		Xác nhận đề nghị công nhận "Bà mẹ VN anh hùng"

		X

		X



		18

		Xác nhận đề nghị di chuyển hồ sơ người có công

		X

		X



		19

		Xác nhận đề nghị trợ cấp tuất hàng tháng

		X

		X



		20

		Xác nhận đề nghị  giải quyết chế độ điều dưỡng

		X

		X



		21

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí

		X

		X



		22

		Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp mua phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình 

		X

		X



		23

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công CM và con của họ

		X

		X



		24

		Xác nhận đề nghị hỗ trợ thân nhân người liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ

		X

		X 



		IV. Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội



		1

		Tiếp nhận, quản lý, giáo dục người sau khi chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

		X

		X 



		2

		Tiếp nhận, quản lý người sau cai nghiện

		X

		X 



		V. Lĩnh vực: Dân quân tự vệ



		1

		Xác nhận chế độ đối với dân quân tự vệ bị ốm đau, chết

		X

		X 



		2

		Xác nhận chế độ đối với dân quân tự vệ bị tai nạn

		X

		X 



		VI. Lĩnh vực: Chính sách



		1

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước

		X

		X



		2

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng bảo mật) đã về gia đình

		X

		X 



		3

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương

		X

		X 



		4

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong quyết định đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (kể cả từ trần)

		X

		X 



		5

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K

		X

		X 



		6

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng là du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

		X

		X 



		7

		Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an và cán bộ xã, phường trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước 

		X

		X 



		VII. Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo



		1

		Thủ tục tiếp dân

		X

		X 



		2

		Giải quyết khiếu nại, tranh chấp về nhà, đất, môi trường

		X

		X 



		3

		Thủ tục xử lý đơn thư

		X

		X 



		4

		Thủ tục giải quyết khiếu nại lần một

		X

		X 



		5

		Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

		X

		X 



		6

		Thủ tục giải quyết tố cáo

		X

		X 



		VIII. Lĩnh vực: Hành chính tư pháp



		1

		Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

		X

		X



		2

		Chứng thực hợp đồng mua bán nhà

		X

		



		3

		Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà

		X

		



		4

		Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà

		X

		



		5

		Chứng thực hợp đồng đổi nhà

		X

		



		6

		Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà

		X

		



		7

		Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà

		X

		



		8

		Chứng thực hợp đồng cho ở nhờ nhà

		X

		



		9

		Chứng thực hợp đồng uỷ quyền

		X

		X



		10

		Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

		X

		X



		11

		Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến đất

		X

		X



		12

		Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

		X

		X



		13

		Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

		X

		X



		14

		Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

		X

		X



		15

		Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

		X

		X



		16

		Chứng thực hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất

		X

		X



		17

		Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

		X

		X



		18

		Chứng thức hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

		X

		X



		19

		Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

		X

		X



		20

		Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

		X

		X



		21

		Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (không phải nhà ở)

		X

		X



		22

		Chứng thực chữ ký cá nhân

		X

		X



		23

		Chứng thực di chúc

		X

		X



		24

		Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

		X

		X



		25

		Đăng ký khai sinh

		X

		X



		26

		Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

		X

		X



		27

		Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

		X

		X



		28

		Đăng ký khai sinh cho trẻ em chết sơ sinh

		X

		X



		29

		Đăng ký lại việc sinh

		X

		X



		30

		Đăng ký khai sinh quá hạn

		X

		X



		31

		Đăng ký khai sinh trong một số trường hợp đặc biệt

		X

		X



		32

		Đăng ký khai tử

		X

		X



		33

		Đăng ký khai tử cho trẻ em chết sơ sinh

		X

		X



		34

		Đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên bố là đã chết

		X

		X



		35

		Đăng ký lại việc tử

		X

		X



		36

		Đăng ký khai tử quá hạn

		X

		X



		37

		Đăng ký khai tử trong một số trường hợp đặc biệt

		X

		X



		38

		Đăng ký kết hôn

		X

		X



		39

		Đăng ký lại việc kết hôn

		X

		X



		40

		Đăng ký kết hôn cho người VN cư trú trong nước với người VN trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước

		X

		X



		41

		Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

		X

		X



		42

		Đăng ký giám hộ

		X

		X



		43

		Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ

		X

		X



		44

		Đăng ký nhận cha, mẹ, con

		X

		X



		45

		Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

		X

		X



		46

		Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi 

		X

		X



		47

		Đăng ký bổ sung hộ tịch trong mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

		X

		X



		48

		Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

		X

		X



		49

		Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

		X

		X



		50

		Cấp bản sao từ sổ gốc

		X

		X



		51

		Cấp bản sao giấy chứng tử

		X

		X



		52

		Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn

		X

		X



		53

		Cấp bản sao giấy khai sinh

		X

		X



		54

		Cấp bản sao quyết định công nhận giám hộ

		X

		X



		55

		Cấp bản sao quyết định nuôi con nuôi

		X

		X



		56

		Cấp giấp phép cho mai táng

		X

		X



		57

		Đăng ký việc nuôi con nuôi

		X

		X



		58

		Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

		X

		X



		59

		Xác nhận tình trạng hộ tịch về phân chia tài sản

		X

		X



		60

		Xác nhận đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe

		X

		X



		61

		Xác nhận sơ yếu lý lịch

		X

		X



		IX. Lĩnh vực: Xây dựng



		1

		Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

		X

		



		2

		Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn

		X

		



		3

		Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

		X

		



		4

		Xác nhận tình trạng nhà ở

		X

		X



		X. Lĩnh vực: Đất đai



		1

		Xác nhận đơn đề nghị tách thửa

		X

		X



		2

		Xác nhận đề nghị giải quyết miễn giảm tiền sử dụng đất bố trí tái định cư

		X

		X



		3

		Xác nhận đề nghị giao đất trồng cây hằng năm

		X

		



		4

		Xác nhận đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất lâu dài

		X

		X



		5

		Xác nhận nguồn gốc đất

		X

		X



		6

		Xác nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất không phải xin phép

		X

		X



		7

		Xác nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải xin phép

		X

		X



		8

		Xác nhận đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

		X

		X



		9

		Xác nhận đề nghị giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

		X

		



		10

		Xác nhận đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

		X

		X





		11

		Xác nhận đề nghị cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

		X

		



		12

		Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

		X

		



		13

		Xác nhận đề nghị chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân

		X

		



		14

		Xác nhận tình trạng nhà, đất

		X

		X



		XI. Lĩnh vực: Thủy sản



		1

		Xác nhận đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có công suất dưới 20 cv

		X

		X



		2

		Xác nhận đề nghị cấp, đổi lại giấy phép khai thác thuỷ sản cho tàu cá có công suất dưới 20 cv

		X

		X



		3

		Xác nhận đề nghị gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có công suất dưới 20 cv

		 X

		X



		XII. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng



		1

		Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất

		X

		X



		XIII. Lĩnh vực: Tôn giáo



		1

		Cấp giấy đăng ký hoạt động tôn giáo cho các điểm, nhóm thuộc các hệ phái, tổ chức Tin lành chưa được công nhận về mặt tổ chức

		X

		X



		2

		Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sơ

		X

		X



		3

		Đăng ký người vào tu

		X

		X



		XIV. Lĩnh vực: Dịch vụ thương mại



		1

		Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy hoạt động vũ trường

		X

		X



		2

		Xác nhận đơn đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng đĩa

		X

		X



		XV. Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp



		1

		Xác nhận, đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		X

		X



		XVI. Lĩnh vực: Phòng cháy, chữa cháy



		1

		Xác nhận bản cam kết thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy

		X

		X






PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


I. Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo


1. Thủ tục: Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: UBND cấp xã tiếp nhận và xem xét hồ sơ.


+ Bước 2: Lập văn bản gửi phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.


+ Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND cấp xã.


+ Bước 4: Căn cứ vào ý kiến của phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp xã ra quyết định cho phép hoặc không cho phép thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 


+ Bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo


b) Số lượng hồ sơ:  03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


+ Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25/7/2008 về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

2. Thủ tục: Đăng ký sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: UBND cấp xã tiếp nhận và xem xét hồ sơ.


+ Bước 2: Lập văn bản gửi phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.


+ Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND cấp xã.


+ Bước 4: Căn cứ vào ý kiến của phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp xã ra quyết định cho phép hoặc không cho phép sáp nhập, chia tách đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập


+ Bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo


b) Số lượng hồ sơ:  03     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


+ Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

3. Thủ tục: Đình chỉ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: UBND cấp xã lập văn bản gửi phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ.


+ Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra.


+ Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND cấp xã.


+ Bước 4: Căn cứ vào kết quả kiểm tra của phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp xã ra quyết định đình chỉ hay không đình chỉ đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Biên bản, tờ trình lý do đình chỉ


b) Số lượng hồ sơ:  03     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


+ Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục


4. Thủ tục: Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: UBND cấp xã tiếp nhận và xem xét hồ sơ, lập văn bản trình lên phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.


+ Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xác nhận lý do giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.


+ Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND cấp xã.


+ Bước 4: Căn cứ vào kết quả kiểm tra của phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp xã ra quyết định giải thể đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Tờ trình đề nghị giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập


b) Số lượng hồ sơ:  03     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


+ Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục


II. Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội


1. Thủ tục: Xác nhận đơn xin hưởng trợ cấp xã hội


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


+ Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.


+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.


+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)


+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng (mẫu số 1d)


+ Hộ khẩu, CMND (photo có chứng thực)


+ Các giấy tờ liên quan chứng minh cần trợ cấp xã hội


b) Số lượng hồ sơ:  01     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)



+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của UBND cấp xã (mẫu số 1d)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


+ Hướng dẫn số 03/HD-SLĐTBXH ngày 07/4/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Thực hiện một số điều của QĐ số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 của UBND thành phố về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


                                                                                                   Mẫu số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


[image: image26.jpg]Méu 1d

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Ddc lap - Ty do - Hanh phic
SO YEU LY LICH
PHAN I: LICH SU'BAN THAN
1. Hovaten: covoseimiavmons 2. Nam. nir:
3. Ngay, thang. nam sinh
4. THuong trix 6 nhi:
Xa, phudng:.
5. Nguyén qudn;

6. Dén tHc:
8. Lich sir ban

9. Hoan canh ca nhn. gia dinh ddi twon

10. Chinh sach dang huong (ghi ca thé)
PHAN II: QUAN HE GIA DINH

I, BOva'ten Ghatimmrmsssa v bamm smsrsmam
Nghé nghiép: .
Chd & hién nay
12. Ho va tén me¢
Nghé nghiép
Ch§ & hién nay
13. Ho vatén vo h
Nghé nghiép: ....
Chd & hién nay: -

14. Ho v tén cdc con: Tum lame







....................... , ngày        tháng      năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)


[image: image27.jpg]15. Ho va tén ede anh, chi. em rudt: Tudi. lam gi. o diau?

Ngudi khai
{Ky tén)

Ho tén:

NHAN XET V'\ CHUNG \TI{\\I CUA CO QUAN. CLINH QU 'YEN DAI PHUONG
Ngi dung ching nhin can ghi ban Iy lich niy ding hay sai. Néu sai thi ghi
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Kính gửi:  -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                 -   Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                Tỉnh, thành phố.......................................................................

Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ........................

Sinh ngày....................tháng.......................năm.......................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại ..................................................................................

Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


Tỉnh...........................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


        Vậy tôi làm đơn này đề nghị ....................................................................................


...........................................................................................................................................


		Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................                        


               (Ký, ghi rõ họ tên)                                           




		Người viết đơn


( Ký, ghi rõ họ tên)






		Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


UBND xã........................................


Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


Chủ tịch UBND xã
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2. Thủ tục: Xác nhận đơn xin cấp lại sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên.


+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thủ tục, hồ sơ, trình lãnh đạo UBND xã xác nhận vào đơn xin cấp lại sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên.


+ Bước 3: Chuyển hồ sơ lên phòng LĐ-TB&XH cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp lại sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên


+ Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh (bản sao)


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

3. Thủ tục: Xác nhận đề nghị đưa đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


+ Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.


+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.


+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình (mẫu số 1c)


+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng (mẫu số 1d)


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị của cá nhân hoặc gia đình (mẫu 1c)



+ Sơ yếu lý lịch của cá nhân (mẫu số 1d)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


+ Hướng dẫn số 03/HD-SLĐTBXH ngày 07/4/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Thực hiện một số điều của Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 của UBND thành phố về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng



  Mẫu số 1c


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




.........................,  ngày        tháng      năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠI 


CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI


Kính gửi:  -  Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)..............................................


                 -   Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)............................



      -   Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội


                Tỉnh, thành phố.........................................................................

Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ............................


Sinh ngày ...................tháng ..................năm .......................................................


Trú quán tại thôn...................................................................................................


Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)........................


Tỉnh........................................................................................................................


Hiện nay, tôi............................................................................................................

.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................



Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét cho tôi được vào sống tại .....................


.................................................................................................................................



Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội quy, quy định của cơ sở bảo trợ xã hội và Luật pháp của Nhà nước.




   


            

                Người viết đơn


  








( Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn,

xác nhận trường hợp ông (bà)....................


hiện cư trú tại thôn......................................


           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                       


                                                     Đề nghị của UBND cấp xã


                                                                        UBND xã...................................................................


                                                                      đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết


                                                                                                       Chủ tịch UBND xã



4. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


+ Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.


+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.


+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị giải quyết mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội (mẫu 1a)


+ Giấy báo thôi trả trợ cấp


+ Bản gốc giấy khai tử


b) Số lượng hồ sơ:  01     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị (mẫu 1a)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


+ Hướng dẫn số 03/HD-SLĐTBXH ngày 07/4/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Thực hiện một số điều của QĐ số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 của UBND thành phố về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


 Mẫu số 1a


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




.........................ngày        tháng      năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


HỖ TRỢ MAI TÁNG PHÍ ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI




Kính gửi:  -  Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)...............................................


                 -   Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)..............................


                Tỉnh, thành phố.............................................................................


Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ................................


       Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP).....................


       Tỉnh..............................................................................................................................


có quan hệ với người chết: .......................................................................................



đã đứng ra tổ chức lễ tang cho ......................................................................


là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã qua đời ngày        tháng     năm  200...   tại .......................................................................... (giấy chứng tử số............


ngày       tháng       năm 200.. do UBND xã ......................................cấp).


Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí mai táng cho ........................................................... nêu trên.



Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.


		Xác nhận của Trưởng thôn,

xác nhận trường hợp ông (bà)...........


nêu trên là đúng, đề nghị UBND xã, huyện


xem xét hỗ trợ kinh phí mai táng.


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Người viết đơn


( Ký, ghi rõ họ tên)






		

		Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


UBND xã....................................................


xác nhận trường hợp trên là đúng, đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí mai táng cho ..........................theo quy định.


Chủ tịch UBND xã

             (ký tên, đóng dấu)





5. Thủ tục: Xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


+ Bước 2: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra về sự hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy việc yêu cầu là hợp lệ, thì tiến hành thụ lý hồ sơ.    



Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn đương sự bổ sung.


+ Bước 3: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra, xác nhận vào đơn. Trình Chủ tịch ký.


+ Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật



+ Bản sao Sổ hộ khẩu có chứng thực

b) Số lượng hồ sơ:  01     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


+ Hướng dẫn số 03/HD-SLĐTBXH ngày 07/4/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Thực hiện một số điều của Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 của UBND thành phố về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

6. Thủ tục: Xác nhận đề nghị cứu trợ thường xuyên


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


+ Bước 2: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra về sự hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy việc yêu cầu là hợp lệ, thì tiến hành thụ lý hồ sơ.    



Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn đương sự bổ sung.


+ Bước 3: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra, xác nhận vào đơn. Trình Chủ tịch ký.


+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)


+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp (mẫu số 1d)


+ Bản sao hộ khẩu có chứng thực


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)



+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng (mẫu số 1d)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội


+ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


+ Hướng dẫn số 03/HD-SLĐTBXH của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 07/4/2008 v/v Thực hiện một số điều của Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND thành phố về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng



  Mẫu số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




....................... , ngày        tháng      năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




Kính gửi:  -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                 -   Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                Tỉnh, thành phố.......................................................................

Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ........................

Sinh ngày....................tháng.......................năm.......................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại ..................................................................................

Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


Tỉnh...........................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


        Vậy tôi làm đơn này đề nghị ....................................................................................


...........................................................................................................................................


		Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................                        


               (Ký, ghi rõ họ tên)                                           




		Người viết đơn


( Ký, ghi rõ họ tên)






		Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


UBND xã........................................


Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


Chủ tịch UBND xã






7. Thủ tục: Xác nhận đề nghị cứu trợ đột xuất

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cấp thôn lập danh sách đối tượng trợ cấp đột xuất theo các nhóm đối tượng quy định tại Điều 1 của Quyết định 19/2008/QĐ-UBND kèm theo biên bản họp thôn gửi UBND cấp xã.


+ Bước 2: Chủ tịch UBND cấp xã triệu tập họp Hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách đối tượng cứu trợ đột xuất đề nghị cấp huyện hỗ trợ. Nếu cấp xã có nguồn cứu trợ dự phòng thì Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cứu trợ ngay những trường hợp cấp thiết. 


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị cứu trợ đột xuất (viết tay)


+ Danh sách đối tượng đề nghị trợ cấp đột xuất do thôn lập


b) Số lượng hồ sơ:  01     (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội


+ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 


+ Hướng dẫn số 03/HD-SLĐTBXH ngày 07/4/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội v/v Thực hiện một số điều của Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

8. Thủ tục: Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người đơn thân nuôi con


- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


+ Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.


+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.


+ Bước 4: Chuyển hồ sơ lên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu 1)



+ Sơ yếu lý lịch (mẫu 1d)



+ Bản sao hộ khẩu



+ Bản sao giấy khai sinh (dùng cho con hộ nghèo dưới 18 tuổi)



+ Bản sao giấy chứng tử của cha hoặc mẹ (nếu có)



+ Giấy xác nhận của trường (dùng cho con từ 16 tuổi đến dưới đủ 18 tuổi nếu còn đi học)


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu 1)



+ Sơ yếu lý lịch (mẫu 1d)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội


+ Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội


+ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 7/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


+ Hướng dẫn số 03/HD-SLĐTBXH ngày 7/4/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 7/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


Mẫu số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




....................... , ngày        tháng      năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




Kính gửi:  -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                 -   Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                Tỉnh, thành phố.......................................................................

Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ........................

Sinh ngày....................tháng.......................năm.......................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại ..................................................................................

Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


Tỉnh...........................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


        Vậy tôi làm đơn này đề nghị ....................................................................................


...........................................................................................................................................


		Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................                        


               (Ký, ghi rõ họ tên)                                           




		Người viết đơn


( Ký, ghi rõ họ tên)






		Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


UBND xã........................................


Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


Chủ tịch UBND xã





9. Thủ tục: Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người già từ 85 tuổi trở lên

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoặc thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra về sự hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy việc yêu cầu là hợp lệ, thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 


Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn đương sự bổ sung.



+ Bước 3: Công chức chuyên môn kiểm tra xác nhận vào đơn. Trình Chủ tịch ký.


+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)



+ Sơ yếu lý lịch của cá nhân (mẫu số 1d)



+ Bản sao Sổ hộ khẩu có chứng thực


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)



+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng (mẫu số 1d)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội


+ Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 7/3/2008 của UBND thành phố về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


+ Hướng dẫn số 03/HD-SLĐTBXH ngày 7/4/2008 của sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 7/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  Mẫu số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




....................... , ngày        tháng      năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




Kính gửi:  -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                 -   Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                Tỉnh, thành phố.......................................................................

Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ........................

Sinh ngày....................tháng.......................năm.......................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại ..................................................................................

Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


Tỉnh...........................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


        Vậy tôi làm đơn này đề nghị ....................................................................................


...........................................................................................................................................


		Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................                        


               (Ký, ghi rõ họ tên)                                           




		Người viết đơn


( Ký, ghi rõ họ tên)






		Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


UBND xã........................................


Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


Chủ tịch UBND xã
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10. Thủ tục: Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người già không nơi nương tựa

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra về sự hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy việc yêu cầu là hợp lệ, thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 


Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn cá nhân bổ sung.



+ Bước 3: Công chức chuyên môn kiểm tra xác nhận vào đơn. Trình Chủ tịch ký.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)



+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp (mẫu số 1d)



+ Bản sao Sổ hộ khẩu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)



+ Sơ yếu lý lịch (mẫu số 1d)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Đối tượng phải là người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo, người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo (theo chuẩn nghèo được Chính phủ quy định cho từng thời kỳ)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội


+ Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 7/3/2008 của UBND thành phố về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng


+ Hướng dẫn số 03/HD-SLĐTBXH ngày 7/4/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 7/3/2008 của UBND thành phố về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  Mẫu số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




....................... , ngày        tháng      năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




Kính gửi:  -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                 -   Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                Tỉnh, thành phố.......................................................................

Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ........................

Sinh ngày....................tháng.......................năm.......................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại ..................................................................................

Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


Tỉnh...........................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


        Vậy tôi làm đơn này đề nghị ....................................................................................


...........................................................................................................................................


		Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................                        


               (Ký, ghi rõ họ tên)                                           




		Người viết đơn


( Ký, ghi rõ họ tên)






		Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


UBND xã........................................


Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


Chủ tịch UBND xã







11. Thủ tục: Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người tâm thần

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Thân nhân người tâm thần hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra về sự hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy việc yêu cầu là hợp lệ, thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 


Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn bổ sung.



+ Bước 3: Công chức chuyên môn kiểm tra xác nhận vào đơn. Trình Chủ tịch ký.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)



+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp (mẫu số 1d)



+ Bản sao Sổ hộ khẩu



+ Văn bản xác nhận của Bệnh viện tâm thần về tình trạng bệnh tâm thần



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)



+ Sơ yếu lý lịch (mẫu số 1d)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Đối tượng phải là người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm và có kết luận bệnh mãn tính, sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội


+ Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 7/3/2008 của UBND thành phố về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


+ Hướng dẫn số 03/HD-SLĐTBXH ngày 7/4/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 7/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  Mẫu số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




....................... , ngày        tháng      năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




Kính gửi:  -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                 -   Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                Tỉnh, thành phố.......................................................................

Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ........................

Sinh ngày....................tháng.......................năm.......................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại ..................................................................................

Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


Tỉnh...........................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


        Vậy tôi làm đơn này đề nghị ....................................................................................


...........................................................................................................................................


		Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................                        


               (Ký, ghi rõ họ tên)                                           




		Người viết đơn


( Ký, ghi rõ họ tên)






		Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


UBND xã........................................


Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


Chủ tịch UBND xã







12. Thủ tục: Xác nhận đề nghị trợ cấp cho người tàn tật


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoặc thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra về sự hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy việc yêu cầu là hợp lệ, thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 


Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn đương sự bổ sung.



+ Bước 3: Công chức chuyên môn kiểm tra xác nhận vào đơn. Trình Chủ tịch ký.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)



+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp (mẫu số 1d)



+ Văn bản xác nhận của cơ quan y tế cấp huyện về tình trạng tàn tật



+ Bản sao Sổ hộ khẩu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)



+ Sơ yếu lý lịch (mẫu số 1d)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Đối tượng phải là người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội


+ Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 7/3/2008 của UBND thành phố về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


+ Hướng dẫn số 03/HD-SLĐTBXH ngày 7/4/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 7/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  Mẫu số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




....................... , ngày        tháng      năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




Kính gửi:  -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                 -   Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                Tỉnh, thành phố.......................................................................

Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ........................

Sinh ngày....................tháng.......................năm.......................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại ..................................................................................

Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


Tỉnh...........................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


        Vậy tôi làm đơn này đề nghị ....................................................................................


...........................................................................................................................................


		Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................                        


               (Ký, ghi rõ họ tên)                                           




		Người viết đơn


( Ký, ghi rõ họ tên)






		Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


UBND xã........................................


Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


Chủ tịch UBND xã






13. Thủ tục: Xác nhận đề nghị trợ cấp cho trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra về sự hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy việc yêu cầu là hợp lệ, thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 


Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn bổ sung.



+ Bước 3: Công chức chuyên môn kiểm tra xác nhận vào đơn. Trình Chủ tịch ký.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)



+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp (mẫu số 1d)



+ Biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)



+ Sơ yếu lý lịch (mẫu số 1d)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 


+ Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 7/3/2008 của UBND thành phố về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


+ Hướng dẫn số 03/HD-SLĐTBXH ngày 7/4/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 7/3/2008 của UBND thành phố về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  Mẫu số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




....................... , ngày        tháng      năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




Kính gửi:  -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                 -   Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                Tỉnh, thành phố.......................................................................

Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ........................

Sinh ngày....................tháng.......................năm.......................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại ..................................................................................

Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


Tỉnh...........................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


        Vậy tôi làm đơn này đề nghị ....................................................................................


...........................................................................................................................................


		Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................                        


               (Ký, ghi rõ họ tên)                                           




		Người viết đơn


( Ký, ghi rõ họ tên)






		Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


UBND xã........................................


Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


Chủ tịch UBND xã






14. Thủ tục: Xác nhận đề nghị trợ cấp cho trẻ mồ côi


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra về sự hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy việc yêu cầu là hợp lệ, thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 


Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn bổ sung.



+ Bước 3: Công chức chuyên môn kiểm tra xác nhận vào đơn. Trình Chủ tịch ký.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)



+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp (mẫu số 1d)



+ Giấy báo tử của bố, mẹ của trẻ mồ côi



+ Bản sao Sổ hộ khẩu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1)



+ Sơ yếu lý lịch (mẫu số 1d)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội


+ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 7/3/2008 của UBND thành phố về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


+ Hướng dẫn số 03/HD-SLĐTBXH ngày 7/4/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 7/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  Mẫu số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




....................... , ngày        tháng      năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




Kính gửi:  -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                 -   Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                Tỉnh, thành phố.......................................................................

Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ........................

Sinh ngày....................tháng.......................năm.......................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại ..................................................................................

Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


Tỉnh...........................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


        Vậy tôi làm đơn này đề nghị ....................................................................................


...........................................................................................................................................


		Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................                        


               (Ký, ghi rõ họ tên)                                           




		Người viết đơn


( Ký, ghi rõ họ tên)






		Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


UBND xã........................................


Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


Chủ tịch UBND xã






III. Lĩnh vực: Người có công

1. Thủ tục: Xác nhận đề nghị công nhận liệt sĩ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Thân nhân liệt sĩ hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ có hợp lý hay chưa, nếu chưa thì đề nghị bổ sung cho đầy đủ và chuyển cho công chức LĐTBXH xử lý.



+ Bước 3: Công chức LĐTBXH xử lý và và trình Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trong hồ sơ.



Trình ra Hội đồng xét duyệt (thành phần Hội đồng xét duyệt gồm: đại diện Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể Mặt trận) có biên bản xác nhận của xã. Công chức LĐTBXH vào sổ theo dõi và chuyển trực tiếp lên phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Giấy bảo tử (mẫu số 3-LS1)



+ Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ (mẫu số 3-LS2)



+ Biên bản xảy ra sự việc theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP (nếu có)



 + Đối với thương binh (có tỷ lệ thương tật từ 21%  trở lên) chết do vết thương tái phát, phải có bệnh án điều trị và biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh trở lên (kèm theo hồ sơ thương binh)



b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Giấy báo tử (mẫu số 3-LS1)



+ Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ (mẫu số 3-LS2)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Ưu đãi người có công với cách mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


+ Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về Hồ sơ thực hiện chế độ người có công với cách mạng


Mẫu số 3-LS1


.........................................
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


.........................................


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         ...................., ngày....... tháng...... năm ..............


GIẤY BÁO TỬ


............................................................................................................. chứng nhận


Ông (bà): ..................................................................... Năm sinh: 



Trú quán: 



Nhập ngũ (tham gia cách mạng) ngày ............ tháng .......... năm ...............


Cấp bậc, chức vụ: 



Cơ quan, đơn vị: 



Đã hy sinh: Ngày ......... tháng .......... năm .............................................................


Tại: 



Trong trường hợp: 



Thi hài mai táng tại: 



.................................................... trình Chính phủ công nhận và tặng bằng TQGC cho ông (bà): ....................................................... là liệt sĩ.


Thân nhân của liệt sĩ: .............................................................. gồm:


- Cha là: .............................................. sinh năm: ................... (còn sống, đã chết)


- Mẹ là: ............................................... sinh năm: ................... (còn sống, đã chết)


Hiện cư trú tại: 



- Người có công nuôi liệt sĩ (nếu có): 



Hiện cư trú tại: 



- Vợ hoặc chống là: ................................... sinh năm: ............ (còn sống, đã chết) và ................ con, hiện cư trú tại: 



Đính kèm: 



.............................................


   (Cơ quan cấp giấy, ghi rõ họ tên, chức vụ)



Mẫu số 3-LS2


UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)………


Quận (huyện): ……………………….


Xã (phường) …………………………


GIẤY CHỨNG NHẬN


THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SỸ


(để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ)


Ủy ban nhân dân xã (phường): ……………………………………………………


Chứng nhận ông (bà): ……………………………………………………………..


Nguyên quán: ……………………………………………………………………..


Có những thân nhân chủ yếu sau:


		STT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Quan hệ

		Nghề nghiệp và chỗ ở hiện nay

		Ghi chú


(nếu chết thì ghi rõ ngày, tháng, năm)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú những điều cần thiết (gia đình có liệt sỹ nào khác, chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt sỹ)……………………………………………


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Ủy ban nhân dân xã, phường đã trao đổi thống nhất với gia đình về những điểm ghi trong giấy chứng nhận này./.


…………., ngày…. tháng …. năm ……


		TM. GIA ĐÌNH

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG








2. Thủ tục: Xác nhận đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Công chức tiếp nhận hồ sơ, đơn xin đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ (tự viết).



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thủ tục, hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã xác nhận vào đơn.



+ Bước 3: Chuyển hồ sơ lên phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn xin đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ (tự viết)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Ưu đãi người có công với cách mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

3. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp cho thân nhân lão thành cách mạng, thân nhân liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Công chức tiếp nhận hồ sơ, đơn xin hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (tự viết).



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thủ tục, hồ sơ hoàn chỉnh trình lãnh đạo UBND xã xác nhận hồ sơ



+ Bước 3: Chuyển hồ sơ lên phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn xin hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (tự viết)



+ Bản sao Quyết định công nhận lão thành cách mạng (đối với lão thành cách mạng) 



+ Bản sao Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, bằng Tổ quốc ghi công (đối với thân nhân liệt sĩ)



+ Bản sao giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh (đối với con thương binh, bệnh binh)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Ưu đãi người có công với cách mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng


4. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ giải quyết chế độ cho gia đình tự qui tập xây mộ liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Thân nhân liệt sĩ đang hưởng tuất, đang đảm nhiệm giữ bằng Tổ quốc ghi công và thờ cúng liệt sĩ hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (nơi quản lý mộ liệt sĩ).


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn xin hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ tại nghĩa trang gia tộc 



+ Bản sao bằng Tổ quốc ghi công


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: trong ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn xin hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ tại nghĩa trang gia tộc (theo mẫu)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Ưu đãi người có công với cách mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội



+ Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007của Chính phủ Quy định về tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ



+ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 29 tháng 01 năm 2008 Hướng dẫn thủ tục và mức độ hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ




5. Thủ tục: Xác nhận đơn xin giám định sức khỏe đối với thương binh, bệnh binh

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Công chức tiếp nhận hồ sơ xin giám định sức khỏe đối với thương binh, bệnh binh. 



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thủ tục, hồ sơ hoàn chỉnh, trình lãnh đạo xã xác nhận vào đơn.



+ Bước 3: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn xin giám định sức khỏe, thương binh, bệnh binh (tự viết)



+ Bản sao giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Ưu đãi người có công với cách mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng


6. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong kháng chiến


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy đầy đủ và hợp lệ thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 



Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn bổ sung.



+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản khai về người có công (mẫu số 4c-AH)



+ Bản sao quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Bản khai về người có công (mẫu số 4c-AH)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Ưu đãi người có công với cách mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công cách mạng


Mẫu số 4c-AH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢN KHAI VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG


1. Phần khai về người có công:


Họ và tên: ………………………….. Nam (nữ) ……….Năm sinh: …………….


Nguyên quán: …………………………………………………………………….


Cơ quan, đơn vị công tác: ………………………………………………………..


Nơi đăng ký hộ khẩu: …………………………………………………………….


Đã được tặng danh hiệu (Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến):


……………………………………………………………………………………

Theo Quyết định số ……….. ngày … tháng … năm ……… của Chủ tịch nước.


2. Phần khai về thân nhân (người đứng khai):


Họ và tên: ………………………….. ……….Năm sinh: …………….................


Nguyên quán: …………………………………………………………………….


Trú quán: …………………………………………………………………………


Quan hệ với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến: (vợ, chồng, cha, mẹ, con) …………………………………………………………………đã từ trần ngày …. tháng … năm …………………………………………………...


Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


		Ông (bà)…………………………………………


Hiện cư trú tại: ………………………………….


chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến.


………, ngày … tháng … năm …….


TM.UBND


Chủ tịch

		Ngày … tháng … năm …...


Người khai


(Ký, ghi rõ họ và tên)





7. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu chưa hợp lý hoặc đầy đủ thì đề nghị bổ sung và chuyển cho công chức LĐTBXH xử lý.



+ Bước 3: Công chức LĐTBXH xử lý và xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trong hồ sơ. 



Trình ra Hội đồng xét duyệt (thành phần Hội đồng xét duyệt gồm: đại diện Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể Mặt trận), có biên bản xác nhận của cấp xã. Công chức LĐTBXH vào sổ theo dõi và chuyển trực tiếp phòng LĐ – TB & XH cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công cách mạng


8. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với bệnh binh


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy đầy đủ và hợp lệ thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 



Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn bổ sung.



+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn trình bày của thân nhân hoặc đề nghị của chính quyền địa phương về tình trạng bệnh tật kèm theo bản sao bệnh án điều trị



+ Giấy chứng nhận bệnh tật (mẫu số 6-BB1)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Ưu đãi người có công với cách mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công cách mạng


9. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy đầy đủ và hợp lệ thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 



Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn bổ sung.



+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 7-HH2)



+ Một trong các giấy tờ: lý lịch, quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc các giấy tờ chứng nhận khác có ghi rõ thời gian tham gia kháng chiến hoặc địa bàn hoạt động



+ Giấy chứng nhận tình trạng vô sinh của bệnh viện cấp tỉnh trở lên cấp (trừ các trường hợp: nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi, thương bệnh binh liệt hai chi dưới) hoặc giấy xác nhận có con dị dạng, dị tật của UBND cấp xã



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 7-HH2)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Ưu đãi người có công với cách mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công cách mạng



+ Hướng dẫn số 02/HD-SLĐTBXH của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 20 tháng 03 năm 2008 Hướng dẫn chế độ ưu đãi đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam


 Mẫu số 7-HH2


CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢN KHAI CÁ NHÂN


I. Người tham gia kháng chiến:


- Họ và tên: ………………………………….……... Năm sinh: ………………


- Nguyên quán: …………………………………………………………………


- Trú quán: ………………………………………………………………………


- Nhập ngũ hoặc tham gia kháng chiến ngày …. tháng …. năm ………….....


- Cơ quan, đơn vị, chức vụ khi ở chiến trường: …………………………………


- Thời gian ở chiến trường: từ ngày … tháng …. năm …… đến ngày …tháng … năm …......


- Địa bàn hoạt động: …………………………………………………………....


		Bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học

		Không còn khả năng lao động

		Suy giảm khả năng lao động



		

		

		



		 

		

		



		

		

		



		

		

		





Tình trạng bản thân hiện nay (vô sinh, không có vợ hoặc chồng, đã có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi về địa phương không sinh con được)………....


…………………………………………………………………………….............


………………………………………………………………………………….....


II. Con đẻ của người tham gia kháng chiến


		Họ và tên

		Năm sinh

		Tình tạng dị dạng, dị tật

		Còn khả năng tự lực được trong sinh hoạt

		Không còn khả năng tự lực được trong sinh hoạt



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		Xác nhận của UBND xã, phường………………………..


Nội dung bản khai và chữ ký của ông (bà) ……………….. là đúng.


Ngày …. tháng …. năm 200….


TM.UBND


   Chủ tịch

		Ngày … tháng … năm 200…


Người khai ký tên


(ghi rõ họ và tên)






10. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến từ 30/4/1975 trở về trước bị bị tù đày hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 8-TĐ1)



+ Bản sao một trong các giấy tờ sau đây: lý lịch công chức, lý lịch Đảng viên, hồ sơ hưởng chế độ BHXH hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác nhận ghi rõ nơi bị tù, thời gian bị tù



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 8-TĐ1)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Ưu đãi người có công với cách mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công cách mạng





  Mẫu số 8-TĐ1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      


  ........., ngày..... tháng..... năm 200...


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Họ và tên :.........................................................................Năm sinh......................


Nguyên quán:..........................................................................................................


Trú quán:.................................................................................................................


Tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từ ngày.........tháng……......


năm……....đến ngày……...tháng ……..năm…….................................................


Cấp bậc…………………….. chức vụ:............................................................…...


Đơn vị hoạt động trước khi bị địch bắt tù, đày:...........................................................


Bị địch bắt tù, đày ngày.........tháng........năm........đến ngày.......tháng ......năm.....


Nơi bị tù:.................................................................................................................


Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác....................................................


Đã hưởng các chế độ:


- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh


- Tuất liệt sĩ


- Người hoạt động kháng chiến


- Người có công giúp đỡ cách mạng


…………………………........................................................................................


Đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (nếu có):


+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng.................quyết định số:.......ngày....tháng.....năm


+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng....................quyết định số:......ngày.....tháng....năm


		Chứng nhận của UBND xã, phường (hoặc cơ quan quản lý)


Ngày..... tháng.... năm.....


(Ký tên, đóng dấu)

		Người khai


(Ký và ghi rõ họ, tên)









11. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.



+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 9-KC1)


+ Huân, Huy chương kháng chiến, Huân, Huy chương chiến thắng hoặc Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan thi đua khen thưởng cấp huyện (bản sao hợp lệ)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 09-KC1) 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công cách mạng



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng


 Mẫu số 9-KC1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 


     ........., ngày..... tháng..... năm 200...


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Họ và tên........................………..............………..... Năm sinh:.................................


Nguyên quán:...............................................................................................................


Trú quán:.....................................................................................................................


Tham gia hoạt động kháng chiến từ ngày.........tháng..…….năm.……..đến ngày......tháng.......năm.......


Số năm thực tế tham gia kháng chiến:.............tháng............năm.


Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến:


Huân chương Chiến thắng hạng            Huy chương Chiến thắng hạng


Huân chương KC chống Pháp hạng
      Huy chương KC chống Pháp hạng


Huân chương KC chống Mỹ hạng
      Huy chương KC chống Mỹ 


		Chứng nhận của UBND xã, phường………


Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký của ông (bà):........................ là đúng sự thật.


Ngày.... tháng... năm....


CHỦ TỊCH


(Ký tên, đóng dấu)

		Người khai


(Ký và ghi rõ họ tên)







12. Thủ tục: Xác nhận đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.



+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 10-CC1)



+ Bản sao Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc Huân, Huy chương kháng chiến



Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thuởng nhưng không có tên trong “Bằng có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua – Khen thưởng cấp huyện


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Bản khai cá nhân (mẫu 10-CC1)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công cách mạng



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBDN thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng 


 Mẫu số 10-CC1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 ........., ngày..... tháng..... năm 200...

BẢN KHAI CÁ NHÂN


Họ và tên :...........................................................................Năm sinh.....................


Nguyên quán:...........................................................................................................


Trú quán:.................................................................................................................


Đã được Nhà nước tặng:


- Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:...................... ngày....... tháng..... năm................. của Chủ tịch nước.


- Huân chương kháng chiến hạng: .................. theo quyết định số:........................ ngày..........tháng...........năm.....................


- Huân chương kháng chiến hạng: .................. theo quyết định số:........................ ngày..........tháng...........năm.....................


Các chế độ chính sách đã hưởng:


- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.


- Kháng chiến


................................................................................................................................


		Chứng nhận của UBND xã, phường.......... 


Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký của ông (bà):......................... là đúng sự thật./.


Ngày..... tháng.... năm..........


        (Ký tên, đóng dấu)

		Người khai


 (Ký và ghi rõ họ, tên)









13. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động CM, hoạt động kháng chiến bị bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, hợp lệ.



+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản khai của thân nhân hoặc đại diện người người thừa kế theo pháp luật (mẫu số 11)



+ Giấy uỷ quyền của gia đình hoặc họ tộc 



+ Bản sao có công chứng các giấy tờ sau:




* Kỷ niệm chương (nếu là người hoạt động kháng chiến bị bắt tù, đày)




* Huân, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương chiến thắng; Giấy chứng nhận khen thưởng thành tích kháng chiến




* Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc Giấy báo tử hoặc Giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30/4/1975 trở về trước



b) Số lượng hồ sơ: 01  (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Bản khai của thân nhân (mẫu số 11)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công cách mạng



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBDN thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng


      Mẫu số 11


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN 


NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG


1. Phần khai về thân nhân (người đứng khai);


Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh:..................... Nguyên quán:.............................................................................................................. Trú quán:..................................................................................................................... Quan hệ với người có công với cách mạng: (vợ, chồng, cha, mẹ, con ….)................


.....................................................................................................................................



2. Phần khai về người có công:


Họ và tên: ………………………………….. …….. Năm sinh:................................ Nguyên quán:.............................................................................................................. Nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chết (trừ liệt sĩ):.........................................................


Đã chết ngày: …… tháng ….. năm ….. tại.......................................................



Là đối tượng: (LTCM, TKN, HĐKC, địch bắt tù, đày):............................................. Thuộc diện hưởng một trợ cấp đối với:...................................................................... Giấy chứng nhận kèm theo (Quyết định; giấy chứng nhận; lý lịch; giấy báo tử; giấy khai tử; biên bản của gia đình, họ tộc …)................................................................... -…


-…


Tôi cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


		…… ngày…. tháng…. năm 200…


Xác nhận của UBND xã (phường)


Ông (bà) …………………………………………


Hiện cư trú tại: …………………………………..


là …………của ông (bà) ………………….(tên người có công) đã chết ngày …tháng….năm........


Đề nghị được giải quyết trợ cấp một lần.


CHỦ TỊCH


(Ký tên đóng dấu)

		... ngày …. tháng …. năm 200


Người khai


(Ký, ghi rõ họ và tên)









14. Thủ tục: Xác nhận đề nghị cấp tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của UBND cấp xã


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.



+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn xin cấp tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở 



b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17 /3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


15. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá nhưng đã có công nuôi con đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Vợ hoặc chồng liệt sĩ hiện không hưởng tuất liệt sĩ nộp hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: UBND cấp xã mở hội đồng chính sách xét duyệt và đề nghị giải quyết chính sách đối vợ hoặc chồng liệt sĩ.




+ Bước 4: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 5: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị hưởng chế độ trợ cấp vợ hoặc chồng liệt sĩ đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành có xác nhận của con liệt sĩ hoặc tộc họ xác nhận (viết tay)



+ Bản sao Giấy chứng nhận liệt sĩ



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP, ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng


16. Thủ tục: Xác nhận đề nghị cấp lại bằng "Tổ quốc ghi công"


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Thân nhân liệt sĩ là người đang hưởng tuất liệt sĩ, người đảm nhiệm thờ cúng liệt sĩ và giữ bằng “Tổ quốc ghi công” hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.


+ Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.




+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn xin cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công”



+ Bản photo bằng “Tổ quốc ghi công” (nếu còn)




b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Theo đợt (7 ngày làm việc hoặc 15 ngày làm việc)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn xin cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” (theo mẫu)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP, ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


+ Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công cách mạng

+ Công văn số 335/SLĐTBXH ngày 3/4/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Cấp lại bằng Tổ quốc ghi công



17. Thủ tục: Xác nhận đề nghị công nhận "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: UBND xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.




+ Bước 3: UBND cấp xã họp, xác nhận đề nghị. 




+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản khai đề nghị tuyên dương, tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”



+ Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công” (có chứng thực)



+ Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ (nếu có)



b) Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Bản khai đề nghị tuyên dương danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (theo mẫu)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP, ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng


+ Nghị định số 176/NĐ-CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ về Thi hành Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
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18. Thủ tục: Xác nhận đề nghị di chuyển hồ sơ người có công cách mạng

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Công dân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra về sự hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy việc yêu cầu là hợp lệ, thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 


Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn đương sự bổ sung.




+ Bước 3: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra xác nhận vào giấy đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng, trình Chủ tịch ký.




+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng




+ Bản sao Sổ hộ khẩu



+ Phiếu báo cắt giảm



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP, ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng


+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công cách mạng


19. Thủ tục: Xác nhận đề nghị trợ cấp tuất hàng tháng


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy đầy đủ và hợp lệ thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 



Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn bổ sung.



+ Bước 3: Công chức chuyên môn kiểm tra, xác nhận đơn. Trình Chủ tịch ký.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị trợ cấp tuất hàng tháng đối với người có công (tùy theo đối tượng)



+ Giấy chứng tử



+ Hồ sơ gốc




b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP, ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng


20. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ điều dưỡng

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Hàng năm căn cứ dự toán chi ưu đãi người có công và thực tế đối tượng thuộc diện điều dưỡng của từng địa phương. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính quyết định số lượng và lập danh sách đối tượng được điều dưỡng. Đối tượng được điều dưỡng gồm: điều dưỡng mỗi năm một lần và điều dưỡng luân phiên 05 năm một lần.



+ Bước 2: Công chức chuyên môn căn cứ theo số lượng cấp huyện giao lập danh sách đối tượng điều dưỡng. Trình chủ tịch ký, gửi đến phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cấp huyện.



+ Bước 3: Gửi thông báo cho đối tượng điều dưỡng.



- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Danh sách đối tượng điều dưỡng



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Danh sách đối tượng điều dưỡng


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP, ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng


21. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.




+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản khai của thân nhân người có công cách mạng từ trần (theo mẫu) 



+ Giấy chứng tử do UBND cấp xã cấp (theo mẫu)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Bản khai của thân nhân người có công cách mạng từ trần (theo mẫu) 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP, ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế ngày 21/11/2006 Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng


+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công cách mạng


+ Hướng dẫn 40/HD-SLĐTBXH ngày 27/5/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về việc thực hiện Quyết định số 3856/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phân cấp Chủ tịch UBND quận, huyện giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công cách mạng từ trần
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22. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp mua phương tiện trợ giúp, và dụng cụ chỉnh hình


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.




+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Tờ khai đề nghị trang cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 03-CSSK)



+ Văn bản chỉ định của cơ sở y tế (nếu có)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Tờ khai đề nghị trang cấp phương tiện giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 03/CSSK)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP, ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng



+ Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng



 Mẫu số 03-CSSK


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








TỜ KHAI 


NHẬN TRỢ CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP VÀ DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH 


ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

(Kèm theo chỉ định của cơ sở y tế)


1. Họ và tên: ………………………………………………..........................


2. Năm sinh: …………………………………………………......................


3. Đang hưởng trợ cấp: …………………………………………..................


4. Nơi quản lý trợ cấp: ………………………………………………….......


5. Số Hồ sơ: …………………………………………...................................


6. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (nếu có) …% (Bằng chữ:.......................)


Tôi đề nghị được cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp sổ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình như sau:


		STT

		Loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 


và vật phẩm phụ



		

		



		1

		



		2

		



		…

		…





		Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền…   …, ngày … tháng … năm 20...

………………………………………         Người kê khai 

………………………………………        (Ký và ghi rõ họ tên)

………………………………………


   …, ngày … tháng … năm 20..


      Thủ trưởng đơn vị


      (Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:


-UBND cấp xã xác nhận đối với người đang thường trú trên địa bàn.


-Cơ sở nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công xác nhận đối với người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm. 


      






23. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo đối với người có công cách mạng và con của họ


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.




+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Tờ khai cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo 



+ Bản sao Giấy khai sinh của học sinh, sinh viên (có chứng thực)



+ Bản sao Giấy báo nhập học hoặc giấy xác nhận của trường



+ Bản sao Giấy chứng nhận người có công (giấy chứng nhận thương binh…)



+ Trường hợp cha, mẹ học sinh không hưởng chế độ trợ cấp thương binh tại địa phương (quận, huyện) thì bổ sung thêm hồ sơ:




* Bản sao Sổ hộ khẩu của học sinh nới cư trú (chứng thực)




* Giấy xác nhận học sinh chưa hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi giáo dục do phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi chi trả chế độ trợ cấp cho cha, mẹ xác nhận



+ Riêng đối với các sinh viên học liên thông, ngoài các hồ sơ trên cần bổ sung:




* Bằng tốt nghiệp trước khi học liên thông




* Giấy báo nhập học (photo) hoặc xác nhận của cơ sở đào tạo liên thông




* Giấy xác nhận của chính quyền địa phương đối với các trường hợp học liên thông không liên tục



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Tờ khai đề nghị cấp sổ ưu đãi (mẫu số 01-ƯĐGD)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 32/2007/NĐ-CP, ngày 02/3/2007 của Chính phủ về việc Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng


+ Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính ngày 20/11/2006 về Hướng dẫn chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công cách mạng và con của họ


+ Hướng dẫn số 06/HD-LĐTBXH ngày 18/12/2007 của sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng về việc Giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ


Mẫu số 01-ƯĐGD


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI CẤP SỔ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO


(kèm theo bản sao Giấy khai sinh của người hưởng chế độ 


ưu đãi giáo dục, đào tạo)


Họ và tên người có công (1) ………………………….là: (2)…….......................


Ngày tháng năm sinh:………………………….Nam/Nữ……………………......


Số hồ sơ: ………………………………………………………...........................


Nơi đăng ký thường trú: Xã (phường)…………...(Quận,huyện)……………......

Tỉnh (thành phố)…….............................................................................................


Nơi đang quản lý chi trả trợ cấp: …………………………………...…................


Tôi là (3)……………………….quan hệ với người có công(4):………………....


Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với: 


		STT

		Họ và tên (5)

		Ngày, tháng, năm sinh

		Quan hệ với người có công



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		…

		

		

		





Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

		Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (6)

Ông/bà……………………...................


có bản khai trên là đúng.


   Thủ trưởng đơn vị


    (Ghi rõ chức danh, ký tên, đóng dấu)

		……., ngày...tháng... năm......


Người khai


(ký tên và ghi rõ họ tên)





Ghi chú


- (1) - Ghi rõ họ tên người có công


- (2) - Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng (nếu là thương binh, bệnh binh thì ghi thêm tỷ lệ mất sức lao động).


- (3)- Ghi họ tên người đứng khai.


- (4)- Ghi quan hệ người đứng khai với người có công. 


- (5)- Ghi rõ họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp.


- (6)- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:


+ Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý.


+ Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.


+ Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.


24. Thủ tục: Xác nhận đề nghị hỗ trợ thân nhân người liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.




+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị hỗ trợ thân nhân người liệt sĩ đi thăm viếng mộ liệt sĩ hoặc đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ



+ Bản sao Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bằng “Tổ quốc ghi công”



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Ưu đãi người có Công cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ v/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

IV. Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội



1. Thủ tục: Thủ tục tiếp nhận, quản lý đối tượng sau chữa bệnh


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Trung tâm 05-06 gửi quyết định cho hòa nhập cộng đồng.



+ Bước 2: Công chức phòng chống TNXH cấp xã tiếp nhận hồ sơ đối tượng và lập hồ sơ quản lý tại địa phương.




+ Bước 3: Sau 02 năm đối tượng có tiến bộ tốt thì UBND cấp xã ra quyết định chấm dứt sau chữa bệnh.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Quyết định chấm dứt sau chữa bệnh tại trung tâm 05-06



+ Phiếu quản lý đối tượng 



+ Kế hoạch quản lý, giúp đỡ người sau chữa bệnh



+ Bản cam kết chấp hành pháp luật về phòng chống ma tuý và không tái sử dụng của người sau cai nghiện 



+ Bản tự nhận xét cá nhân 



+ Phiếu phân loại đánh giá định kỳ đối tượng 05-06 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 năm


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu quản lý đối tượng (mẫu số A1)



+ Bản cam kết chấp hành pháp luật về phòng chống ma tuý và không tái sử dụng của người sau cai nghiện (mẫu số B2)



+ Bản tự nhận xét cá nhân (mẫu số A3)



+ Phiếu phân loại đánh giá định kỳ đối tượng 05-06 (mẫu số A4)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của UBND TP ĐN về việc Ban hành quy chế cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn TPĐN



+ Quyết định số 574/QĐ-LĐTBXH của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Đà Nẵng ngày 25/12/2006 về việc Quy định biểu mẫu quản lý cai nghiện chữa bệnh tại Trung tâm giáo dục - dạy nghề 05 - 06 và quản lý cai nghiện sau chữa bệnh tại cộng đồng
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1/ Ong (ba): vvveneen.
Dai dién Uy ban nhén dén

2/ Ong (=)

bai dién Poan thé nhan tryc tiép giup do ngudi sau cai nvh

3/ Ong (ba): . .. Td trudmg t6 dan phé:..................

4/ Ong (ba): .Cén b chuyén trach phong, ching
ma tuy, mai ddm x4, phuong.

5/ Ong (ba): -Dai dién gia dinh.

3/ Qng (ba): .. .14 nguoi sau cai nghién ma tuy.

Tién hanh cam két thuc hién ké hoach sau cai nghién ma tuy nhur sau:

¥/ Uy ban nhan dén xa, phudng va 6 dén pho o trach nhiém:
+ H6 wo vé céc didu kign phap 19 gxup dbi mong sém bn dinh cuge sono
+ Phéi hop véi céc nganh, céc doan thé va gia dinh dinh ky kiém tra dénh g gié,
nhén xét sur tién b cla 1 trong.
+ Can thlsp gmp dd dbi tugng khi gip khé khin hoan nan. )
+ Van dong quan ching nhéin dan khéng phén biét d abi xir va gilip d& doi tugng
cavé vit chat va tinh than

(Nhén kém edp givp a&
nguoi sau cai nghién) c6 trich nhiém:

+ Thuodng xuyén nam bt tinh hinh, théng tin v& déi tugng, uon nén klp thoi
nhitng m3t con han ché, dong thai théng bio ngay cho chinh quyén khi @bi tugng

co dau hxe;u tai nghién.
+ Phéi hop véi gia dinh gido duc, d0ng vién khuyen khich d6i twong rén luyén

phan dhu vuon lén va chap hanh t6t céc quy dinh sau cai nghién tai dia phugng.
+ Truc tiép thim viéng gitp d& dbi tuong khi gip khé khan hoan nan.
+ Nhimg giip 4 khac:







[image: image8.jpg]11/ Than nhén gia dinh cé trich nhiém:

+ Déng vién, an ui, gitip d& d8i trgng vé moi mat.

- Khuyen khich, tao diéu kién cho dbi trong tham gia hoat dong ciu lac b
sau cai nghién va céc hoat dong x& hoi cta dia phuong.

+ Qudn Iy thoi gian, gié gidc, s di lai va khong dé dbi trong quan hé nhin
nguoi xau.

-+ Phit hién, ngén chin v théng bao kip thoi cho chinh quyén va dodn thé pt
trach vé nhing bicu hién khong binh thuong clia doi tuong.

+ H3 tro cho ddi tugng hoe nghé: ..veew.n.

+ Tao v1 ¢ lam cho dbi twong:

1V/ Bén than ngudi sau cai nghién ¢6 trach nhiém:
+ Chép hanh nghiém tic cic quy dinh quan |y sau cai nghién tai dia phu
+ Khong st dung lai ma tuy, khéng quan hé v6i nhiing nguoi
ngudi ril 18 sir dung ma tuy phai bao ngay cho chinh quyén dia phuong.
5 Hang thang tir 1am ban nhén xét sy rén luyén cua ban than d& ndp cho chir
ia phuong.
Khéng tu ¥ di khoi dia phuong, néu cé nhu cau di khoi dia phuong qua dd
phéi lam don xin phép co quan ‘cong an phudng (&) va co su béo lanh clia gia din
+ Tham gia dav du céc budi sinh hoat, hoat dong cda cdu lac bo sau caj nghit
va tich cuc tham gia cac hoat dbng xa hoi tai dia phuong.
+ Co mit dav du, ding gio khi chinh quyen dia phuong trié
+ V& hoe nghé
+ 'V vide 14
+ Cam két khés

quye’l

Néi dung ke hoach trén da duge céc bén théng phit théng qua va cam két cin
thuc hién. Hang thing s€ dugc xem xét danh gia, b sung.
Nhiing cam Kkét trén c6 hidu luc thuce hién ké tir ngdy ky. Néu vi pham thi phd

chiu hoan toan trdch nhiém trude phéap ludt./.

Pai dién doan thé phu trach T.M UBND

Pai dién gia dinh Ngiriri sau cai nghién ma tuy -







[image: image9.jpg]Mish: Al

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Anh Péc kp - Tur do - Hanh phiic
ke
| PHIEU QUAN LY
DOI TUQNG
S6:eiaeeanen /HSQL
I. PHAN SO YEU
SHOVAEN oo Namsinh @ ...ocoooos

- Noi dang ky NKTT : ..
- Chd & hién nay :
- Trinh d6 vin ho4
- Dan toc @

Chuyén méa NV
...Téngido: ..

Qubetich: .ot

II. QUAN HE GIA PINH

- Cha:
- Ngh? nghiép :
-Me .
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_IV. TINH TRANG SUC KHOE (Ghi diy du cic bénh tat)
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-Nghé dang lam : ...
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- Ciru tro xa hoi thirdng xuyé:

- Hb tro khém bénh: ..........

- H0 tro tao vidc lam: tir ngdy......théng....nd

- Cho vay vén tao viéc lam: tir ngay......théng....n&
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Hién 6 tai: ...
Noi dang lam vié
Lé nguoi sau cai nghién ma tuy duge dia phwong quan Iy tirngdy....... SR S

Trong qua trinh phan dAu tu dudng, rén luyén va hoc tap, dugce sy quan tim
gido duc, chdm séc, gitip d& ciia chinh quyén, cac nganh, céc doan thé va gia dinh.
Nay t6i xin tw nhin xét, danh gia vé ban thén trong thang qua nhu sau:

1/- V& wu didm: (Néu nhimg uu diém chinh trong viée rén luyén dao dirc phim chét, quan hé x&
hi va viéc chap hanh cac quy dinh quan Iy sau cai nghién)

II/- V& tén tai, Khuyét dié éu nhimg tén tai khuyét diém chinh nhy trén

11/- Bé ng

Trén day la nhimg wu, khuyét diém cua bén thén, 10 hira s& ra stic phat huy
wu diém va nd lyc rén luyén, phan d4u khiic phuc nhimng ton tai khuyét diém 42
khong phu 1ong tin clia chinh quyén, gia dinh va x4 héi danh cho t6i./.

YKIENCUAGIABINH v ,ngdy....thang...n&m..........
Nvu'm tir nkén xr*t

XAC NHAN CUA TO DAN PHO








2. Thủ tục: Thủ tục tiếp nhận, quản lý sau cai nghiện

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Trung tâm 05- 06 gửi quyết định cho hòa nhập cộng đồng.



+ Bước 2: Công chức phòng chống TNXH phường, xã tiếp nhận hồ sơ đối tượng và lập hồ sơ quản lý tại địa phương.




+ Bước 3: Sau 2 năm đối tượng có tiến bộ tốt thì UBND phường, xã ra quyết định chấm dứt sau cai nghiện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Quyết định chấm dứt sau cai nghiên tại trung tâm 



+ Phiếu quản lý người sau cai nghiện 



+ Kế hoạch quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện



+ Bản cam kết chấp hành pháp luật về phòng chống ma tuý và không tái sử dụng của người sau cai nghiện



+ Bản tự nhận xét hàng tháng của người sau cai nghiện về sự rèn luyện của bản thân, có nhận xét đánh giá của tổ dân phố hoặc tổ chức xã hội được phân công kèm cặp giúp đỡ



+ Phiếu theo dõi đánh giá hàng tháng của người sau cai nghiện 



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 năm


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu quản lý người sau cai nghiện (mẫu số A1)



+ Bản cam kết chấp hành pháp luật về phòng chống ma tuý và không tái sử dụng của người sau cai nghiện (mẫu số B2)



+ Bản tự nhận xét hàng tháng của người sau cai nghiện về sự rèn luyện của bản thân, có nhận xét đánh giá của tổ dân phố hoặc tổ chức xã hội được phân công kèm cặp giúp đỡ (mẫu số A3)



+ Phiếu theo dõi đánh giá hàng tháng của người sau cai nghiện (mẫu số A4)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy chế cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 574/QĐ-LĐTBXH của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Đà Nẵng ngày 25/12/2006 về việc Quy định biểu mẫu quản lý cai nghiện chữa bệnh tại trung tâm giáo dục - dạy nghề 05 - 06 và quản lý cai nghiện sau chữa bệnh tại cộng đồng
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BANG CAM KET
Thyre hign ké hoach sau cai nghién ma tuy 8i véi ong (ba)

HOIM 1Y VG0 it 18 NGEY e tHANG i

Chiing t6i gdm c6:
1/ Ong (ba):
Dai dién Uy ban nhén dén

...Cén b§ chuyén tréch phong, chéng
ma ty, mai ddm x3, phudng,
5 Ong (bi;
3/ Ong (ba):

Dai dién gia dinh.
14 ngudsi sau cai nghién ma tuy.
ké hogch sau cai nghign ma fuy nhu sau:

¥/ Uj ban nhin dan x4, phutng va ( din ph c6 tréch nbigm:

v cc nganh, céc doan thé va
b9 cda di tugng.

i vé vit chét va tinh thin.
+ Nhimg gitip 4 khdc:

(Nhdn kém cdp giip a5
ngudi sau cai ngh
+ Thudng xuyén nim bt tinh hinh, théng tin vé d6i wong, uén nn kip théi
nhimg m3t con han ché, déng thai thong bao ngay cho chinh quyén khi i tong
o6 ddu hiéu i nghién. .,
-+ Phoi hop véi gia dinh gido duc, dong vién Khuyén khich dbi trong rén lu
phén dau vuon lén va chap hanh 6t céc quy dinh sau cai nghién tai dia phugng.
+ True tiép thim viéng gitip 46 ddi twong khi gap khd khan hoan nn,
+ Nhiing gitp d& khac: .







[image: image15.jpg]III/ Than nhan gia dinh ¢6 trach nhi¢m:

+ Dong vién, an Ui, giup d& d6i tugng v& moi mit.

+ Khuyén khich, tao diéu kién cho dbi tuong tham gia hoat dong cau lac t
sau cai nghién va cac hoat dong xa hoi cua dia phurong.

+ Quén 1y thoi gian, gi&s gidc, su di lai va khong @ dbi twong quan hé nhir

nguoi xau.
+ Phat hién, ngén chin va théng béo kip thoi cho chinh quyen va doan thé pt

tréch vé nhiing biéu hién khéng binh thudng clia déi tuong.
+ Hb tro cho ddi tuong hoc 1711 TR S ST, O OO POt
+ Tao viée lam cho dbi tuong: .
+ Céc hd trg khéc:.

1V/ Bén thin nguéi sau cai nghién ¢6 trach nhiém:

+ Chép hanh nghiém tlic cdc quy dinh quén 1y sau cai nghién tai dia phuong.

+ Khéng st dung lai ma tuy, khong quan hé véi nhiing ngudi xau. Néy ¢
ngudi rd ré s dung ma tuy phai bao ngay cho chinh quyén dia phuono

+ Hiang thang tr lam béan nhan xét s rén luyén cua ban than dé nop cho chir
quyén dia pnuorng

+ Khéng tu ¥ di khoi dia phuong, néu c6 nhu chu di khoi dia phuong qua dé
phaj 1am don xin phép co quan cdng an phudng (x4) va ¢6 su bao lanh cla gia ﬁm

+ Tham gia dy du cée budi sinh hoat, hoat déng cia ciu lac b sau cai nghi

va tich cuc tham gia c4c hoat ddng x3 héi tai dia phuong.
+ Co mat day du, ding gio khi chinh quyén dja phuong triéu tap.

Vge hoc nghe.

Noi dung } & hoach trén d4 dugc céc bén théng phét théng qua va cam két clin

thue hién. Hang thang s& duoc xem xét ddnh gid, bd sung.
Nhimg cam két trén cé hiéu luc thuc hién ké tir ngay k. Néu vi pham thi phd

chiu hoan toan tréch nhiém trude phap luat./.

Pai dién doan thé phu trach TV UBND. it eeonenns

Pai dién gia dinh Ngwoi sau cai nghién ma tuy -
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BAN TU' NHAN XET CA NHAN

(Thang......nam 200

Kinh gdi: Uy ban nhan dén:

Téi tén la:

ma tuy duge dia phuong quan Iy tir ngay.
dhu tu dudng, rén luyén va hoc tip, duge sy quan tam
gifo dyc, cham séc, gitp d& cla chinh quyén, cdc nganh, czc doan thé va gia dinh.
Nay t6i xin ty nhan xét, dénh gid v& ban than trong thing qua nh sau:

V- V& wu diém: (New nhang v
ié chip hinh cic quy dinh quan |

chinh trong viée rén luyén dao dirc phim chit. quan b xa
au cai nghign)

1I/- V& tén tai, Khuyét didm: (Neu nhimg tén tal khuyét diém chinh nhe trén)

Trén day 14 nhimg uru, khuy ctia ban than, t6i xin hira s ra sitc phét huy
wru diém va 6 luc rén luyén, phén diu khic phuc nhimg t6n tai khuyét diém ¢2
khéng phy 1ong tin cila chinh quyén, gia dinh vé x& hoi dénh cho t01./.

¥ KIEN CUA GIA DINH .ngdy....thing...

Neudi ty nbn i

XAC NHAN CUA TO DAN PHO





V. Lĩnh vực: Dân quân tự vệ


1. Thủ tục: Xác nhận chế độ đối với dân quân tự vệ bị ốm đau, chết


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cad nhân hoặc thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy đầy đủ và hợp lệ thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 



Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn bổ sung.



Công chức chuyên môn kiểm tra và xác nhận vào đơn đề nghị trợ cấp đối với dân quân tự vệ bị ốm đau, chết. Trình Chủ tịch ký.



+ Bước 3: Chuyển hồ sơ đến Quận đội thẩm định, đề nghị UBND cấp huyện ra quyết định.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị trợ cấp của đối tượng hoặc gia đình đối tượng



+ Bệnh án, đơn thuốc, giấy xuất viện, hóa đơn thu tiền các loại



+ Giấy chứng tử (nếu bị chết)



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: trong ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Đối tượng là dân quân tự vệ chưa tham gia BHYT, BHXH bị ốm đau, chết trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tính từ khi nhận nhiệm vụ đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp do say rượu hoặc dùng chất kích thích thì không được hưởng


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004


+ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ


+ Thông tư liên tịch số 46/2005/TTLT-BQP-BKH&ĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 20/4/2005 v/v Hướng dẫn một số điều Nghị định 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/11/2004 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ


2. Thủ tục: Xác nhận chế độ đối với dân quân tự vệ bị tai nạn


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Phường đội hoặc Công an (nếu là tai nạn trên đường đi và về) lập biên bản điều tra tai nạn (theo mẫu).



+ Bước 2: Chuyển hồ sơ đến Quận đội thụ lý.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Biên bản xảy ra tai nạn, bị thương, hy sinh khi huấn luyện, làm nhiệm vụ quân sự của dân quân tự vệ



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: trong ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Biên bản xảy ra tai nạn, bị thương, hy sinh khi huấn luyện, làm nhiệm vụ quân sự của dân quân tự vệ


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Biên bản xảy ra tai nạn, bị thương, hy sinh khi huấn luyện, làm nhiệm vụ quân sự của dân quân tự vệ (theo mẫu)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bị ốm đau, chết trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tính từ khi nhận nhiệm vụ đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp do say rượu hoặc dùng chất kích thích thì không được hưởng.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Pháp lệnh Dân quân tự vệ ban hành năm 2004


+ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Dân quân tự vệ


+ Thông tư liên tịch số 46/2005/TTLT-BQP-BKHĐT-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 20/4/2005 về việc hướng dẫn một số điều Nghị định 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/11/2004 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ
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VI. Lĩnh vực: Chính sách


1. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.




+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Lập hồ sơ báo cáo UBND cấp huyện (tuỳ từng trường hợp gởi qua Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, Công an cấp huyện hoặc phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện)


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 1A) hoặc của Bản khai của thân nhân (mẫu số 1B) (kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác)



+ Bản sao một trong các giấy tờ có chứng thực của UBND cấp xã nơi cư trú:




* Các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc: lý lịch đảng viên (nếu là đảng viên); lý lịch công chức, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có); hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng.




* Giấy tờ liên quan: quyết định nhập ngũ (tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động, giao nhiệm vụ...); Huân, Huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác; Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe; hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần; các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Tờ khai của cá nhân (mẫu số 1A) hoặc của tờ khai của thân nhân (mẫu số 1B) (nếu là thân nhân phải kèm theo Giấy uỷ quyền của của các thân nhân chủ yếu khác)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc Bổ sung, sửa đổi Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng chính phủ về Chế độ, chính sách đối với một số đối tựng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước



+ Công văn số 495/SLĐTBXH-TBLS của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đà Nẵng về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ



+ Hướng dẫn 07/HD-SLĐTBXH ngày 5/4/2006 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 191/2005/TTLT ngày 7/12/2005 của Bộ Quốc phòng – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính


MẪU 1A


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------


Ngày……tháng……năm 200……

BẢN KHAI CÁ NHÂN


Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg                  ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ                             (Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)


Họ và tên:…………………………Bí danh: …………Nam, nữ……………..


Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, CNVC):…………………………...


Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………...


Quê quán:………………………………………………………………………


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………..


Vào Đảng:…………………………………………………Chính thức:….......


Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVC) ngày……..tháng…….năm………...


Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f…) hoặc cơ quan tuyển dụng:………………....


Về gia đình từ ngày……..tháng……..năm…………………………………....


Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi về gia đình (c, d, e, f…):…………………


Nghề nghiệp sau khi về gia đình:………………………………………………


Đã được khen thưởng trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu:……………………


………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………….


Lý do chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước……………..


………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………….


Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:………


…………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………..


BẢNG KÊ THỜI GIAN TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN                  CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CHO ĐẾN KHI VỀ GIA ĐÌNH


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Cấp bậc, Chức vụ

		Đơn vị (c, d, e, f)

		Địa bàn hoạt động



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:……..năm…….tháng…………





Những người biết được quá trình tham gia công tác:


1. Họ tên:…………………………………..Nơi ở hiện nay…………………..


Lý do biết:……………………………………………………………………...


2. Họ tên:…………………………………..Nơi ở hiện nay…………………...


Lý do biết:………………………………………………………………………


Khai tại…………………………………………………………………….........


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

		Xác nhận

		Người khai



		của Ủy ban nhân dân xã (phường)

		(Ký, ghi rõ họ, tên)



		(Ký tên và đóng dấu)

		






MẪU 1B


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------


Ngày……tháng……năm 200…

BẢN KHAI THÂN NHÂN


Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg                  ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ                             (Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)


1. Phần khai về thân nhân của đối tượng:


Họ và tên:……………………………………Nam, nữ………………………


Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………


Quê quán:……………………………………………………………………..


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………….


Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:…………………………………………..


Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là:……………………………………..


Những người cùng hàng thừa kế gồm:………………………………………..


…………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………


(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)

1. Phần khai về đối tượng:


Họ và tên:…………………………………Nam, nữ…………………............


Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….


Quê quán:……………………………………………………………………..


Vào Đảng:……………………………………Chính thức:…………………..


Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVC) ngày……..tháng…….năm………...


Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f…) hoặc cơ quan tuyển dụng:………………...


Về gia đình từ ngày……..tháng……..năm…………………………………...


Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi về gia đình (c, d, e, f…):………………...


Lý do chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước……………


…………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………


Đã từ trần ngày………..tháng……..năm………tại…………………………..


Các giấy tờ của đối tượng còn lưu giữ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ…………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..

BẢNG KÊ THỜI GIAN TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN                  CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CHO ĐẾN KHI VỀ GIA ĐÌNH


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Cấp bậc, Chức vụ

		Đơn vị (c, d, e, f)

		Địa bàn hoạt động



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:…….năm…….tháng…………





Những người biết được quá trình tham gia công tác:


1. Họ tên:…………………………………..Nơi ở hiện nay………………….


Lý do biết:…………………………………………………………………….


2. Họ tên:…………………………………..Nơi ở hiện nay………………….


………………………………………………………………………………...


Lý do biết:…………………………………………………………………….


Khai tại………………………………………………………………………..


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận

		Người khai



		của Ủy ban nhân dân xã (phường)

		(Ký, ghi rõ họ, tên)



		(Ký tên và đóng dấu)

		






2. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng bảo mật) đã về gia đình


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 



+ Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Chuyển ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 3A) hoặc bản khai thân nhân (mẫu số 3B) (có uỷ quyền)



+ Bản sao một trong các giấy tờ có chứng thực của UBND cấp xã nơi cư trú:




* Các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc: lý lịch đảng viên (nếu là đảng viên); lý lịch công chức, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có); hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng.




* Giấy tờ liên quan: quyết định nhập ngũ (tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động, giao nhiệm vụ...); Huân, Huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác; Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe; hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần; các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác.



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Theo đợt (7 ngày làm nhận hồ sơ và niêm yết 15 ngày)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 3A) hoặc bản khai thân nhân (mẫu số 3B)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước


+ Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về Chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước


+ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc Phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/11/2005 về Chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước



+ Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc Phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc Phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước


MẪU 3A


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------


Ngày……tháng……năm 200…


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg                  ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ                             (Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)


1. Phần khai về thân nhân của đối tượng:


Họ và tên:………………………Bí danh:…….…….........…Nam, nữ………


Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….


Quê quán:…………………………………………………………………….


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………….


………………………………………………………………………………..


Vào Đảng:…………………………………Chính thức:…………………….


Thời gian tham gia dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật……………..


………………………………………………………………………………..


Được vào đơn vị (b, c dân quân, du kích):…………………………………..


Do cấp nào quản lý (ghi rõ):…………………………………………………


Về gia đình từ ngày…….tháng…….năm…………………………………….


Đơn vị trước khi về gia đình (b, c, d):………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


Lý do khi về gia đình:………………………………………………………...


Nghề nghiệp sau khi về gia đình:………………..……hiện nay:…………….


………………………………………………………………………………..


Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ:……………………...


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


Đã được hưởng chế độ, chính sách gì?.............................................................


Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA DÂN QUÂN,                     DU KÍCH TẬP TRUNG, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ MẬT


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Số tháng

		Cấp bậc, Chức vụ

		Đơn vị     (c, d, e, f)

		Cấp quản lý

		Địa bàn hoạt động



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:…………………………..năm………..…….tháng…………





Những người biết được quá trình tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật:


1. Họ tên:…………………………………..Nơi ở hiện nay…………………


Lý do biết:…………………………………………………………………….


2. Họ tên:…………………………………..Nơi ở hiện nay………………….


……………………………………………………………………………......


Lý do biết:……………………………………………………………………


Khai tại……………………………………………………………………….


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận

		Người khai



		của Ủy ban nhân dân xã (phường)

		(Ký, ghi rõ họ, tên)



		(Ký tên và đóng dấu)

		






MẪU 3B


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------


Ngày……tháng……năm 200…

BẢN KHAI THÂN NHÂN


Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg                  ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ                             (Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)

1. Phần khai về thân nhân:


Họ và tên:………………………………………………Nam, nữ……………


Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….


Quê quán:…………………………………………………………………….


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………….


Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:…………………………………………..


Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là:……………………………………..


Những người cùng hàng thừa kế gồm:……………………………………….


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)


2. Phần khai về đối tượng:


Họ và tên:…………………………Bí danh:…………………Nam, nữ……..


Năm sinh:……………………… từ trần……………………………………..


Quê quán:……………………………………………………………….........


Vào Đảng:……………………………Chính thức:…………………………..


Thời gian tham gia dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật:……………..


………………………………………………………………………………..


Được vào đơn vị:……………………………………………………………...


Do cấp nào quản lý (ghi rõ)…………………………………………………..


Về gia đình từ ngày……..tháng……năm…………………………………….


Đơn vị trước khi về gia đình (b, c, d):………………………………………..


………………………………………………………………………………..


Nghề nghiệp sau khi về gia đình:……………hiện nay:……………………..


………………………………………………………………………………..


Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ:……………………...


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


Đã được hưởng chế độ, chính sách gì?............................................................


………………………………………………………………………………...


Các giấy tờ liên quan đến tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật còn lưu giữ được:……………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..

BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA DÂN QUÂN,                     DU KÍCH TẬP TRUNG, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ MẬT


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Số tháng

		Cấp bậc, Chức vụ

		Đơn vị     (c, d, e, f)

		Cấp quản lý

		Địa bàn hoạt động



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:……..năm.…….tháng.……





Những người biết được quá trình tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật:


1. Họ tên:…………………………………..Nơi ở hiện nay…………………


………………………………………………………………………………..


Lý do biết:……………………………………………………………………


2. Họ tên:…………………………………..Nơi ở hiện nay…………………


……………………………………………………………………………….


Lý do biết:…………………………………………………………………….


Khai tại……………………………………………………………………….


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận

		Người khai



		của Ủy ban nhân dân xã (phường)

		(Ký, ghi rõ họ, tên)



		(Ký tên và đóng dấu)

		






3. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 



+ Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra về sự hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hợp lệ, thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 

Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn bổ sung.



+ Bước 3: Thành lập Hội đồng chính sách cấp xã tổ chức công khai xét duyệt.



+ Bước 4: Lập hồ sơ báo cáo UBND cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 1A)


 
+ Một trong các giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc, hoặc giấy tờ liên quan (gồm: bản gốc hoặc bản công chứng và bản photo có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). Các giấy tờ trên phải chứng minh được ngày, tháng, năm nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước và tổng thời gian công tác thực tế trong quân đội từ đủ 15 năm trở lên)



+ Bản photo Chứng minh nhân dân được chứng thực



b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 1A)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương


+ Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ngày 27/11/2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương


 MẪU 1A


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 


BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Họ và tên:........................................ Bí danh:.............................. Nam/nữ……


Ngày, tháng, năm sinh:......./....../....... Số CMND: ...........................................


Quê quán: ......................................................................................................... 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................


Vào Đảng:............................................... Chính thức: ...................................... 


Nhập ngũ: Ngày… tháng… năm......, đơn vị (c, d, e.f …) ...............................


Nơi nhập ngũ: Xã........................... huyện.......................... tỉnh........................


Tái ngũ: Ngày… tháng… năm ......, đơn vị (c, d, e.f …) ..................................


Phục viên, xuất ngũ: Ngày…… tháng…… năm ..............................................


Nơi phục viên, xuất ngũ: Xã.................. huyện................... tỉnh ......................


Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi phục viên, xuất ngũ (c,d,e.f…):..........................


………………………………………………………………………………… 


Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ…………..........................................


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


Đã và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì): .............................................................


Các giấy tờ còn lưu giữ: 


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..



QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Cấp bậc, Chức vụ

		Đơn vị 
(c,d,e,f)

		Địa bàn công tác
(huyện, tỉnh)



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		Tổng thời gian công tác thực tế trong quân đội là:….. năm…….. tháng.





Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


….., ngày… tháng… năm 200…


Người khai


(Ký, ghi rõ họ tên)



4. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong quyết định đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (kể cả từ trần)


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 



+ Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra về sự hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hợp lệ, thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 


Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn đương sự bổ sung.



+ Bước 3: Thành lập Hội đồng chính sách cấp xã tổ chức công khai xét duyệt.



+ Bước 4: Lập hồ sơ báo cáo UBND cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 1B) hoặc thân nhân (mẫu số 1C)


 
+ Một trong các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc, hoặc giấy tờ liên quan (bản photo có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc được chứng thực)



+ Bản photo Chứng minh nhân dân có chứng thực



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 1B) hoặc thân nhân (mẫu số 1C) 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương


+ Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ngày 27/11/2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương


 MẪU 1B


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ


Họ và tên:......................................Bí danh: ................................. Nam/nữ….


Ngày, tháng, năm sinh: .........../....../............ Số CMND: .................................


Quê quán: .........................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................


Vào Đảng: ...................................................... Chính thức: .............................


Nhập ngũ: Ngày … tháng … năm ......, đơn vị (c, d, e.f …) ............................


Nơi nhập ngũ: Xã ...................... huyện ............................ tỉnh ........................


Tái ngũ: Ngày … tháng … năm ......, đơn vị (c, d, e.f …) ................................ 


Phục viên, xuất ngũ: Ngày …… tháng …… năm ............................................


Nơi phục viên, xuất ngũ: Xã..................... huyện ................ tỉnh ...................... 


Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi phục viên, xuất ngũ (c,d,e.f…):...........................


………………………………………………………………………………..


Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ: 


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


Đã và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì): ............................................................


Các giấy tờ còn lưu giữ:


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..



QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI

		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Cấp bậc, Chức vụ

		Đơn vị 
(c,d,e,f)

		Địa bàn công tác
(huyện, tỉnh)



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		Tổng thời gian công tác thực tế trong quân đội là:…….. năm…….. tháng.





Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

….., ngày… tháng… năm 200…


Người khai


(Ký, ghi rõ họ tên)


 MẪU 1C


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI THÂN NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg
ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ (Đối với đối tượng đã từ trần)

1. Phần khai về thân nhân của đối tượng


Họ và tên:........................................ Bí danh:......................................Nam/nữ……...


Ngày, tháng, năm sinh: ............................ Số CMND: ...............................................


Quê quán: .................................................................................................................... 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................


Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay: ............................................................................


Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: .................................................................... 


2. Phần khai về đối tượng


Họ và tên:........................................Bí danh:...................................... Nam/nữ……..


Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................ 


Quê quán: .................................................................................................................... 


Từ trần: Ngày ….. tháng ….. năm ……… tại: ...........................................................


.....................................................................................................................................


Vào Đảng:...……………………… Chính thức: ........................................................ 


Nhập ngũ: Ngày … tháng … năm ......, đơn vị (c, d, e.f …) ......................................


Nơi nhập ngũ: Xã.............................huyện ..........................tỉnh ...............................


Tái ngũ: Ngày … tháng … năm ......, đơn vị (c, d, e.f …) .........................................


Phục viên, xuất ngũ: Ngày …… tháng …… năm ......................................................


Nơi phục viên, xuất ngũ: Xã.......................... huyện .......................tỉnh ....................


Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi phục viên, xuất ngũ (c,d,e.f…):.................................... 


……………………………………………………………………………………….


Tổng thời gian công tác trong quân đội: ......................... năm ………… tháng.


Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ: ................................................................. 


……………………………………………………………………………………….


Đã được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì):  

Các giấy tờ còn lưu giữ:……………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


 


….., ngày… tháng… năm 200…


Người khai


(Ký, ghi rõ họ tên)


 


Ý KIẾN ỦY QUYỀN VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÂN NHÂN CÒN LẠI

 


XÁC NHẬN


của Ủy ban nhân dân xã (phường)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 


5. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, công chức dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 



+ Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra về sự hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hợp lệ, thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 


Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn đương sự bổ sung.



+ Bước 3: Chỉ đạo trưởng thôn tổ chức hội nghị tập thể để xem xét, xác nhận và đề nghị một lần cho các đối tượng.



+ Bước 4: Tổng hợp danh sách và hồ sơ đối tượng do các trưởng thôn báo cáo, đề nghị BCH Hội Cựu chiến binh họp xem xét, xác nhận đối tượng. 



+Bước 5: Thành lập Hội đồng chính sách phường, xã tổ chức công khai xét duyệt.



Đối với đối tượng không có giấy tờ gốc hoặc không có giấy tờ được coi là giấy tờ gốc, Hội đồng chính sách có trách nhiệm thẩm tra, xác minh quá trình công tác, thời gian về địa phương trước khi lập văn bản xác nhận. 



+Bước 6: Lập hồ sơ báo cáo UBND cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 2A) hoặc của thân nhân (mẫu số 2B) (có giấy ủy quyền)


 
+ Bản trích sao quá trình công tác được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu số 2C) và bản sao (photocopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận




+ Bản sao một trong các giấy tờ có công chứng nhà nước hoặc chứng thực của UBND cấp xã nơi cư trú:




* Các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc:





Lý lịch đảng viên (nếu là đảng viên)





Lý lịch công chức, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có)





Hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng




* Giấy tờ liên quan:





Quyết định nhập ngũ: tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động, giao nhiệm vụ ...





Huân, Huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác





Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe...





Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần





Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 2A) hoặc của thân nhân (mẫu số 2B)


+ Giấy ủy quyền (mẫu số 04)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/11/2005 về Chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước


+ Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/12/2007 về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về Chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước


+ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc Phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước



+ Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc Phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc Phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước


MẪU 2A


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------


Ngày……tháng……năm 200……

BẢN KHAI CÁ NHÂN


Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg         ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ               (Đối tượng hưởng chế độ B, C,K)

Họ và tên:………………………Bí danh:……………………Nam, nữ……..


Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, CNVC):…………………………..


Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………..


Quê quán:……………………………………………………………………..


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………..


Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay (đối với người đang công tác):…………..


………………………………………………………………………………...


Đang nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:………………..


………………………………………………………………………………..


Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi nghỉ:……………………………………..


Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng): ngày…..tháng…..năm………., đơn vị (c, d, e, f):…………………………….


Tái ngũ (nếu có) ngày……..tháng…….năm …………………………………


Ngày, tháng, năm đi chiến trường B, C, K:……………………………………


Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:…………………………………….


Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K:…………………………


Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:…………………………………………………………………………


Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc: đi học, công tác (số lần, thời gian):…………………………………………………………………………;


Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:……………………………


Họ, tên bố:……………………sinh:………………………mất:…………….


Họ, tên mẹ:…………………sinh:…………………mất:……………………


Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:………………….


……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………….


Họ, tên vợ (hoặc chồng):……………………………………………………..


Vợ chồng kết hôn năm:……………………………………………………….


Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:………………


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


Họ, tên các con:


1-………………………………………………sinh:……………………..


2-………………………………………………sinh:………………………


Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:…….


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..

BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU             Ở CHIẾN TRƯỜNG B, C, K KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG

		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Cấp bậc, Chức vụ

		Đơn vị (c, d, e, f)

		Địa bàn hoạt động



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:…………năm……...tháng……





Khai tại………………………………………………………………………..


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận

		Người khai



		của Ủy ban nhân dân xã (phường)

		(Ký, ghi rõ họ, tên)



		(Ký tên và đóng dấu)

		





Mẫu 2B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------


Ngày……tháng……năm 200…

BẢN KHAI THÂN NHÂN


Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg         ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ               (Đối tượnghưởng chế độ B, C, K)


1. Phần khai về thân nhân:


Họ và tên:…………………………………………………Nam, nữ…………


Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….


Quê quán:……………………………………………………………………..


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………..


………………………………………………………………………………..


Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:…………………………………………..


Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là:……………………………………..


Những người cùng hàng thừa kế gồm:…………………………………….....


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………...


………………………………………………………………………………...


(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)


2. Phần khai về đối tượng:


Họ và tên:………………………………………Nam, nữ……………………


Sinh năm:…………………Quê quán:………………………………………..


Hy sinh (hoặc từ trần) ngày, tháng, năm: …………………………………….


Đơn vị (cơ quan) khi hy sinh (từ trần): ………………………………………


Ngày nhhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng): ngày…..tháng…..năm………., đơn vị (c, d, e, f):…………….............


Tái ngũ (nếu có) ngày……..tháng…….năm …………………………………


Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:……………………………………


Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K:…………………………


Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:…………………………………………………………………………


Cấp bậc, chức vụ khi hưởng lương: ……………………………………….…


Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc: đi học, công tác (số lần, thời gian):…………………………………………………………………………;


Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:……………………………


Đơn vị công tác trước khi về gia đình: ………………………………………


Cấp bậc, chức vụ khi về gia đình: ……………………………………………


Họ, tên bố:………………………………..sinh:……………mất:……………


Họ, tên mẹ:……………………………….sinh:……………mất:……………


Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:……………….......


………………………………………………………………………………...


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


Họ, tên vợ (hoặc chồng):…………………………………………………….


Vợ chồng kết hôn năm:………………………………………………………


Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:………………


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


Họ, tên các con:


1-………………………………………………sinh:………………………


2-………………………………………………sinh:………………………


Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..






BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU             Ở CHIẾN TRƯỜNG B, C, K KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Cấp bậc, Chức vụ

		Đơn vị (c, d, e, f)

		Địa bàn hoạt động



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:…….năm…….tháng…………





Khai tại…………………………………………………………………………


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận

		Người khai



		của Ủy ban nhân dân xã (phường)

		(Ký, ghi rõ họ, tên)



		(Ký tên và đóng dấu)

		








Mẫu 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------


Ngày……tháng..…năm 200…


GIẤY ỦY QUYỀN


Về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách               theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005            của Thủ tướng Chính phủ               





 Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường)…………..







 huyện…………tỉnh (thành phố)………….










Tên tôi là:……………………………… Năm sinh :………………….............


Quê quán:………………………………………………………………………


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………


…………………………………………………………………………………


Là………………………………….của Ông (Bà)……………………………


thuộc đối tượng được thực hiện theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.


 Nay ủy quyền cho Ông (Bà)……………………………………quan hệ với đối tượng là………………………………………………………………………..


Hộ khẩu thường trú tại xã (phường)……………………..huyện (quận)………


………………...tỉnh (thành phố.........................................................................


 Chịu trách nhiệm đứng tên kê khai để hưởng chế độ, chính sách.


		Xác nhận

		Người ủy quyền



		của Ủy ban nhân dân xã (phường)

		(Ký, ghi rõ họ, tên)







6. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng là du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 



+ Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra về sự hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hợp lệ, thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 


Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn đương sự bổ sung.



+ Bước 3: Chỉ đạo trưởng thôn tổ chức hội nghị tập thể để xem xét, xác nhận và đề nghị một lần cho các đối tượng.



+ Bước 4: Tổng hợp danh sách và hồ sơ đối tượng do các trưởng thôn báo cáo, đề nghị BCH Hội Cựu chiến binh họp xem xét, xác nhận đối tượng. 



+Bước 5: Thành lập Hội đồng chính sách cấp xã tổ chức công khai xét duyệt.



Đối với đối tượng không có giấy tờ gốc hoặc không có giấy tờ được coi là giấy tờ gốc, Hội đồng chính sách có trách nhiệm thẩm tra, xác minh quá trình công tác, thời gian về địa phương trước khi lập văn bản xác nhận. 



+Bước 6: Lập hồ sơ báo cáo UBND cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 3A-1) hoặc của thân nhân (mẫu số 3B-1) (có giấy ủy quyền)


 
+ Bản sao một trong các giấy tờ có công chứng nhà nước hoặc chứng thực của UBND xã nơi cư trú:




* Các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc:





Lý lịch đảng viên (nếu là đảng viên)





Lý lịch công chức, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có)





Hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng




* Giấy tờ liên quan:





Quyết định nhập ngũ: tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động, giao nhiệm vụ ...





Huân, Huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác





Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe...





Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần





Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 3A-1) hoặc của thân nhân (mẫu số 3B-1)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/11/2005 về Chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước


+ Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/12/2007 về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về Chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước


+ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc Phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước



+ Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc Phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc Phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước


Mẫu số 3A-1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Ngày .... tháng .... năm 200..


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg


ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

(Đối tượng du kích tập trung xã, thôn, ấp; lực lượng mật)


Họ và tên: ............................................... Bí danh: ............................. Nam, nữ: .......


Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................


Quê quán: ....................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................


Vào Đảng: .............................................. Chính thức: ................................................


Thời gian tham gia du kích tập trung, lực lượng mật: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Được vào đơn vị (b, c du kích): .................................................................................


Do cấp nào quản lý (ghi rõ): ......................................................................................


Về gia đình từ ngày .... tháng .... năm ........................................................................


Đơn vị trước khi về gia đình (b, c, d): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Lý do khi về gia đình: ................................................................................................


Nghề nghiệp sau khi về gia đình: .......................................... hiện nay: ....................


Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Đã được hưởng chế độ, chính sách gì? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA


DU KÍCH TẬP TRUNG, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ MẬT


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Số tháng

		Cấp bậc,


chức vụ

		Du kích tập trung xã, hay thôn, ấp

		Đơn vị (c,d,e,f); cấp quản lý

		Địa bàn hoạt động



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		- Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: ........... năm ............ tháng.


- Thời gian đã tính hưởng chế độ một lần: ........... năm ........... tháng.


- Thời gian còn lại được tính hưởng chế độ một lần: ........... năm ........... tháng.









Những người biết được quá trình tham gia du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật:


1. Họ, tên: ..................................... Nơi ở hiện nay: ...................................................


Lý do biết: ...................................................................................................................


2. Họ, tên: ..................................... Nơi ở hiện nay: ...................................................


Lý do biết: ...................................................................................................................


Khai tại .......................................................................................................................



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

		Xác nhận


của Ủy ban nhân dân xã (phường)


(Ký tên và đóng dấu)

		Người khai


(Ký, ghi rõ họ, tên)






Mẫu số 3B-1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Ngày .... tháng .... năm 200..


BẢN KHAI THÂN NHÂN


Đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg


ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

(Đối tượng du kích tập trung xã, thôn, ấp; lực lượng mật)



1. Phần khai về thân nhân:


Họ và tên: .................................................................................... Nam, nữ: ..............


Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................


Quê quán: ....................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................


Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay: ............................................................................


Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: ....................................................................


Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)



2. Phần khai về đối tượng:


Họ và tên: ............................................... Bí danh: ..............................Nam, nữ: .......


Năm sinh: ........................... Từ trần: ..........................................................................


Quê quán: ....................................................................................................................


Vào Đảng: .............................................. Chính thức: ................................................


Thời gian tham gia du kích tập trung, lực lượng mật: ................................................


Được vào đơn vị: ........................................................................................................


Do cấp nào quản lý (ghi rõ): .......................................................................................


Về gia đình từ ngày .... tháng .... năm .........................................................................


Đơn vị trước khi về gia đình (b, c, d): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Nghề nghiệp sau khi về gia đình: ....................................hiện nay: ...........................


Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Đã được hưởng chế độ, chính sách gì? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Các giấy tờ liên quan đến tham du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật còn lưu giữ được: 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA


DU KÍCH TẬP TRUNG, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ MẬT


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Số tháng

		Cấp bậc,


chức vụ

		Du kích tập trung xã, hay thôn, ấp

		Đơn vị (c,d,e,f); cấp quản lý

		Địa bàn hoạt động



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		- Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: ........... năm ............ tháng.


- Thời gian đã được tính hưởng chế độ một lần: ........... năm ........... tháng.


- Thời gian còn lại được tính hưởng chế độ một lần: ........... năm ........... tháng.








Những người biết được quá trình tham gia du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật:


1. Họ, tên: ..................................... Nơi ở hiện nay: ...................................................


Lý do biết: ...................................................................................................................


2. Họ, tên: ..................................... Nơi ở hiện nay: ...................................................


Lý do biết: ...................................................................................................................


Khai tại .......................................................................................................................

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận


của Ủy ban nhân dân xã (phường)


(Ký tên và đóng dấu)

		Người khai


(Ký, ghi rõ họ, tên)






7. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an và công chức xã, phường trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước 


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 



+ Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra về sự hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hợp lệ, thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 


Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn bổ sung.



+ Bước 3: Chỉ đạo trưởng thôn tổ chức hội nghị tập thể để xem xét, xác nhận và đề nghị một lần cho các đối tượng.



+ Bước 4: Tổng hợp danh sách và hồ sơ đối tượng do các trưởng thôn báo cáo, đề nghị BCH Hội Cựu chiến binh họp xem xét, xác nhận đối tượng. 



+Bước 5: Thành lập Hội đồng chính sách cấp xã tổ chức công khai xét duyệt.



Đối với đối tượng không có giấy tờ gốc hoặc không có giấy tờ được coi là giấy tờ gốc, Hội đồng chính sách có trách nhiệm thẩm tra, xác minh quá trình công tác, thời gian về địa phương trước khi lập văn bản xác nhận. 



+Bước 6: Lập hồ sơ báo cáo UBND cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 2A-1) hoặc của thân nhân (mẫu số 2B-1) (có giấy uỷ quyền)


 
+ Bản sao một trong các giấy tờ có công chứng nhà nước hoặc chứng thực của UBND xã nơi cư trú:




* Các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc:





Lý lịch đảng viên (nếu là đảng viên)





Lý lịch công chức, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có)





Hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng




* Giấy tờ liên quan:





Quyết định nhập ngũ: tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động, giao nhiệm vụ ...





Huân, Huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác





Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe...





Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần





Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Bản khai cá nhân (mẫu số 2A-1) hoặc của thân nhân (mẫu số 2B-1)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/11/2005 về Chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước


+ Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/12/2007 về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước


+ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc Phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước



+ Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc Phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc Phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước


Mẫu số 2A-1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày .... tháng .... năm 200..

BẢN KHAI CÁ NHÂN


Đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg


ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)


Họ và tên: ..........................................Bí danh: ............................. Nam, nữ: .............


Thuộc đối tượng là (QN, CAND, TNXP, cán bộ xã, phường): ..................................


Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................


Quê quán: ....................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................


Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay (đối với người đang công tác): ............................


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....


Đang nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi nghỉ: ..................................................................


Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng): .....................................................................................................................................


ngày .... tháng .... năm ......., đơn vị (c, d, e, f): ...........................................................


Tái ngũ (nếu có) ngày .... tháng .... năm .....................................................................


Ngày, tháng, năm đi chiến trường B, C, K: ................................................................


Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K: ..................................................................


Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K: .................................................


Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương: .....................................................................................................................................


Ngày, tháng, năm được giao làm cán bộ xã (phường): ..............................................


Ngày, tháng, năm thôi làm cán bộ xã (phường): ........................................................


Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc:



+ Đi học, công tác (số lần, thời gian): ..............................................................



+ Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc: .........................................


Họ, tên bố: ............................................... sinh: ................................. mất: ...............


Họ, tên mẹ: .............................................. sinh: ................................. mất: ...............


Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975: .......................................


..........................................................................................................................................................................................................................................................................


Họ, tên vợ (hoặc chồng): ..........................................................................................


Vợ chồng kết hôn năm: ............................................................................................


Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975: ................................


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Họ, tên các con:



1- .................................................................... sinh: ........................................



2- .................................................................... sinh: ........................................


Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG B, C, K


KỂ TỪ NGÀY NHẬP NGŨ, HOẶC LÀM CÁN BỘ XÃ (PHƯỜNG)


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Cấp bậc, chức vụ

		Đơn vị, địa phương công tác

		Địa bàn hoạt động



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		- Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: ........... năm ............ tháng.


- Thời gian đã tính hưởng chế độ một lần: ........... năm ........... tháng.


- Thời gian còn lại được tính hưởng chế độ một lần: ........... năm ........... tháng.








Khai tại .................................................................................................................



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận của cơ quan,


hoặc của Ủy ban nhân dân xã (phường)


(Ký tên và đóng dấu)

		Người khai


(Ký, ghi rõ họ, tên)





Mẫu số 2B-1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Ngày .... tháng .... năm 200..


BẢN KHAI THÂN NHÂN


Đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg


ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)



1. Phần khai về thân nhân:


Họ và tên: ................................................................................... Nam, nữ: ..............


Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................


Quê quán: ...................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................


Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay: ............................................................................


Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: ....................................................................


Những người cùng hàng thừa kế gồm: 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….




(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)



2. Phần khai về đối tượng:


Họ và tên: .......................................... Bí danh: ...................................Nam, nữ: .......


Sinh năm: .......................... Quê quán: .......................................................................


Hy sinh (hoặc từ trần) ngày, tháng, năm: ...................................................................


Đơn vị (cơ quan) khi hy sinh (từ trần): .......................................................................


Ngày nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng): ..............................., đơn vị (c, d, e, f): ............................................................


Tái ngũ (nếu có) ngày .... tháng .... năm .....................................................................


Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K: ..................................................................


Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K: .................................................


Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương: ................


Cấp bậc, chức vụ khi hưởng lương:.............................................................................


Ngày, tháng, năm làm cán bộ xã (phường): ...............................................................


Ngày, tháng, năm thôi làm cán bộ xã (phường): ........................................................


Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc:



+ Đi học, công tác (số lần, thời gian): ..............................................................



+ Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc: .........................................


Đơn vị công tác trước khi về gia đình: .......................................................................


Cấp bậc, chức vụ khi về gia đình: ..............................................................................


Họ, tên bố: ............................................... sinh: ................................. mất: ...............


Họ, tên mẹ: .............................................. sinh: ................................. mất: ...............


Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975: 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........


Họ, tên vợ (hoặc chồng): ............................................................................................


Vợ chồng kết hôn năm: ..............................................................................................


Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........


Họ, tên các con:



1- .................................................................... sinh: .........................................



2- .................................................................... sinh: .........................................


Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........


BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG B, C, K


KỂ TỪ NGÀY NHẬP NGŨ, HOẶC LÀM CÁN BỘ XÃ (PHƯỜNG)


		Từ tháng, năm

		Đến tháng, năm

		Cấp bậc, chức vụ

		Đơn vị, địa phương công tác

		Địa bàn hoạt động



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		- Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: ........... năm ............ tháng.


- Thời gian đã tính hưởng chế độ một lần: ........... năm ........... tháng.


- Thời gian còn lại được tính hưởng chế độ một lần: ........... năm ........... tháng.








Khai tại .......................................................................................................................



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		Xác nhận


của Ủy ban nhân dân xã (phường)


(Ký tên và đóng dấu)

		Người khai


(Ký, ghi rõ họ, tên)






VII. Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo


1. Thủ tục: Thủ tục tiếp dân


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 



+ Bước 2: Công chức tiếp dân lắng nghe, ghi chép thành biên bản nội dung trình bày của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.



+ Bước 3: Công chức tiếp dân nghiên cứu, đánh giá, phân loại và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.



+ Bước 4: Việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã thì công chức tiếp dân đọc biên bản làm việc và yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ký xác nhận. Công chức tiếp dân ghi đầy đủ nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vào Sổ tiếp dân.



+ Bước 5: Công chức tiếp dân tham mưu trình lãnh đạo cử các công chức chuyên môn như tư pháp, địa chính… xác minh, kiểm tra thực tế, tham mưu lãnh đạo giải quyết.



+ Bước 6: Mời các đương sự có liên quan giải quyết.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Yêu cầu người đến khiếu nại, kiến nghị tố cáo, phản ánh cung cấp các tài liệu, chứng cứ (nếu có)


 
+ Công dân xuất trình giấy tờ tuỳ thân như: giấy chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu, giấy uỷ quyền (nếu cần)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết lần đầu không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý giải quyết


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


+ Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Kết quả giải quyết


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005



+ Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo


2. Thủ tục: Giải quyết khiếu nại tranh chấp về nhà, đất, môi trường


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Công chức tiếp nhận đơn khiếu nại tranh chấp về nhà, đất, môi trường. 



+ Bước 2: Công chức tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo phân loại đơn, nếu thuộc thẩm quyền giải quyết thì thụ lý hồ sơ.



+ Bước 3: Trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét giải quyết (thẩm quyền giải quyết phường, xã là hòa giải). 



+ Bước 4: Tiến hành giải quyết hòa giải.



+ Bước 5: Gửi thông báo kết quả giải quyết cho các đương sự biết và thực hiện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn khiếu nại tranh chấp về nhà, đất, môi trường (tự viết)


 
+ Các giấy tờ liên quan (nếu có)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết lần đầu không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý giải quyết


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


+ Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Kết quả giải quyết


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005



+ Luật đất đai 2003



+ Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 23/7/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v Ban hành Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


3. Thủ tục: Thủ tục xử lý đơn thư


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã thì công chức tiếp dân phân loại và xử lý sơ bộ.



+ Bước 3: Công chức tiếp dân nghiên cứu đơn.



+ Bước 4: Công chức tiếp dân tham mưu trình lãnh đạo cử các công chức chuyên môn như tư pháp, địa chính… xác minh, kiểm tra thực tế, tham mưu lãnh đạo giải quyết.



+ Bước 5: Mời các đương sự có liên quan giải quyết.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân



+ Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh


 
+ Công dân xuất trình giấy tờ tuỳ thân như: giấy chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu, giấy uỷ quyền (nếu cần)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết lần đầu không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý giải quyết


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


+ Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Kết quả giải quyết


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005



+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo


4. Thủ tục: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần một


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Việc khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND phường, xã, của người có trách nhiệm do UBND phường, xã quản lý trực tiếp thì công chức tiếp dân xử lý đơn thư.



+ Bước 3: Công chức tiếp dân nghiên cứu đơn.



+ Bước 4: Công chức tiếp dân tham mưu trình lãnh đạo cử các công chức chuyên môn xác minh, kiểm tra thực tế, tham mưu lãnh đạo giải quyết.




+ Bước 5: Mời các đương sự có liên quan đến giải quyết.



+ Bước 6: Ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và gửi quyết định này cho người khiếu nại và người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân



+ Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh


 
+ Công dân xuất trình giấy tờ tuỳ thân như: giấy chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu, giấy uỷ quyền (nếu cần)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết lần đầu không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý giải quyết


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


+ Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Kết quả giải quyết


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005



+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo


5. Thủ tục: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Việc khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND cấp xã, của người có trách nhiệm do UBND cấp xã quản lý trực tiếp thì công chức tiếp dân xử lý đơn thư.



+ Bước 3: Công chức tiếp dân nghiên cứu đơn.



+ Bước 4: Công chức tiếp dân tham mưu trình lãnh đạo cử các công chức chuyên môn xác minh, kiểm tra thực tế, tham mưu lãnh đạo giải quyết.




+ Bước 5: Mời các đương sự có liên quan giải quyết.



+ Bước 6: Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai gửi cho người khiếu nại và người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn khiếu nại của công dân, bản sao giải quyết khiếu nại lần đầu và tài liệu có liên quan (nếu có) 


 
+ Công dân xuất trình giấy tờ tuỳ thân như: giấy chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu, giấy uỷ quyền (nếu cần)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết lần hai không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý giải quyết


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


+ Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Kết quả giải quyết


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005



+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo


6. Thủ tục: Thủ tục giải quyết tố cáo

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Công chức tiếp nhận đơn thư tố cáo.



+ Bước 2: Nghiên cứu đơn và các tài liệu, bằng chứng mà người tố cáo cung cấp.




* Viết báo cáo tóm tắt nội dung đơn tố cáo, nêu rõ nội dung sự việc, họ tên, chức vụ người tố cáo, phạm vi, tính chất, mức độ vi phạm và đề xuất những biện pháp giải quyết. 




* Xây dựng kế hoạch giải quyết.




* Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định thụ lý để giải quyết.



+ Bước 3: Thẩm tra, xác minh vụ việc tố cáo.



+ Bước 4: Căn cứ vào kết quả xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo tiến hành xử lý theo thẩm quyền.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn tố cáo



+ Giấy tờ tùy thân, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo (nếu có)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ, việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


+ Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Kết quả giải quyết


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì chậm nhất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết



+ Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới



+ Nếu tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xử lý

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005



+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo



+ Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/6/2008 về việc Ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại


VIII. Lĩnh vực: Hành chính tư pháp


1. Thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Xuất trình bản chính



+ Bản sao cần chứng thực



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Bản sao được chứng thực


- Lệ phí: 



+ 2.000đ/1 trang



+ Từ trang thứ ba trở lên thì mỗi trang thu 1.000đ/1 trang, tối đa không quá 100.000đ/bản

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 07/4/2008 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng


+ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 25 tháng 02 năm 2009 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng



2. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng mua bán nhà


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã ký vào hợp đồng mua bán nhà.



+ Bước 5: Công chức Tư pháp - Hộ tịch ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng giao dịch dân sự. Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng đã chứng thực.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản



+ Bản chính hợp đồng mua bán nhà 



+ Giấy chứng minh nhân dân (bản photo) của hai bên mua, bán



+ Sổ hộ khẩu (bản photo) của hai bên mua, bán.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 



+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC


HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


  Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn..............................


Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..


Số điện thoại: …………..…………….....................................................


Email: .......................................................................................................


Số Fax: ……...........………......................................................................


Yêu cầu chứng thực về: ...........................................................................


............................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.……………………………………….........………....................…........……


2.........................................................................................................….......…..


3.…………....………………………….........………....................……........…


4..........................................................................................................................


5..........................................................................................................................


6..........................................................................................................................


7..........................................................................................................................


8..........................................................................................................................


9..........................................................................................................................


10........................................................................................................................


Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........







 NGƯ​​ỜI NHẬN PHIẾU     NGƯỜI NỘP PHIẾU


  (Ký và ghi rõ họ tên)      (Ký và ghi rõ họ tên)       


3. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã ký vào hợp đồng cho thuê nhà.



+ Bước 5: Công chức Tư pháp - Hộ tịch ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng giao dịch dân sự. Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng đã chứng thực.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản


+ Bản chính hợp đồng cho thuê nhà 



+ Bản photo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở


+ Giấy chứng minh nhân dân (bản photo) của hai bên thuê, cho thuê



+ Sổ hộ khẩu (bản photo) của hai bên thuê, cho thuê



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 



+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất


4. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã ký vào hợp đồng tặng cho nhà.



+ Bước 5: Công chức Tư pháp - Hộ tịch ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng giao dịch dân sự. Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng đã chứng thực.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản



+ Bản chính hợp đồng tặng cho nhà 



+ Bản photo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở


+ Giấy chứng minh nhân dân (bản photo) của hai bên tặng, cho



+ Sổ hộ khẩu (bản photo) của hai bên tặng, cho



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 



+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Yêu cầu đương sự cung cấp thêm giấy tờ chứng minh mối quan hệ nhân thân (giấy khai sinh, giấy kết hôn…)



+ Yêu cầu đương sự cung cấp biên bản họp gia đình về việc các thành viên trong gia đình từ đủ 15 tuổi trở lên thống nhất việc tặng cho nhà

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất


5. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng đổi nhà

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã ký vào hợp đồng đổi nhà



+ Bước 5: Công chức Tư pháp - Hộ tịch ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng giao dịch dân sự. Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng đã chứng thực.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản



+ Bản chính hợp đồng đổi nhà 



+ Bản photo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở


+ Giấy chứng minh nhân dân (bản photo) của hai bên đổi nhà



+ Sổ hộ khẩu (bản photo) của hai bên đổi nhà



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 



+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng


+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất


6. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã ký vào hợp đồng thế chấp



+ Bước 5: Công chức Tư pháp - Hộ tịch ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng giao dịch dân sự. Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng đã chứng thực.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản



+ Bản chính hợp đồng thế chấp



+ Bản photo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở


+ Giấy chứng minh nhân dân (bản photo) của hai bên thế chấp, nhận thế chấp nhà



+ Sổ hộ khẩu (bản photo) của hai bên thế chấp, nhận thế chấp nhà



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 



+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất


7. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng cho mượn nhà


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã ký vào hợp đồng cho mượn nhà.



+ Bước 5: Công chức Tư pháp - Hộ tịch ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng giao dịch dân sự. Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng đã chứng thực.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản



+ Bản chính hợp đồng cho mượn nhà



+ Bản photo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở


+ Giấy chứng minh nhân dân (bản photo) của hai bên cho mượn, mượn nhà



+ Sổ hộ khẩu (bản photo) của hai bên cho mượn, mượn nhà



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 



+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất


8. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng cho ở nhờ nhà

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch UBND cấp xã ký vào hợp đồng cho ở nhờ nhà



+ Bước 5: Công chức Tư pháp - Hộ tịch ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng giao dịch dân sự. Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng đã chứng thực.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản



+ Bản chính hợp đồng cho ở nhờ nhà



+ Bản photo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở


+ Giấy chứng minh nhân dân (bản photo) của hai bên cho ở nhờ, ờ nhờ nhà



+ Sổ hộ khẩu (bản photo) của hai bên cho ở nhờ, ở nhờ nhà



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 



+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng


+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất


9. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng uỷ quyền giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng uỷ quyền cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC



+ Hợp đồng ủy quyền (công dân tự soạn thảo hoặc yêu cầu UBND cấp xã soạn thảo hợp đồng)



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo



+ CMND, hộ khẩu photo của hai bên



+ Xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc, CMND, hộ khẩu bản chính để kiểm tra, đối chiếu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 



+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Bộ Luật Dân sự năm 2005


+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



10. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng uỷ quyền cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản



+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (công dân tự soạn thảo hoặc yêu cầu UBND phường soạn thảo hợp đồng )



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo



+ CMND, hộ khẩu photo của hai bên



+ Xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc, CMND, hộ khẩu bản chính kiểm tra, đối chiếu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 



+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Bộ Luật Dân sự năm 2005



+ Luật Đất đai năm 2003


+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất


11. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến đất

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng uỷ quyền cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản



+ Hợp đồng giao dịch liên quan đến đất (Công dân tự soạn thảo hoặc yêu cầu UBND phường soạn thảo hợp đồng)



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo



+ CMND, hộ khẩu photo của hai bên



+ Xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc, CMND, hộ khẩu bản chính để kiểm tra, đối chiếu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 



+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Đất đai năm 2003


+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 07/4/2008 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



12. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản



+ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo



+ CMND, hộ khẩu photo của hai bên



+ Xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc, CMND, hộ khẩu bản chính để kiểm tra, đối chiếu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 



+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



13. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực



+ Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất (công dân tự soạn thảo hoặc yêu cầu UBND cấp xã soạn thảo hợp đồng)



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo



+ CMND, hộ khẩu photo



+ Xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc, CMND, hộ khẩu bản chính để kiểm tra, đối chiếu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 



+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 07/4/2008 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



14. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất 

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản



+ Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất 



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo



+ CMND, hộ khẩu photo của hai bên



+ Xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc, CMND, hộ khẩu bản chính kiểm tra, đối chiếu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 


+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Đất đai năm 2003



+ Bộ Luật Dân sự 2005



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



15. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất 

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.



+ Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất 



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo



+ CMND, hộ khẩu photo của hai bên



+ Xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc, CMND, hộ khẩu bản chính để kiểm tra, đối chiếu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 


+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Đất đai năm 2003



+ Bộ Luật Dân sự 2005



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng




16. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản



+ Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất 



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo



+ CMND, hộ khẩu photo của hai bên



+ Xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc, CMND, hộ khẩu bản chính kiểm tra, đối chiếu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 


+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Đất đai năm 2003



+ Bộ Luật Dân sự 2005



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



17. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất 

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản



+ Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất 



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo



+ CMND, hộ khẩu photo của hai bên



+ Xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc, CMND, hộ khẩu bản chính kiểm tra, đối chiếu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 


+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Đất đai năm 2003



+ Bộ Luật Dân sự 2005



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



18. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản



+ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất 



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo



+ CMND, hộ khẩu photo của hai bên



+ Xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc, CMND, hộ khẩu bản chính kiểm tra, đối chiếu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 


+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Đất đai năm 2003



+ Bộ Luật Dân sự 2005



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng




19. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản



+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo



+ CMND, hộ khẩu photo của hai bên



+ Xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc, CMND, hộ khẩu bản chính kiểm tra, đối chiếu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 


+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Đất đai năm 2003



+ Bộ Luật Dân sự 2005



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



20. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản



+ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo



+ CMND, hộ khẩu photo của hai bên



+ Xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc, CMND, hộ khẩu bản chính kiểm tra, đối chiếu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 


+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Đất đai năm 2003



+ Bộ Luật Dân sự 2005



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 07/4/2008 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



21. Thủ tục: Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (không phải là nhà ở)

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản



+ Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (không phải là nhà ở)



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo



+ CMND, hộ khẩu photo của hai bên



+ Xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc, CMND, hộ khẩu bản chính kiểm tra, đối chiếu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Hợp đồng được chứng thực


- Lệ phí: 


+ Thu theo giá trị hợp đồng (Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng)


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Bộ Luật Dân sự 2005



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 07/4/2008 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



22. Thủ tục: Chứng thực chữ ký cá nhân

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác



+ Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực sẽ ký vào đó



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Chữ ký được chứng thực


- Lệ phí: 


+ 10.000đ/trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngày 25 tháng 02 năm 2009



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 07/4/2008 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



23. Thủ tục: Chứng thực di chúc


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực



+ Sổ hộ khẩu gia đình (Trong trường hợp không có sổ hộ khẩu thì sử dụng sổ tạm trú hoặc giấy xác nhận cư trú của cơ quan công an được coi là giấy tờ hợp lệ thay thế sổ hộ khẩu)



+ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác



+ Bản di chúc



+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản đối với tài sản được nêu trong di chúc (trường hợp tính mạng của người lập di chúc bị cái chết đe doạ thì không nhất thiết phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản nhưng phải ghi rõ trong văn bản chứng thực)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Di chúc được chứng thực


- Lệ phí: 


+ 10.000đ/trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Bộ Luật Dân sự 2005



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 07/4/2008 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



24. Thủ tục: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả hợp đồng cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu chứng thực



+ Văn bản từ chối nhận di sản



+ Giấy chứng tử của người để lại di sản (bản chính hoặc bản sao hợp lệ)



+ Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản (trường hợp thừa kế theo pháp luật)



+ Di chúc được lập theo đúng qui định của pháp luật (trường hợp thừa kế theo di chúc)



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo



+ Sổ hộ khẩu gia đình (Trong trường hợp không có sổ hộ khẩu thì sử dụng sổ tạm trú hoặc giấy xác nhận cư trú của cơ quan công an được coi là giấy tờ hợp lệ thay thế sổ hộ khẩu)



+ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác



+ Xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc, CMND, hộ khẩu bản chính để kiểm tra, đối chiếu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản từ chối nhận di sản được chứng thực


- Lệ phí: 


+ 10.000đ/trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản mẫu số 31/PYC



+ Mẫu văn bản từ chối nhận di sản mẫu số 60/VBTC

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Thời hạn từ chối nhận di sản thừa kế là 06 tháng kể từ ngày mở thừa kế

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Bộ Luật Dân sự 2005



+ Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 07/4/2008 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



 Mẫu số 60/VBTC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ


Tôi là (4):


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


Tôi là người thừa kế theo .............................. (5) của ông/bà .................................... 

.................................................................................................................................


chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân dân ....................................................................................... cấp ngày ......./......../......... 


Tài sản mà tôi được thừa kế là: .................................................................................


...................................................................................................................................


...................................................................................................................................


...................................................................................................................................


...................................................................................................................................


...................................................................................................................................


...................................................................................................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng. 


Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và cam việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 


Người từ chối nhận tài sản thừa kế


(Ký và ghi rõ họ tên)



25. Thủ tục: Đăng ký khai sinh


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Công chức Tư pháp - Hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai sinh. Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì UBND cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh



+ Bước 6: Bộ phận tiếp nhận trả giấy khai sinh.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Giấy chứng sinh (STP/HT-2006-KS.1) (nếu sinh tại cơ sở y tế)



+ Giấy xác nhận của người làm chứng (nếu sinh ngoài cơ sở y tế)



+ Giấy cam đoan về việc sinh là có thật (nếu sinh ngoài cơ sở y tế và không có người làm chứng)



+ Xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu có). Trong trường hợp công chức tư pháp biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn



+ Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Sổ tạm trú của người mẹ để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh, trong trường hợp công chức tư pháp biết rõ về người đó thì không cần yêu cầu xuất trình hộ khẩu. Nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ thì đăng ký khai sinh tại nơi cư trú của người cha và xuất trình hộ khẩu thường trú của người cha



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Bộ Luật Dân sự 2005



+ Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam số 22/2000/QH10 ngày 09/6/2000



+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân


+ Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 29/3/2006 về việc Ban hành Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



+ Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 07/4/2008 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



26. Thủ tục: Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả giấy khai sinh.



- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Biên bản trẻ em bị bỏ rơi (do UBND cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi trẻ em bị bỏ rơi lập)



+ Văn bản xác nhận việc đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trong 03 số liên tiếp



+ Xác nhận của UBND cấp xã nơi trẻ em bị bỏ rơi về việc đã hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cuối cùng nhưng không tìm thấy cha, mẹ, người thân của trẻ




b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 07/4/2008 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



27. Thủ tục: Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả giấy khai sinh.



- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Người đi đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú phải nộp một trong các giấy tờ sau:



* Giấy chứng sinh (nếu sinh tại cơ sở y tế)




* Giấy xác nhận của người làm chứng (nếu sinh ngoài cơ sở y tế)




* Giấy cam đoan về việc sinh là có thật (nếu sinh ngoài cơ sở y tế và không có người làm chứng)



+ Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký



+ Người có yêu cầu đăng ký khai sinh mà không có điều kiện trực tiếp đến đăng ký, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ (nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc. Trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm thì thời gian xác minh không quá 03 ngày làm việc và được cộng vào thời gian quy định trên


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Không bắt buộc người mẹ phải khai về cha của đứa trẻ (trong trường hợp người mẹ khai về cha đứa trẻ, thì hướng dẫn người cha làm thủ tục nhận con)



+ Họ và dân tộc của trẻ được xác định theo họ và dân tộc của người mẹ



+ Phần khai về người cha của trẻ trong Giấy khai sinh và Số đăng ký khai sinh phải để trống, tuyệt đối không được gạch chéo



+ Chỉ ghi thông tin về người cha khi đã có Quyết định công nhận việc cha nhận con



+ Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú mà có người nhận là cha của đứa trẻ và đề nghị được ghi tên vào phần khai về người cha, thì có 02 cách giải quyết sau:



+ Nếu việc nhận con là tự nguyện và không có tranh chấp, thì kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh theo thủ tục hộ tịch



Khi kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã, sẽ có các ưu tiên sau:




a. Được phép xác định họ, dân tộc của người con theo họ, dân tộc của người cha (nếu cha và mẹ thỏa thuận) ngay từ thời điểm đăng ký khai sinh




b. Được phép ghi ngay tên người cha vào phần khai về người cha trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của người con



+ Nếu việc cha nhận con có tranh chấp, thì công chức Tư pháp - Hộ tịch hướng dẫn người cha làm thủ tục nhận con tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền. Chỉ khi có quyết định công nhận việc cha nhận con đã có hiệu lực của Tòa án nhân dân, thì tên của người cha mới được ghi vào phần khai về người cha trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của người con và họ, dân tộc của người con mới được xác định theo họ, dân tộc của người cha theo thủ tục thay đổi họ và xác định lại dân tộc

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



+ Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



28. Thủ tục: Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh 


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả giấy khai sinh.



- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Người đi đăng ký khai sinh phải nộp một trong các giấy tờ sau:



* Giấy chứng sinh (nếu sinh tại cơ sở y tế) nơi trẻ em sinh ra cấp



* Giấy xác nhận của người làm chứng (nếu sinh tại ngoài cơ sở y tế)




* Giấy cam đoan về việc sinh là có thật (nếu sinh ngoài cơ sở và có người làm chứng) 




+ Xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu có)




b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Trẻ em sinh ra sống được từ 24 (hai bốn) giờ trở lên rồi mới chết cũng phải đăng ký khai sinh

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



+ Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



29. Thủ tục: Đăng ký lại việc sinh


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả giấy khai sinh.



- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Tờ khai đăng ký lại việc sinh (theo mẫu STP/HT-2006-KS.2)

+ Trong trường hợp đăng ký lại việc sinh tại UBND cấp xã khác với nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì Tờ khai đăng ký lại việc sinh phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây về:



* Việc đã đăng ký khai sinh trước đây tại địa phương là đúng sự thật, trừ trường hợp xuất trình được bản sao giấy khai sinh đã cấp hợp lệ trước đây



* Hiện nay không còn lưu Sổ đăng ký khai sinh liên quan đến trường hợp yêu cầu đăng ký lại


+ Các giấy tờ chứng minh việc đăng ký lại là đúng (nếu có)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc. Trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm thì thời gian xác minh không quá 05 (năm) ngày làm việc và được cộng vào thời gian quy định trên


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận


- Lệ phí: 5000đ/1 trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Tờ khai đăng ký lại việc sinh mẫu STP/HT-2006-KS.2

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Thông tư liên tịch 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực



+ Quyết định 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



 Mẫu STP/HT-2006-KS.2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH


Kính gửi:



Họ và tên người khai:


Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Quan hệ với người được đăng ký lại khai sinh:



Đề nghị đăng ký lại việc sinh cho người có tên dưới đây:


Họ và tên......................................................Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc.........................................................Quốc tịch:



Quê quán (1):...........................................................................................................


Nơi thường trú/tạm trú:



Họ và tên cha:



Dân tộc.........................................................Quốc tịch:



Họ và tên mẹ:



Dân tộc.........................................................Quốc tịch:



Đã đăng ký khai sinh tại:.........................................................................................


.......................................................................ngày ... tháng ... năm .......................



Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.



Đề nghị................................................đăng ký.



   Làm tại:.......................................ngày ... tháng ... năm......


 Xác nhận của UBND cấp xã      Người khai

nơi đã đăng ký khai tử trước đây (1)


...................................................


...................................................


...................................................     ...................



Ngày ... tháng ... năm .....


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN


  ................................

Chú thích:


(1) Ghi theo quê quán của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì ghi theo quê quán của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì để trống;


(2) Chỉ cần thiết trong trường họp nơi đăng ký lại việc sinh khác với nơi đăng ký khai sinh trước đây.



30. Thủ tục: Đăng ký khai sinh quá hạn


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả giấy khai sinh.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Nộp một trong các giấy tờ sau đây:



* Giấy chứng sinh (STP/HT-2006-KS.1) (nếu sinh tại cơ sở y tế)



* Giấy xác nhận của người là chứng (nếu sinh ngoài cơ sở y tế)




* Giấy cam đoan về việc sinh là có thật (nếu sinh ngoài cơ sở y tế và không có người làm chứng)


+ Xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu có). Trong trường hợp công chức tư pháp biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn


+ Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Sổ tạm trú của người mẹ để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh, trong trường hợp công chức tư pháp biết rõ về người đó thì không cần yêu cầu xuất trình hộ khẩu. Nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ thì đăng ký khai sinh tại nơi cư trú của người cha và xuất trình hộ khẩu thường trú của người cha


+ Trong trường hợp khai sinh quá hạn cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, ký lịch công chức, lý lịch Đảng viên…, thì người đi khai sinh phải xuất trình các giấy tờ đó


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc. Trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm thì thời gian xác minh không quá 05 (năm) ngày làm việc và được cộng vào thời gian quy định trên


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận


- Lệ phí: 5000đ/1 trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cha, mẹ trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam số 22/2000/QH10 ngày 09/6/2000


+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân


+ Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



+ Thông tư liên tịch 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực



+ Quyết định 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



31. Thủ tục: Đăng ký khai sinh trong một số trường hợp đặc biệt


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả giấy khai sinh cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



Người đi khai sinh phải nộp một trong các giấy tờ sau:



+ Giấy chứng sinh (nếu sinh tại cơ sở y tế)



+ Giấy xác nhận của người làm chứng (nếu sinh ngoài cơ sở y tế)



+ Giấy cam đoan về việc sinh là có thật (nếu sinh ngoài cơ sở y tế và không có nguời làm chứng)



+ Xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Thông tư liên tịch 92/2008/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ngày 17/10/2008 Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



32. Thủ tục: Đăng ký khai tử

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả.



- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



Người đi khai tử phải nộp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định sau:



+ Trường hợp một người bị toà án tuyên bố là đã chết, thì quyết định của toàn án đã có hiệu lực pháp luật thay cho giấy báo tử



+ Trường hợp người chết có nghi vấn, thì văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc cơ quan y tế cấp huyện trở lên thay cho giấy báo tử



+ Đối với người chết trên phương tiện giao thông, thì người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông phải lập biên bản xác nhận việc chết, có chữ ký của ít nhất hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó. Biên bản xác nhận việc chết thay cho giấy báo tử



+ Đối với người chết tại nhà ở nơi cư trú, thì văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng thay cho giấy báo tử. Trong trường hợp công chức Tư pháp - Hộ tịch biết rõ việc chết, thì không cần phải có xác nhận của người làm chứng.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Thông tư liên tịch 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



33. Thủ tục: Đăng ký khai tử cho trẻ em chết sơ sinh


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả.



- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Người đi khai tử phải nộp giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho giấy báo tử



+ Xuất trình sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Thông tư liên tịch 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 07/4/2008 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



34. Thủ tục: Đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên bố là đã chết


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả.




Trường hợp một người bị Toà án tuyên bố là đã chết, đã đăng ký khai tử nhưng sau đó còn sống trở về, được Toà án huỷ bỏ quyết định tuyên bố chết, thì UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai tử căn cứ vào quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, xóa tên người đó trong Sổ đăng ký khai tử vả thu hồi lại Giấy chứng tử đã cấp.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (Thay cho giấy báo tử)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường chấn chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân


+ Thông tư liên tịch 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng


+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch


35. Thủ tục: Đăng ký lại việc tử 

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Người có yêu cầu đăng ký lại việc tử phải nộp Tờ khai đăng ký lại việc tử (theo mẫu STP/HT-2006-KT)


+ Trong trường hợp đăng ký lại việc tử tại UBND cấp xã khác với nơi đã đăng ký khai tử trước đây thì Tờ khai đăng ký lại việc tử phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây về:



* Việc đã đăng ký khai tử trước đây tại địa phương là đúng sự thật, trừ trường hợp xuất trình được bản sao giấy khai tử đã cấp hợp lệ trước đây



* Hiện nay không còn lưu Sổ đăng ký khai tử liên quan đến trường hợp yêu cầu đăng ký lại


+ Các giấy tờ chứng minh việc đăng ký lại là đúng (nếu có)


UBND cấp xã nơi đăng ký lại việc tử thu hồi bản sao giấy khai tử cũ và các giấy tờ chứng minh việc đăng ký lại là đúng (nếu có), lưu vào hồ sơ đăng ký lại việc tử



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. Trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm thì thời gian xác minh không quá 05 (năm) ngày làm việc và được cộng vào thời gian quy định trên


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận


- Lệ phí: 



+ 5000đ/1 trường hợp

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai đăng ký lại việc tử theo mẫu STP/HT-2006-KT

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng


+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch


Mẫu STP/HT-2006-KT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ

Kính gửi: ……………………………………………………………


Họ và tên người khai:……………………….……….…………………………...


Nơi thường trú/tạm trú:……………………………….…………………………...


Số Giấy CMND/Hộ chiếu:…………………….………………………….……….


Quan hệ với người đã chết:.………….…………………….…………………….


Đề nghị đăng ký lại việc tử cho người có tên dưới đây:


Họ và tên:…………………………..Giới tính:….………………………………...


Ngày, tháng, năm sinh:…………………………….….……….……….………….


Nơi sinh……………………………………………………………………………


Dân tộc:…………………………....Quốc tịch………….…….…………………...

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết:…………….……….………….


…………………………………………………………………..…………………

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:…………………….………………………….……….


Đã chết vào lúc…………………….giờ……..phút, ngày…..tháng….năm……….


Nơi chết:……………………………………………………………………………


Nguyên nhân chết:…………………………………………………………………


Đã đăng ký khai tử tại:………………………….………………….………………


………………………………ngày………tháng………năm….……………………


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị ……………….. đăng ký.



    Làm tại………………ngày……tháng………năm……


		Xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký 

khai tử trước đây (1)


……………………………………..……………


……………………..……………………………


…………….…………………………………….


Ngày ……tháng….năm……


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN


…………………..




		Người khai


………………





Chú thích:


(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc tử khác với nơi đăng ký khai tử trước đây.



36. Thủ tục: Đăng ký khai tử quá hạn

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Thân nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả.



- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Người đi khai tử phải nộp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định sau:



* Trường hợp một người bị Toà án tuyên bố là đã chết, thì quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật thay cho Giấy báo tử




* Trường hợp người chết có nghi vấn, thì văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc của cơ quan y tế cấp huyện trở lên thay cho Giấy báo tử




* Đối với người chết trên phương tiện giao thông, thì người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông phải lập biên bản xác nhận việc chết, có chữ ký của ít nhất hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó. Biên bản xác nhận việc chết thay cho Giấy báo tử




* Đối với người chết tại nhà ở nơi cư trú, thì văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng thay cho Giấy báo tử. Trong trường hợp công chức Tư pháp - Hộ tịch biết rõ việc chết, thì không cần phải có xác nhận của người làm chứng



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc. Trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm thì thời gian xác minh không quá 05 (năm) ngày làm việc và được cộng vào thời gian quy định trên


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận


- Lệ phí: 



+ Từ 6 tháng trở xuống: không thu



+ Quá 6 tháng: 5000đ/1 trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch


+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch


37. Thủ tục: Đăng ký khai tử trong trường hợp đặc biệt


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Thân nhân người được đăng ký khai tử hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả giấy kết quả cho cá nhân.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:



+ Biên bản xác nhận việc chết, có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng chứng minh việc chết (thay cho giấy báo tử)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

+ Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 28/11/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ



38. Thủ tục: Đăng ký kết hôn


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả giấy kết quả cho cá nhân.



- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt và nộp Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu STP/HT-2006-KH.1)


+ Trong trường hợp đăng ký kết hôn tại phường, xã khác với nơi cư trú thì phải có xác nhận của UBND phường, xã nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó


+ Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, thì phải có xác nhận của cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó


+ Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang thì thủ trưởng đơn vị của người đó xác nhận tình trạng hôn nhân


Việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên có thể xác nhận trực tiếp vào Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc bằng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân


+ Trong trường hợp một người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài), thì khi đăng ký kết hôn, ngoài việc xác nhận tình trạng hôn nhân của nơi cư trú hiện tại, cá nhân sự phải viết tờ cam kết (không có mẫu riêng) và chịu trách nhiệm cam kết của mình về tình trạng hôn nhân trong thời gian trước đó 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm thì thời gian xác minh không quá 05 ngày làm việc và được cộng vào thời gian quy định trên


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Tờ khai đăng ký kết hôn (mẫu STP/HT-2006-KH.1)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Tuổi kết hôn: nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên



+ Việc kết hôn do hai bên nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào, không ai được cưỡng ép hoặc cản trở



+ Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, cụ thể là:




* Người đang có vợ hoặc đang có chồng




* Người mất năng lực hành vi dân sự




* Giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời




* Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi hoặc đã từng có quan hệ giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng




* Giữa những người cùng giới tính 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam ngày 09/6/2000


+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND TP. Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

+ Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 28/11/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ



Mẫu STP/HT-2006-KH1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 

Kính gửi: .........................................................................................................................................

 

		NGƯỜI KHAI

		BÊN NAM

		BÊN NỮ



		Họ và tên

		 

		 



		Ngày, tháng, năm sinh

		 

		 



		Dân tộc

		 

		 



		Quốc tịch

		 

		 



		Nơi th​ường trú/tạm trú 

		 

		 



		Số Giấy CMND/Hộ chiếu 

		 

		 



		Kết hôn lần thứ mấy

		 

		 





Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.

Làm tại:..........................................., ngày .........tháng..........năm.......... 

		Xác nhận về tình trạng hôn nhân của

Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (1)/

Thủ trưởng đơn vị nơi công tác (2)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 
6 tháng, kể từ ngày cấp.

		Bên nam


..............................

		Bên nữ

..............................



		Ngày......tháng......năm......


CHỦ TỊCH UBND/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

.............................. 

		 

		





Chú thích:

(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký kết hôn khác với nơi thường trú/tạm trú của người đăng ký kết hôn;

(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đăng ký kết hôn là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang.

39. Thủ tục: Đăng ký lại việc kết hôn

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả giấy kết quả cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Khi có yêu cầu đăng ký lại việc kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt và nộp Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu STP/HT-2006-KH.2).


+ Trong trường hợp đăng ký lại việc kết hôn tại UBND cấp xã khác với nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì Tờ khai phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn về:




* Việc đã đăng ký kết hôn trước đây là đúng sự thật, trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy chứng nhận kết hôn đã cấp hợp lệ trước đây;




* Hiện tại, không còn lưu Sổ đăng ký kết hôn liên quan đến trường hợp yêu cầu đăng ký lại.




* Các giấy tờ chứng minh việc đăng ký lại là đúng (nếu có).


UBND cấp xã nơi đăng ký lại việc kết hôn thu hồi bản sao giấy chứng nhận kết hôn cũ và các giấy tờ chứng minh việc đăng ký lại là đúng (nếu có), lưu vào hồ sơ đăng ký lại việc kết hôn.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm thì thời gian xác minh không quá 05 ngày làm việc và được cộng vào thời gian quy định trên


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận

- Lệ phí: 20.000đ/1 trường hợp

- Tên mẫu đơn, tờ khai: 


+ Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu STP/HT-2006-KH.2)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND TP. Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN


Kính gửi: .........................................................................................................................................

Chúng tôi là:




Chúng tôi đã đăng ký kết hôn tại................................................................................................................

.................................................................................................................................ngày...........tháng...........năm.........

Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.



Đề nghị............................................................................. đăng ký.

 Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............ 


  Chồng     Vợ


          ..............................   ..................           

Chú thích:


(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc kết hôn khác với nơi đăng ký kết hôn trước đây.


40. Thủ tục: Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú trong nước với công dân Việt Nam trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho cá nhân.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:


+ Khi đăng ký kết hôn hai bên nam nữ phải có mặt và nộp Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu



+ Trong trường hợp đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã khác với nơi cư trú thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó



+ Xác nhận của cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm thì thời gian xác minh không quá 05 ngày làm việc và được cộng vào thời gian quy định trên

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Tờ khai đăng ký kết hôn (mẫu số STP/HT-2006-KH.1)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND TP. Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch


Mẫu STP/HT-2006-KH1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 

Kính gửi: .........................................................................................................................................

		NGƯỜI KHAI

		BÊN NAM

		BÊN NỮ



		Họ và tên

		 

		 



		Ngày, tháng, năm sinh

		 

		 



		Dân tộc

		 

		 



		Quốc tịch

		 

		 



		Nơi th​ường trú/tạm trú 

		 

		 



		Số Giấy CMND/Hộ chiếu 

		 

		 



		Kết hôn lần thứ mấy

		 

		 





 Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.

Làm tại:..........................................., ngày .........tháng..........năm.......... 

		Xác nhận về tình trạng hôn nhân của

Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (1)/

Thủ trưởng đơn vị nơi công tác (2)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 
6 tháng, kể từ ngày cấp.

		Bên nam


..............................

		Bên nữ

..............................



		Ngày......tháng......năm......


CHỦ TỊCH UBND/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

.............................. 

		 

		





Chú thích:

(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký kết hôn khác với nơi thường trú/tạm trú của người đăng ký kết hôn;

(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đăng ký kết hôn là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang.

41. Thủ tục: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm ra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ. Công chức Tư pháp - Hộ tịch ghi vào Sổ xác nhận tình trạng hôn nhân và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã ký vào giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định).



+ Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:



+ Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho người Việt Nam ở trong nước)



+ Trong trường hợp người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xuất trình trích lục bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án về việc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử. Đối với trường hợp mất tích thì phải xuất trình Quyết định đã có hiệu lực pháp luật về trường hợp được tuyên bố là mất tích.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 (một) ngày làm việc. Trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm thì thời gian xác minh không quá 02 (hai) ngày và được cộng vào thời gian quy định trên.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy xác nhận

- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, tờ khai: 


+ Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu STP/HT-2006-XNHN.1)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng


Mẫu STP/HT-2006-XNHN.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN


(DÙNG CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ Ở TRONG NƯỚC)



Kính gửi: Uỷ ban nhân dân



Họ và tên người khai:



Dân tộc.........................................................Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú:



Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:



Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:


Họ và tên......................................................



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh



Dân tộc.........................................................Quốc tịch:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:


Nơi thường trú/tạm trú:



............




Tình trạng hôn nhân hiện tại (1):



..............



............




Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.



Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho (2)



................



để (3)




..............



     Làm tại...........................ngày ... tháng ... năm ......


              Người khai 

              .....................


Chú thích:


(1) Ghi rõ: Đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết;


(2) Cho bản thân hay cho người khác; nếu đè nghị cho người khác, thì phải ghi rõ;


(3) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.



42. Thủ tục: Đăng ký giám hộ


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký quyết định.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả giấy kết quả cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Người được cử làm giám hộ phải nộp Giấy cử người giám hộ (theo mẫu STP/HT-2006-GH.1)


+ Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, thì người cử giám hộ phải lập danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ. Danh mục tài sản được lập thành 3 bản, một bản lưu tại UBND cấp xã nơi đăng ký việc giám hộ, một bản giao cho người giám hộ, một bản giao cho người cử giám hộ


+ Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được giám hộ: Người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm thì thời gian xác minh không quá 05 ngày làm việc và được cộng vào thời gian quy định trên

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hành chính


- Lệ phí: 5.000đ/1 trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Giấy cử người giám hộ (theo mẫu STP/HT-2006-GH.1)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND TP. Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 


GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ

Kính gửi: .......................................................................................................................................



Họ và tên người cử giám hộ: ..................................................................................Giới tính:..............................

Năm sinh:........................................................................................................................................................................

Dân tộc:..................................................................................Quốc tịch:......................................................................


Nơi thường trú/tạm trú: ..............................................................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:........................................................................................................................................

Quan hệ với người cần được giám hộ:.....................................................................................................................

Cử người có tên dưới đây:

		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi th​ường trú/tạm trú 

		

		



		Số Giấy CMND/Hộ chiếu 

		

		





Làm người giám hộ cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: .........................................................................................................Giới tính:...........................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................

Nơi sinh:.........................................................................................................................................................................

Dân tộc:..................................................................................Quốc tịch:......................................................................


Nơi thường trú/tạm trú: ..............................................................................................................................................

Lý do cử giám hộ:..................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Đề nghị............................................................................. đăng ký.


 


 Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............ 


 Người cử giám hộ (1)     



..............................         ..............................           

Chú thích:

(1) Nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử người giám hộ.


43. Thủ tục: Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký quyết định.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả giấy kết quả cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ (theo mẫu STP/HT-2006-GH.4)


+ Quyết định công nhận việc giám hộ đã được cấp trước đây


+ Xuất trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ theo quy định của Bộ Luật Dân sự


+ Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ, thì người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ


Trong trường hợp người giám hộ đề nghị được thay đổi giám hộ và có người khác có đủ điều kiện nhận làm giám hộ thì các bên làm thủ tục đăng ký chấm dứt việc giám hộ cũ và đăng ký việc giám hộ mới theo quy định


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hành chính


- Lệ phí: 5.000đ/1 trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ (theo mẫu STP/HT-2006-GH.4)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND TP. Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


 


 


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ


Kính gửi: ............................................................................... (*)

Họ và tên người khai:..................................................................................................................................................

Năm sinh:........................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ..............................................................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:........................................................................................................................................

Đề nghị .......................................................................đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa:

Người giám hộ:

		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi th​ường trú/tạm trú 

		

		



		Số Giấy CMND/Hộ chiếu 

		

		





Người được giám hộ:

Họ và tên: ........................................................................................................Giới tính:............................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................

Nơi sinh:.........................................................................................................................................................................

Dân tộc:..................................................................................Quốc tịch:......................................................................


Nơi thường trú/tạm trú: ..............................................................................................................................................

Theo Quyết định công nhận việc giám hộ số:......................................ngày...........tháng...........năm............


của....................................................................................................................................................................................

Lý do chấm dứt việc giám hộ:................................................................................................................................


…………………………………………………………………………………………………………………………...

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
cam đoan của mình.

Đề nghị............................................................................. đăng ký.


 


 Làm tại:..............................ngày ............tháng............năm............ 


 Người đề nghị chấm dứt giám hộ 





 




 
 ..............................           

Ghi chú cách ghi:


(*) Ghi rõ tên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đã đăng ký việc giám hộ.



44. Thủ tục: Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký quyết định.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả giấy kết quả cho cá nhân.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:



+ Người nhận cha, mẹ, con phải nộp Tờ khai (theo mẫu STP/HT-2006-CMC.1; STP/HT-2006-CMC.2; STP/HT-2006-CMC.3). 


Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự


 + Xuất trình các giấy tờ sau đây:




* Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con




* Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc. Trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm thì thời gian xác minh không quá 05 (năm) ngày làm việc và được cộng vào thời gian quy định trên

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hành chính


- Lệ phí: 10.000đ/1 trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Tờ khai nhận cha, mẹ, con (theo mẫu STP/HT-2006-CMC.1; STP/HT-2006-CMC.2; STP/HT-2006-CMC.3)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND TP. Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch


 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Mẫu STP/HT-2006-CMC.1





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON


Kính gửi:……………………………………………………….


Họ và tên người khai:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Đề nghị Ủy ban nhân dân công nhận người dưới đây là con của tôi:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Hiện đang được người có tên dưới đây nuôi dưỡng:

		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi thường trú/tạm trú

		

		





Quan hệ giữa người nuôi dưỡng với người được nhận là con:



Tôi cam đoan việc nhận con của tôi là đúng sự thật, tự nguyện và không có tranh chấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị Ủy ban nhân dân đăng ký.


      Làm tại………………………ngày…… tháng……năm………


		Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha (1)


……………………………………..


……………………………………..


……………………………………..


Ngày……tháng……năm……

		Người khai


…………………….





Chú thích:


(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự).






		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Mẫu STP/HT-2006-CMC.2





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ


(Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ)


Kính gửi:……………………………………………………….


Họ và tên người người nhận cha/mẹ:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Đề nghị Ủy ban nhân dân công nhận người dưới đây là ………………… của tôi:


Họ và tên:
Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú (1):



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Tôi cam đoan việc nhận…………….. của tôi là đúng sự thật, tự nguyện và không có tranh chấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị Ủy ban nhân dân đăng ký.



Làm tại………………………ngày…… tháng……năm………


		

		Người khai


…………………….





Chú thích:


(1) Trong trường hợp người được nhận là cha/mẹ đã chết, thì phải ghi rõ “Đã chết”.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Mẫu STP/HT-2006-CMC.3





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ


(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha 


cho con chưa thành niên)


Kính gửi:……………………………………………………….


Họ và tên người khai:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Quan hệ với người nhận cha/mẹ:



Đề nghị Ủy ban nhân dân công nhận người có tên dưới đây:


Họ và tên:



Ngày, tháng, năm sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú (1):



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Là cha/mẹ của người có tên dưới đây:


Họ và tên:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc:
Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Tôi cam đoan việc nhận…………….. của tôi là đúng sự thật, tự nguyện và không có tranh chấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị Ủy ban nhân dân đăng ký.



Làm tại………………………ngày…… tháng……năm………


		

		Người khai


…………………….





Chú thích:


(1) Trong trường hợp người được nhận là cha/mẹ đã chết, thì phải ghi rõ “Đã chết”.


45. Thủ tục: Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký tờ trình, quyết định thay đổi hộ tịch.



+ Bước 5: Trả kết quả cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Người yêu cầu thay đổi hộ tịch nộp Tờ khai theo mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1


+ Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi hộ tịch


+ Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi hộ tịch


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc. Trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm thì thời gian xác minh không quá 05 (năm) ngày làm việc và được cộng vào thời gian quy định trên

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hành chính


- Lệ phí: 10.000đ/1 trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Tờ khai đăng ký việc thay đổi hộ tịch mẫu số STP/HT-2006-TĐCC.1

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND TP. Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch


 Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG


 HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH



Kính gửi:



Họ và tên người khai:


Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Quan hệ với người thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:



Đề nghị...................................Đăng ký việc (1)


......................................................................................cho người có tên dưới đây:


Họ và tên......................................................Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc.........................................................Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Đã đăng ký khai sinh tại:



..................................................................... ngày ... tháng... năm



Theo giấy khai sinh số:................................Quyển số :



Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/ xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:



Lý do





Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.



Đề nghị................................................đăng ký.



 Làm tại:...............................................ngày ... tháng ... năm......

Ý kiến của người được thay đổi họ, tên  Người khai

(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên);


xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15


tuổi đến dưới 18 tuổi)


........................................................... .......................................


...........................................................


............................................................


Chú thích: (1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính-yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ


46. Thủ tục: Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký tờ trình, quyết định cải chính hộ tịch.



+ Bước 5: Trả kết quả cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Người yêu cầu cải chính hộ tịch nộp Tờ khai theo mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1


+ Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc cải chính hộ tịch


+ Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần cải chính hộ tịch


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc. Trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm thì thời gian xác minh không quá 05 (năm) ngày làm việc và được cộng vào thời gian quy định trên


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hành chính


- Lệ phí: 10.000đ/1 trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Tờ khai đăng ký việc cải chính hộ tịch mẫu số STP/HT-2006-TĐCC.1


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND TP. Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch


Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG


 HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH



Kính gửi:



Họ và tên người khai:


Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Quan hệ với người thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:



Đề nghị...................................Đăng ký việc (1)


......................................................................................cho người có tên dưới đây:


Họ và tên......................................................Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc.........................................................Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Đã đăng ký khai sinh tại:



..................................................................... ngày ... tháng... năm



Theo giấy khai sinh số:................................Quyển số :



Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/ xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:



Lý do





Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.



Đề nghị................................................đăng ký.



 Làm tại:...............................................ngày ... tháng ... năm......


Ý kiến của người được thay đổi họ, tên  Người khai

(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên);


xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15


tuổi đến dưới 18 tuổi)


........................................................... .......................................


...........................................................


............................................................


Chú thích: (1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính-yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ


47. Thủ tục: Đăng ký bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Ghi nội dung bổ sung vào giấy tờ hộ tịch.



+ Bước 5: Trả kết quả cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Người yêu cầu bổ sung hộ tịch nộp Tờ khai theo mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1


+ Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc bổ sung hộ tịch


+ Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần bổ sung hộ tịch


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy tờ hộ tịch được bổ sung


- Lệ phí: 10.000đ/1 trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Tờ khai đăng ký việc bổ sung hộ tịch mẫu số STP/HT-2006-TĐCC.1

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND TP. Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch


 Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG


 HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH



Kính gửi:



Họ và tên người khai:


Nơi thường trú/tạm trú:



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:



Quan hệ với người thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:



Đề nghị...................................Đăng ký việc (1)


......................................................................................cho người có tên dưới đây:


Họ và tên......................................................Giới tính:



Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:



Dân tộc.........................................................Quốc tịch:



Nơi thường trú/tạm trú:



Đã đăng ký khai sinh tại:



..................................................................... ngày ... tháng... năm



Theo giấy khai sinh số:................................Quyển số :



Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/ xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:



Lý do





Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.



Đề nghị................................................đăng ký.



 Làm tại:...............................................ngày ... tháng ... năm......


Ý kiến của người được thay đổi họ, tên  Người khai

(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên);


xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15


tuổi đến dưới 18 tuổi)


........................................................... .......................................


...........................................................


............................................................


Chú thích: (1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính-yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ



48. Thủ tục: Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả Quyết định công nhận nhận cha, mẹ, con và giấy khai sinh cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Người yêu cầu điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác phải ghi vào phiếu yêu cầu và xuất trình hộ tịch cần điều chỉnh và một trong các giấy tờ sau:



* Bản chính khai sinh của người cần điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch



* Các giấy tờ khác làm cơ sở cho việc điều chỉnh hộ tịch nếu việc điều chỉnh hộ tịch đó có nội dung không liên quan đến giấy khai sinh


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy tờ hộ tịch được điều chỉnh


- Lệ phí: 5.000đ/1 trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Phiếu yêu cầu điều chỉnh giấy tờ hộ tịch (mẫu số STP/HT-2004-G.2)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND TP. Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

		Mẫu STP/HT-2004-G.2





ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ HỘ TỊCH


(KHÔNG PHẢI GIẤY KHAI SINH)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân………………………………………


Tôi là (Họ và tên người làm đơn): .......................................................................


Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................


Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch:................................................


Nơi thường trú/Tạm trú (1):..................................................................................


...............................................................................................................................


Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (2):.....................................................................


Số: ………………………….cấp tại…………………ngày……tháng…….năm........


Đề nghị điều chỉnh giấy tờ hộ tịch cho (3) ..................................................................


Quan hệ với người được đề nghị điều chỉnh (4).....................................................


................................................................................................................................


Theo (giấy khai tử/chứng nhận kết hôn…) số:…… ………. Quyển số: ...............


Cấp tại……………………………… ngày…….tháng……..năm.........................


Nội dung đề nghị điều chỉnh (5): ............................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


Lý do:......................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.


Đề nghị Qúy Ủy ban xem xét, giải quyết.




……………, ngày…….tháng…….năm…………



Ý kiến của người từ đủ 9 tuổi 
Người làm đơn



đến dưới 18 tuổi (4) 
(Ký và ghi rõ họ tên)


(Ký và ghi rõ họ tên)


  Xác nhận của UBND cấp xã




nơi thường trú của người đề nghị 




 điều chỉnh hộ tịch.



……………, ngày……tháng…….năm…………



T/M UBND……………………


 Chủ tịch



(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: 


 (1) Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú:…”


(2) Ghi rõ loại Giấy tờ hợp lệ thay thế (Hộ chiếu…)


(3) Ghi rõ làm đơn cho ai (bản thân hay người khác), trong trường hợp làm đơn cho người khác thì phải ghi rõ họ và tên của người đó.


(4) Chỉ cần thiết trong trường hợp làm đơn cho người khác.


(5) Ghi rõ yêu cầu xin điều chỉnh.


49. Thủ tục: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch 


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra các giấy tờ, nếu các giấy tờ đầy đủ, hợp lệ và việc đề nghị cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch là đúng thẩm quyền thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 


Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì hướng dẫn cá nhân nộp hồ sơ bổ sung.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch tiến hành kiểm tra để khẳng định tính chính xác của việc yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch mà đương sự đề nghị cấp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện cấp bản sao. Trình Chủ tịch ký.



+ Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch phải ghi vào mẫu yêu cầu hoặc có thể gởi văn bản đề nghị (qua đường bưu điện) yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lưu trữ Sổ hộ tịch để thực hiện cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Bản sao giấy tờ hộ tịch


- Lệ phí: 2.000đ/1 bản sao


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND TP. Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch


50. Thủ tục: Cấp bản sao từ sổ gốc


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ thủ tục. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung để hoàn chỉnh.



+ Bước 3: UBND cấp xã cấp bản sao, trình chủ tịch ký. 



+ Bước 4: Trả hồ sơ cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc



+ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác



+ Giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc (áp dụng cho trường hợp người yêu cầu là các đối tượng được quy định tại khoản 2, 3 Điều 8 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 


+ Ngay trong ngày làm việc



+ Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua đường bưu điện thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Bản sao giấy tờ hộ tịch


- Lệ phí: 3.000đ/1 bản sao


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là: 




* Người đã được cấp bản chính




* Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc không phải là người đã được cấp bản chính thì phải là người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền của người được cấp bản chính




* Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Bộ luật Dân sự 2005



+ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về Công chứng, chứng thực



+ Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính Phủ quy định về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký



+ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ–CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký


+ Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


51. Thủ tục: Cấp bản sao giấy chứng tử


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký bản sao.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả bản sao giấy chứng tử cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Phiếu yêu cầu cấp bản sao giấy chứng tử

+ CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác

+ Giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao giấy chứng tử

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 


+ Ngay trong ngày làm việc



+ Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua đường bưu điện thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Bản sao giấy chứng tử

- Lệ phí: 3.000đ/1 bản sao

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


52. Thủ tục: Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký bản sao.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả bản sao giấy chứng nhận kết hôn cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu cấp bản sao giấy CNKH

 
+ CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác



+ Giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao giấy CNKH

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 


+ Ngay trong ngày làm việc



+ Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua đường bưu điện thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Bản sao giấy chứng nhận kết hôn


- Lệ phí: 3.000đ/1 bản sao


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


53. Thủ tục: Cấp bản sao giấy khai sinh

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký bản sao.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả bản sao giấy khai sinh cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu cấp bản sao giấy khai sinh

 
+ CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác



+ Giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao giấy khai sinh

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 


+ Ngay trong ngày làm việc



+ Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua đường bưu điện thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Bản sao giấy khai sinh

- Lệ phí: 3.000đ/1 bản sao

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


54. Thủ tục: Cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký bản sao.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả bản sao quyết định công nhận việc giám hộ cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ


 
+ CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác



+ Giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 


+ Ngay trong ngày làm việc



+ Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua đường bưu điện thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Bản sao quyết định công nhận việc giám hộ

- Lệ phí: 3.000đ/1 bản sao

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


55. Thủ tục: Cấp bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký bản sao.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Phiếu yêu cầu cấp bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi


 
+ CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác



+ Giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 


+ Ngay trong ngày làm việc



+ Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua đường bưu điện thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi

- Lệ phí: 3.000đ/1 bản sao

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


56. Thủ tục: Cấp giấy phép cho mai táng


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký giấy chứng nhận



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho cá nhân

- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp giấy phép cho mai táng


+ Giấy chứng tử chứng nhận việc chết có thực


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy phép


- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Không có


57. Thủ tục: Đăng ký việc nuôi con nuôi


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký quyết định



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho cá nhân

- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:


+ Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi (theo mẫu STP/HT-2006-CN.1)


Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi phải do chính cha, mẹ đẻ và người nhận con nuôi lập, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đẻ đã ly hôn. Trong trường hợp một bên cha hoặc mẹ đẻ đã chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì chỉ cần chữ ký của người kia; nếu cả cha và mẹ đẻ đã chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì người hoặc tổ chức giám hộ trẻ em thay cha, mẹ đẻ ký Giấy thỏa thuận. Đối với trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng mà không xác định được địa chỉ của cha, mẹ đẻ thì người đại diện của cơ sở nuôi dưỡng ký Giấy thoả thuận


Nếu người được nhận làm con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên thì trong Giấy thoả thuận phải có ý kiến của người đó về việc đồng ý làm con nuôi, trừ trường hợp người đó bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự


Trong trường hợp người nhận con nuôi không cư trú tại phường, xã nơi đăng ký việc nuôi con nuôi quy định tại khoản 2, Điều 25 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi cư trú về việc người đó có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình


+ Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi


+ Biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi, nếu người được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi


+ Tờ khai đăng ký việc nhận nuôi con nuôi (mẫu STP/HT-2008-TKNCN) được thay cho Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi trong những trường hợp sau đây:



* Trẻ được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi, không tìm được cha, mẹ đẻ mà chưa được đưa vào cơ sở nuôi dưỡng; 



* Cả cha và mẹ đẻ của trẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự mà không có người hoặc tổ chức giám hộ


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết 03 (ba) ngày làm việc. Trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm thì thời gian xác minh không quá 05 (năm) ngày làm việc và được cộng vào thời gian quy định trên.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hành chính

- Lệ phí: 20.000đ/1 trường hợp

- Tên mẫu đơn, tờ khai: 


+ Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi (theo mẫu số STP/HT-2006-CN.1) hoặc Tờ khai đăng ký việc nhận nuôi con nuôi (mẫu số STP/HT-2008-TKNCN) 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005 về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thực hiện một số của quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


 


 


GIẤY THOẢ THUẬN VỀ VIỆC CHO VÀ NHẬN CON NUÔI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân..........................................................................................


Chúng tôi (Tôi) là:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Nơi sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi th​ường trú/tạm trú 

		

		



		Số Giấy CMND/Hộ chiếu 

		

		





Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi (1):...............................................................................

Tên cơ sở nuôi dưỡng:.......................................................................................................................

Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:.................................................................................

Đồng ý thoả thuận cho trẻ em sau đây:

Họ và tên: ..............................................................................Giới tính:............................................

Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................................

Nơi sinh:.............................................................................................................................................

Dân tộc:.........................................................................Quốc tịch:....................................................


Quê quán (2):.....................................................................................................................................


Nơi thường trú/tạm trú: ........................................... .........................................................................


Lý do đưa vào cơ sở nuôi dưỡng (3):................................................................................................ ...........................................................................................................................................................

Làm con nuôi của ông bà:

		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Nơi sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi th​ường trú/tạm trú 

		

		



		Số Giấy CMND/Hộ chiếu 

		

		





Lý do đồng ý cho trẻ em làm con nuôi:.......................................................................................... 


...........................................................................................................................................................

Lý do đồng ý nhận trẻ em làm con nuôi:.......................................................................................


...........................................................................................................................................................

Chúng tôi cam đoan việc thỏa thuận cho và nhận con nuôi trên đây là hoàn toàn tự nguyện, việc cho và nhận con nuôi không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cho và nhận con nuôi của mình.


Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.


Làm tại:...............................ngày ............tháng............năm............ 


  Bên cho con nuôi (4)   Bên nhận con nuôi (5)   

 .............................. 


   .............................. 



Chú thích:


(1) Ghi rõ là cha, mẹ đẻ; người giám hộ hay cơ sở nuôi dưỡng. Nếu là cơ sở nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng, 
 chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng;

(2) Ghi theo quê quán của cha đẻ, nếu không rõ cha đẻ là ai, thì theo quê quán của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định 
 được cha, mẹ đẻ, thì để trống;


(3) Chỉ cần thiết trong trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng;


(4)(5) Nếu bên cho/bên nhận con nuôi là hai vợ chồng, thì phải có chữ ký của cả vợ và chồng;


(6) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký việc nuôi con nuôi khác với nơi thường trú/tạm trú của người nhận con nuôi.





   Mẫu STP/HT-2008-TKNCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


[image: image20]

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON NUÔI 


Kính gửi: ....................................................................................................................................


Chúng tôi (Tôi) là:

		

		  Ông  

		 Bà



		Họ và tên

		

		



		Năm sinh

		

		



		Nơi sinh 

		..........................................................

.........................................................



		...................................................................



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Quê quán

		....................................................

		.........................................................



		Nơi thư​ờng trú/tạm trú 




		..........................................................




		.........................................................



		Số CMND/Hộ chiếu 

		

		






Có nguyện vọng nhận trẻ em có tên dưới đây làm con nuôi:


Họ và tên:.......................................................................................... Giới tính: ...................

Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................................................... 


Nơi sinh: ...............................................................................................................................

Dân tộc:…………………………………………..Quốc tịch:……………………………...


Quê quán :………………....……………………………………………………………......


Nơi thường trú/tạm trú:…………………………………………………………………......


Họ và tên; nơi thường trú/tạm trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng: ...................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


................................................................................................................................................
Lý do nhận trẻ em làm con nuôi: ......................................................................................



................................................................................................................................................


Chúng tôi cam đoan việc nhận con nuôi trên đây là hoàn toàn tự nguyện, việc nhận con nuôi không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nhận con nuôi của mình.



Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.








 Ngày .........tháng ........ năm.......

 Người nhận con nuôi (1)

Xác nhận của UBND cấp xã nơi thư​ờng trú  Ý kiến của ng​ười đư​ợc nhận làm con nuôi 

  của người nhận con nuôi (2)   (nếu con nuôi đủ 9 tuổi trở lên) 

 Ông/Bà …...……….………………………….

 có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định 


  của Luật Hôn nhân và gia đình


  Ngày...........tháng........năm.............


  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 


...................................................

 

Chú thích:


(1) Nếu người nhận con nuôi là hai vợ chồng, thì phải có chữ ký của cả hai vợ chồng;


(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký việc nuôi con nuôi khác với nơi thường trú/tạm trú của người nhận con nuôi.






58. Thủ tục: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo ký quyết định.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:


+ Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi phải nộp Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (theo mẫu STP/HT-2006-CN.5)

+ Trong trường hợp đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại UBND cấp xã khác với nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây, thì Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi về:



* Việc đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây tại địa phương là đúng sự thật, trừ trường hợp xuất trình được bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đã cấp hợp lệ trước đây



* Hiện nay không còn lưu Sổ đăng ký nuôi con nuôi liên quan đến trường hợp yêu cầu đăng ký lại


+ Các giấy tờ chứng minh việc đăng ký lại là đúng (nếu có)


UBND cấp xã nơi đăng ký lại việc nuôi con nuôi thu hồi bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi cũ và các giấy tờ chứng minh việc đăng ký lại là đúng (nếu có), lưu vào hồ sơ đăng ký lại việc nuôi con nuôi.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết 03 (ba) ngày làm việc. Trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm thì thời gian xác minh không quá 05 (năm) ngày làm việc và được cộng vào thời gian quy định trên.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hành chính

- Lệ phí: 20.000đ/1 trường hợp

- Tên mẫu đơn, tờ khai: 


+ Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (mẫu số STP/HT-2006-CN.5)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005 về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


 


 


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân..........................................................................................


Chúng tôi (Tôi) là:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Nơi sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi th​ường trú/tạm trú 

		

		



		Số Giấy CMND/Hộ chiếu 

		

		





Đã nhận người có tên dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: .........................................................................................................Giới tính:...........................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................

Nơi sinh:.........................................................................................................................................................................

Dân tộc:..................................................................................Quốc tịch:......................................................................


Nơi thường trú/tạm trú: ..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Phần khai về bên giao con nuôi trước đây:


		

		ÔNG

		BÀ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Nơi sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Nơi th​ường trú/tạm trú 

		

		



		Số Giấy CMND/Hộ chiếu 

		

		





Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi (1):...................................................................................................

Tên cơ sở nuôi dưỡng:................................................................................................................................................

Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:.....................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại:............................................................................................................

.................................................................................................................................ngày...........tháng...........năm.........

Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị............................................................................. đăng ký.


 


 Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............ 


    

 Người khai   




 




  .............................. 

Chú thích:


(1) Ghi rõ là cha, mẹ đẻ; người giám hộ hay cơ sở nuôi dưỡng. Nếu là cơ sở nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng, 
 chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng;

(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc nuôi con nuôi khác với nơi đăng ký nuôi con nuôi trước đây.


59. Thủ tục: Giấy xác nhận tình trạng hộ tịch về phân chia di sản 


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị xác nhận tình trạng hộ tịch về phân chia di sản (cá nhân tự soạn thảo hoặc yêu cầu UBND cấp xã soạn thảo)



+ Giấy chứng tử của người để lại di sản (bản chính hoặc bản sao hợp lệ)



+ Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản (trường hợp thừa kế theo pháp luật)



+ Xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, CMND, hộ khẩu photo và bản chính để kiểm tra, đối chiếu 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy xác nhận

- Lệ phí: 3.000đ/1 trường hợp

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Bộ Luật Dân sự 2005



+ Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2005 về Đăng ký và quản lý hộ tịch



+ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch


60. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe 


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (tự viết)



+ Chứng minh nhân dân 



+ Sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy xác nhận

- Lệ phí: 2000đ/1 trường hợp

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp H​ướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực


61. Thủ tục: Xác nhận Sơ yếu lý lịch


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Sơ yếu lý lịch



+ Sổ hộ khẩu



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND phường, xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy xác nhận


- Lệ phí: 2000đ/1 trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp H​ướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực



IX. Lĩnh vực: Xây dựng


1. Thủ tục: Cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân nộp đơn hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Chuyển công chức Địa chính - Xây dựng vẽ sơ đồ mặt bằng vị trí xây dựng.


 
Trên cơ sở đó bộ phận tiếp nhận ghi các thông tin vào giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký, đóng dấu.



+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận trả kết qủa cho cá nhân.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu số 03/CPXD)


+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp



+ Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề (nếu có) do chủ nhà tự vẽ



Lưu ý: Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện và Sở Xây dựng, công chức bộ phận tiếp nhận thuộc UBND cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn cá nhân đến đúng cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết, không thực hiện xác nhận vào hồ sơ của cá nhân


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy phép


- Lệ phí: 50.000đ/1 trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu số 03/CPXD)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
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2. Thủ tục: Cấp phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Chuyển công chức Địa chính - Xây dựng vẽ sơ đồ mặt bằng vị trí xây dựng 


 
Trên cơ sở đó bộ phận tiếp nhận ghi các thông tin vào giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký, đóng dấu.



+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận trả kết qủa cho cá nhân.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn (theo mẫu số 02), có nội dung cam kết phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng



+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp



+ Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề (nếu có) do chủ nhà tự vẽ



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy phép


- Lệ phí: 50.000đ/1 trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn (theo mẫu số 02)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  Mẫu số 2 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Kính gửi:. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .



1. Tên chủ đầu tư:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ……………. 
- Người đại diện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . 
- Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. 
- Số nhà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Đường . . . . . . . . . ……….........
- Phường (xã): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….
- Tỉnh, thành phố: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. 
- Số điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………………...


2. Địa điển xây dựng: 
- Lô đất số :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diện tích . . . . . . . . .m2 . . ………………. 
- Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đường. . . . .. . . . . . . . . . . . …………………… 
- Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . . . . . . ……………
- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….


- Nguồn gốc đất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………...
3. Nội dung xin phép xây dựng tạm: 
- Loại công trình: . . . . . . . . . . . . . Cấp công trình: . . . . . . . . . ……………………..
- Diện tích xây dựng tầng 1: . . . . m2; Tổng diện tích sàn: . . . . . . m2.
- Chiều cao công trình: . . . . . m; Số tầng: . . . . . . . …………………………………
4. Đơn vị hoặc người thiết kế: . . . . . . . . . . . . ………………………………………
- Địa chỉ: . . . . ……………………………………………………………………….


- Điện thoại: . . . . . . …………………………………………………........................
5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): . . . . . . . . . ……………………….
- Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . ………………Điện thoại: . . . . . . . . ……………………..


- Giấy phép hành nghề (nếu có):. . . . . …. Cấp ngày: . . . . . . …………………........
6. Phương án phá dỡ (nếu có):. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . …………..........
7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: . . . . .......tháng
8. Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 


    Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm 
    Người làm đơn ký tên (đóng dấu nếu có)



3. Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận ghi các thông tin vào giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký, đóng dấu.



+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận trả kết qủa cho cá nhân.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu số 04/CPXD)



+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy phép


- Lệ phí: 10.000đ/1 trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn (theo mẫu số 04/CPXD)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng



+ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  04/CPXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


 Kính gửi: .......................................................................................


Tôi tên: ................................................…….sinh năm:..................................


Chứng minh nhân dân số:
........do:................….... cấp ngày...........


Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………..


Phường (xã):
…..quận, huyện……………………………


Là chủ đầu tư công trình:
 tại:



Phường (xã):………………………………quận, huyện:



đã được
 cấp Giấy phép xây dựng số: 
 ngày
tháng.
năm



Lý do đề nghị gia hạn:
...............................................................


.........................................................................................................................


.........................................................................................................................


		Đính kèm:


- Giấy phép xây dựng (bản chính)

		……………..., ngày......tháng.......năm........


NNgười làm đơn


 (Ký và ghi rõ họ và tên)






4. Thủ tục: Xác nhận tình trạng nhà ở


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Công chức tiếp nhận nhận hồ sơ xin xác nhận tình trạng nhà ở.



+ Bước 2: Công chức Địa chính - Xây dựng xác nhận đơn tình trạng nhà ở, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký.



+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn xin xác nhận tình trạng nhà ở



+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai



+ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

IX. Lĩnh vực: Đất đai



1. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị tách thửa


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Công chức tiếp nhận nhận hồ sơ của cá nhân.



+ Bước 2: Công chức Địa chính - Xây dựng thẩm tra, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký, đóng dấu.



+ Bước 3: Chuyển hồ sơ lên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị tách thửa (theo mẫu 16/ĐK)



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



+ Giấy xác nhận quy hoạch (nếu có) thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Trường hợp vị trí thửa đất thuộc thẩm quyền xác nhận quy hoạch của UBND cấp huyện thì các cơ quan chuyên môn huyện chủ động phối hợp xử lý cùng với hồ sơ, không yêu cầu người sử dụng đất nộp giấy xác nhận quy hoạch



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị tách thửa (theo mẫu 16/ĐK)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai



+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 02/8/2007 về việc Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính


+ Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Đà Nẵng

		 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

		Mẫu số 16/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


  (Ký, ghi rõ họ tên)





		ĐƠN XIN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT




		



		Kính gửi:........................................................................... 


……………………………………………………..

		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

 1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):...........................................................................


 1.2 Địa chỉ........................................................................................................................... .....


.....................................................................................................................................................



		2. Xin tách, hợp thửa đất như sau:



		2.1. Xin tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:


 a) Thửa đất số:………..…..………….……;  b) Tờ bản đồ số:…....…............………;


 c) Địa chỉ thửa đất:……………………………………..…….………..…………..……..… 


 d) Số phát hành Giấy chứng nhận: .......................................................................


 Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận :..................................; ngày cấp ...../...../.......



		2.2. Xin hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:



		Thửa đất số

		Tờ bản đồ số

		Địa chỉ thửa đất

		Số phát hành


Giấy chứng nhận

		Số vào sổ cấp giấy 


chứng nhận



		

		

		

		

		



		3. Lý do tách, hợp thửa đất...................................................................................................... .....................................................................................................................................................



		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất trên;


 - Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có);


  ..................................................................................................................................... 


 






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


   ……, ngày .... tháng ... năm ......

   Người viết đơn

   (ký, ghi rõ họ tên)  

		II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn:

 - Đơn này dùng trong trường hợp người sử sụng đất xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc xin hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất; 


 - Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất; 


- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 


 - Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 


 - Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối "Phần khai của người sử dụng đất"; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức. 


2. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết miễn giảm tiền sử dụng đất bố trí tái định cư 


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu chưa hợp lý, đầy đủ thì đề nghị bổ sung và chuyển cho công chức LĐTBXH xử lý.



+ Bước 3: Công chức LĐTBXH kiểm tra hồ sơ, xác nhận trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã ký đóng dấu.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ lên phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất tái định cư



+ Giấy thông báo về nhận lô đất



+ Bản sao các giấy tờ giải tỏa đền bù



+ Bản sao các giấy tờ có liên quan về chế độ chính sách



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 31/12/2008 về Chính sách hỗ trợ người có công cách mạng hổ trợ cải thiện nhà ở


3. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giao đất trồng cây hằng năm

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Công chức tiếp nhận nhận hồ sơ của cá nhân.



+ Bước 2: Chuyển công chức chuyên môn xã thẩm tra, ghi ý kiến xác nhận vào đơn về nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.



+ Bước 3: Đưa ra hội đồng xét cấp đất của xã họp, xác nhận đơn, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký, đóng dấu.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ lên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn xin giao đất nông nghiệp (theo mẫu 01a/ĐĐ)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn xin giao đất nông nghiệp (theo mẫu 01a/ĐĐ)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai



+ Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn viêc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính


		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

		 Mẫu số 01a/ĐĐ



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP


(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

		



		Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................................


 Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)......................



		



		1. Họ và tên người xin giao đất (viết chữ in hoa)*: ..........................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................


........................................................................................................................................


Số sổ hộ khẩu: ...........................................................cấp ngày.......tháng.......năm........ 


3. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................., Điện thoại: …...............


4. Địa điểm khu đất xin giao: ........................................................................................


5. Diện tích xin giao (m2): ............................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích: .........................................................................................


7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.



		

		..., ngày ... tháng ... năm...

NGƯỜI XIN GIAO ĐẤT

(Ký và ghi rõ họ, tên)



		XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...


 1. Về nhu cầu của người xin giao đất: .........................................................................


 ....................................................................................................................................... 


 2. Về khả năng quỹ đất để giao: ..................................................................................


 .......................................................................................................................................



		

		..., ngày ... tháng ... năm...


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


(Ký tên, đóng dấu)






4. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giải quyết miễn giảm tiền sử dụng đất lâu dài 


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu chưa hợp lý, đầy đủ thì đề nghị bổ sung và chuyển cho công chức LĐTBXH xử lý.



+ Bước 3: Công chức LĐTBXH kiểm tra hồ sơ và xác nhận, trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ký, đóng dấu.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ lên phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất lâu dài



+ Giấy thông báo nộp tiền thuế



+ Bản sao các giấy tờ có liên quan về chế độ chính sách



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 31/12/2008 về Chính sách hỗ trợ người có công cách mạng hổ trợ cải thiện nhà ở



5. Thủ tục: Xác nhận nguồn gốc đất

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Công chức tiếp nhận nhận hồ sơ của cá nhân.



+ Bước 2: Công chức Địa chính - Xây dựng xác nhận vào đơn, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký, đóng dấu.



+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai



6. Thủ tục: Xác nhận đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Công chức tiếp nhận nhận hồ sơ của cá nhân.



+ Bước 2: Công chức địa chính chuyển hồ sơ lên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.



+ Bước 3: Kết hợp với Văn phòng thẩm tra, xác nhận vào biên bản, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký.



+ Buớc 4: Chuyển lại văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu 12/ĐK)



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu 12/ĐK)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai



+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 02/8/2007 về việc Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính


+ Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng





		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 12/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






TỜ KHAI ĐĂNG KÝ


CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi: ............................................................


S




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút, ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trong tờ khai)



		1. Người sử dụng đất:


1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).......................................................……....................


............................................................................................................................…….......................


............................................................................................................................…….......................


1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………...………………


............................................................................................................................…….......................



		2. Thửa đất đăng ký chuyển mục đích sử dụng:


2.1. Thửa đất số:............................................; 2.2. Tờ bản đồ số:......................……......................;


2.3. Địa chỉ tại:....................................................................................................…….......................


…………………………………………………………………………………………………...……………..


2.4. Diện tích thửa đất:..........................m²; 2.5. Mục đích sử dụng đất:.............……............……..; 


2.6. Thời hạn sử dụng đất:.............................………………………………..…………………...……..;


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:………………………………………………………………………;


2.8. Tài sản gắn liền với đất:...................................................…….............................................….;


……………………………………………………………………………….…………………………………


2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:…………………………………………………………………


2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


· Số phát hành:……………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


· Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:………………., ngày cấp……/……/…………...…





		3. Mục đích sử dụng đất đăng ký chuyển sang:………………………………………………...


………………………………………………………………………………………………….………………






		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….



		Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................, ngày.........tháng......năm........


  Người viết đơn



    (Ký, ghi rõ họ tên)



		II. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


    



		 Ngày......tháng.......năm........   Ngày......tháng.......năm........


  Người thẩm tra  Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)   (Ký tên, đóng dấu) 





		Hướng dẫn 



- Đơn này dùng trong các trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép;



- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì gửi Sở Tài nguyên và Môi trường;



- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;



- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất hiện đang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp tài sản gắn liền với đất đã đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật thì ghi thông tin về tài sản như trên giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản đó;



- Điểm 3 ghi rõ mục đích sử dụng đất mà người sử dụng đất xin được chuyển sang; trường hợp chuyển mục đích một phần diện tích thửa đất thì ghi thêm diện tích xin chuyển mục đích sử dụng;



- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.






7. Thủ tục: Xác nhận đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Công chức tiếp nhận nhận hồ sơ của cá nhân.



+ Bước 2: Công chức Địa chính – Xây dựng chuyển hồ sơ lên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.


+ Bước 3: Kết hợp với Văn phòng thẩm tra xác nhận vào biên bản, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký.


+ Buớc 4: Chuyển hồ sơ lại cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị chuyển mục đích đất (theo mẫu 11/ĐK)



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



+ Giấy xác nhận quy hoạch (nếu có) đối với trường hợp vị trí thửa đất thuộc thẩm quyền xác nhận quy hoạch của Sở Xây dựng. Trường hợp vị trí thửa đất thuộc thẩm quyền xác nhận quy hoạch của UBND cấp huyện thì các cơ quan chuyên môn cấp huyện chủ động, phối hợp xử lý cùng với hồ sơ, không yêu cầu người sử dụng đất nộp giấy xác nhận quy hoạch



+ Các giấy tờ xác định thời điểm sử dụng đất được quy định tại khoản 2 Điều 3 Chương II Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 thàng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (nếu có, trong trường hợp chuyển mục đích từ đất không phải là đất ở sang đất ở)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị chuyển mục đích đất (theo mẫu 11/ĐK)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/10/2004 về Thi hành Luật Đất đai



+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 02/8/2007 về việc Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính


+ Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 22/11/2006 về việc ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 11/ĐK



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi: ............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút, ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).........................……...................................................


...................................................................................................……................................................


....................................................................................................……...............................................


1.2. Địa chỉ:………………………………………………………………...…………………………………


...................................................................................................……................................................



		2. Thửa đất đề nghị chuyển mục đích sử dụng:


2.1. Thửa đất số:............................................; 2.2. Tờ bản đồ số:................……............................;


2.3. Địa chỉ tại:.............................................................................................…….............................


……………………………………………………………………………………………..…………………..


2.4. Diện tích thửa đất:..........................m²; 2.5. Mục đích sử dụng đất:.........……................……..; 


2.6. Thời hạn sử dụng đất:...........................…………………………………………………..…..;


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:………………………………………………………………………;


2.8. Tài sản gắn liền với đất:.............................................................................................…......….;


………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………


2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:………………………………………………………………


2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


· Số phát hành:……………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


· Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:………………., ngày cấp……/……/…………





		3. Mục đích sử dụng đất đề nghị được chuyển sang:


………………………………………………………………………………………………………………






		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….



		Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................, ngày.........tháng......năm........


  Người viết đơn



   (Ký, ghi rõ họ tên)







		II. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


    



		 Ngày......tháng.......năm........   Ngày......tháng.......năm........


  Người thẩm tra   Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường


 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)   (Ký tên, đóng dấu) 





		Hướng dẫn viết đơn



- Đơn này dùng trong các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép



- Đề gửi: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có đất.



- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất hiện đang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp tài sản gắn liền với đất đã đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật thì ghi thông tin về tài sản như trên giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản đó.



- Điểm 3 ghi rõ mục đích sử dụng đất mà người sử dụng đất xin được chuyển sang; trường hợp chuyển mục đích một phần diện tích thửa đất thì ghi thêm diện tích xin chuyển mục đích sử dụng.



- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.






8. Thủ tục: Xác nhận đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: UBND cấp xã thẩm tra, xác nhận hồ sơ.



+ Bước 3: UBND cấp xã chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 04/ĐK)



+ Văn bản uỷ quyền đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)



+ Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của UBND thành phố (nếu có). Trường hợp người sử dụng đất không có các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất nêu trên, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người sử dụng đất nộp các giấy tờ xác định thời điểm sử dụng đất được quy định tại khoản 2 Điều 3 Chương II Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ (nếu có)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu số 04/ĐK)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai



+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 02/8/2007 về việc Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính


+ Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Mẫu số 04/ĐK

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi: UBND............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút, ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *


(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dung đất:


1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).............................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


1.2. Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):


....................................................................................................................................................



		2. Thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


2.1. Thửa đất số:............................................; 2.2. Tờ bản đồ số:.............................................;


2.3. Địa chỉ tại:...........................................................................................................................


2.4. Diện tích:..........................m²; Hình thức sử dụng: + Sử dụng chung:..........................m²


    + Sử dụng riêng:............................m²


2.5. Mục đích sử dụng đất:............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất:...............................


2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:.....................................................................................................



		3. Tài sản gắn liền với đất:


3.1. Loại nhà hoặc loại công trình xây dựng:.............................................................................


 Diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất của nhà hoặc công trình).............................. m²,


3.2. Cây rừng, cây lâu năm: a) Loại cây:........................; b) Diện tích có cây............…...... m².



		4. Những giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm:


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................, ngày.........tháng......năm........


  Người viết đơn



(Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)




*Hướng dẫn viết đơn: Tên người sử dụng đất: Đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ "Hộ ông/bà" và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của chủ hộ, số và ngày cấp sổ hộ khẩu; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

		II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN



		- Nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất:........................................................................................


- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai:...............................................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất:.....................................................................................


 Ngày......tháng.......năm........  Ngày......tháng.......năm........


  Công chức địa chính    TM. Uỷ ban nhân dân


  (Ký, ghi rõ họ, tên)    Chủ tịch

 (Ký tên, đóng dấu) 

    



		III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


 Ngày......tháng.......năm........   Ngày......tháng.......năm........


  Người thẩm tra hồ sơ Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


  (Ký, ghi rõ họ, tên)    (Ký tên, đóng dấu) 





		IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


    Ngày......tháng.......năm........


    Thủ trưởng cơ quan


    (Ký tên, đóng dấu) 







Hướng dẫn (tiếp theo): - Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;


- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất
 theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có). Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ "ngày tháng năm" hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi "Lâu dài";


- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi "Đất giao có thu tiền", nếu không thu tiền thì ghi "Đất giao không thu tiền", nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi "Đất thuê trả tiền hằng năm" hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.






9. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: UBND cấp xã thẩm tra, xác nhận hồ sơ.



+ Bước 3: UBND cấp xã chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin giao đất nông nghiệp (Mẫu số 01a/ĐĐ)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 


+ Đơn xin giao đất nông nghiệp (Mẫu số 01a/ĐĐ)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Đất đai 2003



+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai



+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 02/8/2007 về việc Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

 Mẫu số 01a/ĐĐ

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

		



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP


(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

		



		Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................................


 Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)......................



		



		1. Họ và tên người xin giao đất (viết chữ in hoa)*: ..........................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................


........................................................................................................................................


Số sổ hộ khẩu: ...........................................................cấp ngày.......tháng.......năm........ 


3. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................., Điện thoại: …...............


4. Địa điểm khu đất xin giao: ........................................................................................


5. Diện tích xin giao (m2): ............................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích: .........................................................................................


7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.



		

		..., ngày ... tháng ... năm...

NGƯỜI XIN GIAO ĐẤT

(Ký và ghi rõ họ, tên)






		XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...


 1. Về nhu cầu của người xin giao đất: .........................................................................


 ....................................................................................................................................... 


 2. Về khả năng quỹ đất để giao: ..................................................................................


 .......................................................................................................................................



		

		..., ngày ... tháng ... năm...


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


(Ký tên, đóng dấu)






10. Thủ tục: Xác nhận đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Công chức tiếp nhận nhận hồ sơ của cá nhân.



+ Bước 2: Công chức Địa chính - Xây dựng thẩm tra, xác lập sơ đồ, đo đạt diện tích ban đầu, chuyển hồ sơ lên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.



+ Bước 3: Công chức Địa chính – Xây dựng kết hợp công chức đo vẽ Văn phòng Đăng ký cấp huyện thẩm tra, xác nhận vào biên bản diện tích thực tế và nguồn gốc đất, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký.



+ Buớc 4: Chuyển lại hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu 15/ĐK) 



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi



+ Đơn trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của cấp có thẩm quyền (trường hợp mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)



+ Bản sao Giấy phép xây dựng (nếu có, trong trường hợp cấp đổi để bổ sung phần nhà ở)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu 15/ĐK)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Đất đai 2003



+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai



+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 02/8/2007 về việc Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính


+ Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành cấp giấy chứng nhận QSDĐ và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Mẫu số 15/ĐK

		  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI


GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: ............................................................




		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


......Giờ......phút, ngày......./......./.......


Quyển số........., Số thứ tự................


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên)





		I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa)...........................................................................…….


..................................................................................................................................................…….


..................................................................................................................................................…….


1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..


..................................................................................................................................................…….



		2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề nghị cấp lại, cấp đổi:


2.1. Số phát hành:.....................................; 2.2. Số vào sổ cấp GCNQSDĐ:....................................

2.3. Ngày cấp:...........................................; 2.4. Cơ quan cấp:..........................................................






		3. Thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


3.1. Thửa đất số:.......................................; 3.2. Tờ bản đồ số:...................................................….;


3.3. Địa chỉ tại:..................................................................................................................................






		4. Nội dung kê khai bổ sung


4.1. Tài sản gắn liền với đất:.................................................................................................…...….;


……………………………………………………………………………………………………………….…


4.2. Nguồn gốc sử dụng đất:.............................................................................................................


……………………………………………………………………………………………….





		5. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi GCNQSDĐ:..............................................................................


………………………………………………………………………………………………........





		6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ......................................................................................


· ……………………………………………………………………………………………….

· ……………………………………………………………………………………………….

· .................................................................................................................................................

· .................................................................................................................................................

 



		Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.








........................, ngày.........tháng......năm........


  Người viết đơn



   (Ký, ghi rõ họ tên)





		II. KẾT QUẢ THẨM TRA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


    



		 Ngày......tháng.......năm........   Ngày......tháng.......năm........


  Người thẩm tra  Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)   (Ký tên, đóng dấu) 





		Hướng dẫn viết đơn



- Trường hợp giấy chứng nhận đã cấp ghi nhiều thửa thì viết cho mỗi thửa đất một đơn riêng;



- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;



- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Điểm 2 và điểm 3 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;



- Điểm 4 kê khai bổ sung đối với trường hợp xin cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ đã cấp theo hướng dẫn của cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất;



- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.






11. Thủ tục: Xác nhận đề nghị cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Công chức tiếp nhận nhận hồ sơ của cá nhân.



+ Bước 2: Chuyển công chức chuyên môn cấp xã thẩm tra, ghi ý kiến xác nhận vào đơn về nhu cầu thuê đất sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.



+ Bước 3: Đưa ra hội đồng xét cấp đất cấp xã họp xét, trình lãnh đạo ký.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ lên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn xin thuê đất nông nghiệp (mẫu 01b/ĐĐ)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn xin thuê đất nông nghiệp (mẫu 01b/ĐĐ)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Đất đai 2003



+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về Thi hành Luật Đất đai



+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 02/8/2007 về việc Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính


+ Quyết định số 103/2006QĐ-UBND ngày 22 /11/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành cấp giấy chứng nhận QSDĐ và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Mẫu số 01b/ĐĐ

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		 



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP


(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

		



		

		

		



		Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................................


 Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)......................



		1. Họ và tên người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*: ...........................................................


 ......................................................................................................................................


 ......................................................................................................................................


2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................


 ......................................................................................................................................


 Số sổ hộ khẩu: .........................................................cấp ngày.......tháng.......năm........ 


3. Địa chỉ liên hệ: .........................................................................., Điện thoại: ............


4. Địa điểm khu đất xin thuê: ........................................................................................


5. Diện tích xin thuê (m2): .............................................................................................


6. Thời hạn thuê đất (năm): ...........................................................................................


7. Để sử dụng vào mục đích: .........................................................................................


8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai; trả tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn.



		

		..., ngày ... tháng ... năm...

NGƯỜI XIN THUÊ ĐẤT

(Ký và ghi rõ họ, tên)






		XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...


 1. Về nhu cầu của người xin thuê đất: .........................................................................


 ....................................................................................................................................... 


 2. Về khả năng quỹ đất để cho thuê:............................................................................


 .......................................................................................................................................



		

		..., ngày ... tháng ... năm...


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH 


(Ký tên, đóng dấu)









12. Thủ tục: Xác nhận đề nghị giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Công chức tiếp nhận nhận hồ sơ của cá nhân.



+ Bước 2: Công chức chuyên môn lập tờ trình về việc giao đất làm nhà ở, có danh sách đề nghị và ý kiến của Hội đồng tư vấn giao đất của xã, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ lên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn xin giao đất để làm nhà ở (theo mẫu 02/ĐĐ)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn xin giao đất để làm nhà ở (theo mẫu 02/ĐĐ)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Đất đai 2003



+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai



+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 02/8/2007 về việc Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính


+ Quyết định số 103/2006QĐ-UBND ngày 22 /11/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành cấp giấy chứng nhận QSDĐ và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


Mẫu số 02/ĐĐ

		 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở


(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

		



		

		

		



		Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)....................................................(1)

 Uỷ ban nhân dân huyện (thành phố Huế).................................................(2)



		1. Họ và tên người xin giao đất (viết chữ in hoa)*: ..........................................................


 ......................................................................................................................................


 ......................................................................................................................................


2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................


........................................................................................................................................


 Số sổ hộ khẩu: ........................................................cấp ngày.......tháng.......năm.........


3. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................., Điện thoại: …...............


4. Địa điểm khu đất xin giao: ........................................................................................


5. Diện tích xin giao (m2): ............................................................................................


6. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.



		

		..., ngày ... tháng ... năm...

Người xin giao đất

(Ký và ghi rõ họ, tên)






		XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN).................................


 1. Về nhu cầu của người xin giao đất: .........................................................................


 ....................................................................................................................................... 


 2. Về khả năng quỹ đất để giao: ..................................................................................


 .......................................................................................................................................



		

		..., ngày... tháng... năm...


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH 


(Ký tên, đóng dấu)





 Ghi chú cách ghi (Không cần in ra phần này):

(1) Ghi rõ tên xã, phường, trị trấn nơi có đất.


(2) Ghi rõ tên huyện hoặc “thành phố Huế”, nơi có đất.


13. Thủ tục: Xác nhận đề nghị chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân 

- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.



+ Bước 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xử lý hồ sơ.



+ Bước 4: Trình lãnh đạo UBND cấp xã ký.



+ Bước 5: Chuyển hồ sơ lên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất đã được công chứng hoặc chứng thực



+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: 50.000đ/1 trường hợp


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Đất đai 2003



+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai



+ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng


+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵn ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng


14. Thủ tục: Xác nhận tình trạng nhà, đất


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành thụ lý hồ sơ. 


Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung.



+ Bước 3: Công chức Địa chính xác nhận hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký.



+ Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn xác nhận tình trạng nhà, đất



+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Đất đai 2003



+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai



+ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND thành phố Đà Nẵn v/v ban hành Quy định quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


XI. Lĩnh vực: Thủy sản


1. Thủ tục: Xác nhận đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có công suất dưới 20 cv


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân và tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ bộ phận tiếp nhận nhận hồ sơ và chuyển công chức chuyên môn xử lý.



+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ. Trình lãnh đạo UBND cấp xã ký xác nhận cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có công suất dưới 20 cv.



+ Bước 4: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ lên UBND cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản (theo mẫu)



+ Bản sao có chứng thực Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


+ Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Thủy sản năm 2003



+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về Điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản



+ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về Điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản



+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Thủy sản Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 về Điều kiện sản xuất, kinh doanh một số nghành thủy sản



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



    ............, ngày ........tháng.........năm .......

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

 

  Kính gửi : .....................................................................................


 


Tên chủ tàu:..............................................Điện thoại:.................................


Số chứng minh nhân dân:............................................................................


Nơi thường trú: ...........................................................................................


  Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung đăng ký như sau: 

  Tên tàu: .........................................; Loại tàu......................................


  Số đăng ký tàu: ...................................................................................


  Năm, nơi đóng tàu: .............................................................................


  Tần số liên lạc của đài tàu(nếu có)..................., ngày cấp.................., nơi cấp.........………………………………………………………………………...............


  Máy chính: 


		 


TT

		 Ký hiệu máy

		Số máy

		 Công suất


 định mức


 ( CV )

		 Ghi chú



		No 1

		 

		 

		 

		 



		No 2

		 

		 

		 

		 



		No 3

		 

		 

		 

		 





Ngư trường hoạt động................................................................................


  Cảng, bến đăng ký cập tàu:........................................................................


  Nghề khai thác chính: ....................... .....Nghề phụ:.................................. 

  Tên đối tượng khai thác chính: ..................................................................


  Mùa khai thác chính: từ tháng....năm........đến tháng.....năm....................


  Mùa khai thác phụ: từ tháng....năm........đến tháng.....năm...... ……….


  Kích thứơc mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm: ......................................


  Phương pháp bảo quản sản phẩm: .............................................................


  Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.


   Người làm đơn (Chủ tàu )

 




2. Thủ tục: Xác nhận đề nghị cấp đổi lại giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có công suất dưới 20 cv


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân và tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ bộ phận tiếp nhận nhận hồ sơ và chuyển công chức chuyên môn xử lý.



+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ. Trình lãnh đạo UBND cấp xã ký xác nhận cấp đổi lại giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có công suất dưới 20 CV.



+ Bước 4: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ lên UBND cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (theo mẫu)



+ Bản sao có chứng thực Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá



+ Đơn báo mất có xác nhận của cơ quan công an hoặc giấy phép cũ (nếu do rách giấy phép)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


+ Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (theo mẫu)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Thủy sản năm 2003



+ Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về Điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản



+ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về Điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản



+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Thủy sản Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành thủy sản



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............, ngày........ tháng........ .năm.......


ĐƠN XIN ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

Kính gửi :.....................................................................................


Tên chủ tàu:...................................................Điện thoại:



Nơi thường trú:



Số chứng minh nhân dân:



Tần số liên lạc của đài tàu(nếu có)..................., ngày cấp..................,nơi cấp



Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số:..........., được cấp ngày…..


....... tháng..... năm......; hết thời hạn sử dụng vào ngày........ tháng..... năm........


Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại):



Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đổi/cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thủy sản.


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được đổi/cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

 

		

		Người làm đơn (chủ tàu)





 



3. Thủ tục: Xác nhận đề nghị gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có công xuất dưới 20 cv


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân và tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ bộ phận tiếp nhận nhận hồ sơ và chuyển công chức chuyên môn xử lý.



+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ. Trình lãnh đạo UBND cấp xã ký xác nhận gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có công suất dưới 20 CV.



+ Bước 4: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ lên UBND cấp huyện.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (theo mẫu)



+ Giấy phép khai thác thủy sản cũ



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


+ Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (theo mẫu)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Thủy sản năm 2003



+ Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về Điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản



+ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về Điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản



+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Thủy sản Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành thủy sản



+ Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tai UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

............, ngày........ tháng........ năm.........

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

Kính gửi:..............................................................................


Tên chủ tàu:.................................................Điện thoại:



Nơi thường trú:



Số chứng minh nhân dân:



Tần số liên lạc của đài tàu(nếu có)..........................., ngày cấp..........................,


 nơi cấp…………………………………………………………………………


Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số:................, được cấp ngày


.....................tháng.............. năm.........; hết thời hạn sử dụng vào ngày..............


 tháng...... năm........


Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản lần thứ....... để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thủy sản.


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.


    Đại diện chủ tàu

XII. Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng



1. Thủ tục: Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Tổ chức quản lý cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các trường hợp đột xuất, khẩn cấp lập văn bản đề nghị khen thưởng cá nhân đã lập thành tích.



+ Bước 2: Văn phòng UBND cấp xã tiếp nhận văn bản đề nghị khen thưởng, tham mưu với Hội đồng thi đua khen thưởng phường, xã đề nghị khen thưởng cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc.



+ Bước 3: Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định khen thưởng đột xuất cho cá nhân đã có thành tích đột xuất.



+ Bước 4: Văn phòng UBND cấp xã tham mưu trao quyết định cho cá nhân được khen thưởng đột xuất.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Tờ trình đề nghị khen thưởng đột xuất



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005



+ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua Khen thưởng


XIII. Lĩnh vực: Tôn giáo



1. Thủ tục: Cấp giấy đăng ký sinh hoạt tôn giáo cho các điểm, nhóm thuộc các hệ phái, tổ chức Tin lành chưa được công nhận về mặt tổ chức


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Người phụ trách điểm, nhóm thuộc các hệ phái, tổ chức Tin lành chưa được công nhận về mặt tổ chức gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành theo điểm, nhóm tại UBND cấp xã nơi điểm, nhóm đó hoạt động.



+ Bước 2: Trong vòng 03 ngày làm việc UBND cấp xã tiến hành thẩm định hồ sơ đăng ký và gửi hồ sơ cho phòng Nội vụ cấp huyện để có ý kiến về vấn đề đang thụ lý giải quyết. 



+ Bước 3: UBND cấp xã cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Tin lành hoặc có văn bản trả lời không chấp nhận.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành theo điểm, nhóm



+ Bản cam kết dân sự cho thuê, mượn nhà để làm địa điểm nhóm sinh hoạt đạo Tin lành, có xác nhận của UBND cấp xã


+ Danh sách tín đồ tại thời điểm đăng ký



+ Giấy giới thiệu của Giáo hội về việc cử chức sắc, chức việc đặc trách việc đạo của điểm, nhóm



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Giấy chứng nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 



+ Đơn đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành theo điểm, nhóm (mẫu số 3: ĐXĐKSHTG);



+ Bản cam kết về việc mượn địa điểm sinh hoạt đạo Tin lành (mẫu số 4)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004



+ Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo



+ Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Một số công tác đối với đạo Tin lành



+ Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng



+ Hướng dẫn số 49/SNV-TG ngày 06/6/2008 của Sở Nội vụ v/v Thực hiện đăng ký và quản lý sinh hoạt đạo Tin lành theo điểm nhóm
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2. Thủ tục: Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Trước ngày 15/10 hàng năm, người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở gửi bản đăng ký hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau đến UBND cấp xã.



+ Bước 2: UBND cấp xã tiến hành thẩm định nội dung đăng ký.



+ Bước 3: UBND cấp xã gửi cho tổ chức Tôn giáo cơ sở văn bản chấp thuận các hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở, trong đó nêu rõ người tổ chức, chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần, nội dung họat động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động



b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản chấp thuận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: 


+ Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở (theo mẫu)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004



+ Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ 
Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo



+ Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
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Can ei'

Tén t6 chice ton gido (C
- Tén nguoy phu trich t3 chic ton gido co sd
Tén goi khic
Dia chi

& in hoa)

Déng ky chuong trinh hoat dng ton gifo nim... véi noi dung:

1- Cac cuge l¢ on gido chinh dién ra trong nam:  Téng 50 cugc:
2. Cic cuge hot nghy thong thuing Téng sd cud
Cam kot ¢in nguar phu trach to chic tin gido oo sé

Pinh kam bin dang ki gom Chugng trinh hoat dong ton gido chi tiét
énora trong nAm (nguin t3 chie. du kién thanh phin. nji dung hoat

ng, thon gpan, ta Gem didn ra)

ay thang. nam ™, TO CHUC TON GIAO
Da nhan di hé sa hop 1¢ (Ky, déng dau, ghi r3 ho tén)
Ca quan tiép nhan

(K7, déng ddu)

‘an c qu dinh cia t chie wn gido







3. Thủ tục: Đăng ký người vào tu


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận người vào tu, người phụ trách cơ sở tôn giáo gửi hồ sơ đăng ký người vào tu tại UBND cấp xã nơi có cơ sở tôn giáo đó.



+ Bước 2: UBND cấp xã tiến hành thẩm định hồ sơ.



+ Bước 3: Sau khi thẩm định hồ sơ hợp lệ, đúng quy định, UBND cấp xã lưu hồ sơ tiếp nhận người vào tu.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản đăng ký người vào tu



+ Danh sách người vào tu



+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú đồng thời trình báo giấy tạm vắng của địa phương nơi đi



+ Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (với người chưa thành niên vào tu)



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Ghi tên người vào tu


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004



+ Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo



+ Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 của UBND thành phố Đà Nẵn ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

XIV. Lĩnh vực: Dịch vụ thương mại



1. Thủ tục: Xác nhận Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động vũ trường 


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ thủ tục. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, để hoàn chỉnh.



+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Chuyển hồ sơ lên UBND cấp huyện.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động vũ trường 


+ Giấy Chứng minh nhân dân



+ Sổ Hộ khẩu gia đình hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ về Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng



+ Nghị định số 88/CP ngày 14/12/1995 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa và phòng chống một số tệ nạn xã hội




2. Thủ tục: Xác nhận đề nghị mở cửa hàng cho thuê băng đĩa


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ thủ tục. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, để hoàn chỉnh.



+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ 



+ Bước 4: Trả hồ sơ cho cá nhân

- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đăng ký mở cửa hàng cho thuê băng đĩa (tự viết)



+ Giấy Chứng minh nhân dân



+ Sổ Hộ khẩu gia đình hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ về Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng



+ Nghị định số 88/CP ngày 14/12/1995 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa và phòng chống một số tệ nạn xã hội


XV. Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp



1. Thủ tục: Xác nhận đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ thủ tục. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, để hoàn chỉnh.



+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ.



+ Bước 4: Trả hồ sơ cho cá nhân.


- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp



+ Giấy Chứng minh nhân dân



+ Sổ Hộ khẩu gia đình hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về Quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp



+ Thông tư số 02/2005/TT–BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ công nghiệp Hướng dẫn quản lý, sản xuất kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

XVI. Lĩnh vực: Phòng cháy, chữa cháy



1. Thủ tục: Xác nhận bản cam kết thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.



+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ thủ tục. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, để hoàn chỉnh.



+ Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hồ sơ 



+ Bước 4: Trả hồ sơ cho cá nhân

- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:



+ Bản cam kết thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy



+ Giấy Chứng minh nhân dân



+ Sổ Hộ khẩu gia đình hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Văn bản xác nhận


- Lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 của Chính phủ Quy định điều kiện an toàn, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện



+ Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ Công an Hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 của Chính phủ Quy định điều kiện an toàn, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Mẫu số 31/PYC



























































































Mẫu STP/HT-2006-KH.2







Họ và tên chồng:..........................................................    



Ngày, tháng, năm sinh:...............................................     



Dân tộc:..........................................................................                      



Quốc tịch:...................................................................... 



Nơi thường trú/tạm trú:..............................................



........................................................................................



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:.........................................







Họ và tên vợ:.................................................................    



Ngày, tháng, năm sinh:...............................................     



Dân tộc:..........................................................................                      



Quốc tịch:...................................................................... 



Nơi thường trú/tạm trú:..............................................



........................................................................................



Số Giấy CMND/Hộ chiếu:.........................................







Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã



nơi đã đăng ký kết hôn trước đây (1)



..........................................................................



..........................................................................



..........................................................................



..........................................................................



Ngày...........tháng...........năm...........



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN























..............................











Mẫu STP/HT-2006-GH.1







Ý kiến của người được cử làm giám hộ



..........................................................................



..........................................................................



..........................................................................



..........................................................................



























Mẫu STP/HT-2006-GH.4







Mẫu STP/HT-2006-CN.1







Xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú



của người nhận con nuôi (6)



..........................................................................



..........................................................................



..........................................................................



..........................................................................



..........................................................................



Ông/bà....................................................................



có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định



của Luật hôn nhân và gia đình



Ngày...........tháng...........năm...........



 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN











...........................................







Ý kiến của người được nhận làm con nuôi



(nếu con nuôi đủ 9 tuổi trở lên)



..........................................................................



..........................................................................



..........................................................................



..........................................................................



..........................................................................











Xác nhận của UBND cấp xã nơi đã�đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây (2)



..........................................................................



..........................................................................



..........................................................................



..........................................................................



..........................................................................



Ngày...........tháng...........năm...........



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN















...........................................











* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin giao đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng.







* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin giao đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng.







* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin thuê đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng.



* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin giao đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng.
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